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BỘ TÀI CHÍNH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI CHÍNH - MARKETING 

 

 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, trường 

cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2020 - 2021 

(Kèm theo công văn số 849/TB-ĐHTCM-QLĐT ngày 02 tháng 8 năm 2021 

của Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính - Marketing) 

 
A. Công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại 

STT Khối ngành 

Quy mô sinh viên hiện tại 

Tiến sĩ Thạc sĩ 

Đại học Cao đẳng sư phạm Trung cấp sư phạm 

Chính 

quy 

Vừa làm 

vừa học 

Chính 

quy 

Vừa làm 

vừa học 

Chính 

quy 

Vừa làm 

vừa học 

  Tổng số 51 445 14.168 1.514         

1 Khối ngành I             

2 Khối ngành II     x x x x 

3 Khối ngành III 51 445 11.624 580 x x x x 

4 Khối ngành IV     x x x x 

5 Khối ngành V     x x x x 

6 Khối ngành VI     x x x x 

7 Khối ngành VII   2.544 934 x x x x 

 

B. Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm 

STT Khối ngành 
Số sinh viên tốt 

nghiệp 

Phân loại tốt nghiệp (%) 

Tỷ lệ sinh viên 

tốt nghiệp có 

việc làm sau 1 

năm ra trường 

(%)* 

Loại xuất sắc Loại giỏi Loại khá  

  Tổng số 1.091 0,09 9,53 75,43 93,10 

1 Khối ngành I      

2 Khối ngành II      

3 Khối ngành III 902 0,11 7,76 74,39 93,6 

4 Khối ngành IV      

5 Khối ngành V      

6 Khối ngành VI      

7 Khối ngành VII 189  17,99 80,42 90,73 

 (*) Tỷ lệ SVTN có việc làm tính theo công thức: ((SL SVTN có việc làm + SL SVTN đang học nâng 

cao)/tổng số SVTN được khảo sát)* 100 
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C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành 

− Trình độ Tiến sĩ: 

Nghiên cứu sinh ngành Quản trị kinh doanh năm 2019: 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

1 
 Phương pháp 

nghiên cứu 1 

- Kiến thức: Môn học cung cấp các kiến 

thức chung về phương pháp nghiên cứu 

khoa học, được áp dụng phổ biến trong 

phân tích và dự báo trong kinh tế và kinh 

doanh. Cụ thể bao gồm: Giới thiệu chung 

về nghiên cứu khoa học; Tổng quan tình 

hình nghiên cứu; Phát triển câu hỏi nghiên 

cứu; Xây dựng khung lý thuyết; Các 

phương pháp nghiên cứu cơ bản: phương 

pháp định tính và định lượng;  Xây dựng đề 

cương nghiên cứu các vấn đề thực tiễn của 

kinh tế và quản trị kinh doanh. 

 - Kỹ năng: Kỹ năng đặt vấn đề và xây 

dựng mô hình kinh tế và phương pháp 

nghiên cứu ; Học viên phải biết phương 

pháp để xây dựng mô hình kinh tế phù hợp 

với vấn đề thực tiễn trong kinh tế và quản 

trị kinh doanh. Biết vận dụng khai thác kết 

quả nghiên cứu đã có. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: yêu cầu 

học viên thực sự chuyên cần và có thái độ 

nghiêm túc trong quá trình học tập và 

nghiên cứu.  

 

3  
10/05/2020 – 

21/06/2020 

Kiểm tra thường 

xuyên 

(Tỷ trọng 20%) 

Kiểm tra định kỳ 

(Tỷ trọng 30%) 

Tiểu luận kết thúc 

học phần 

(Tỷ trọng 50%) 

 

2 
 Phương pháp 

nghiên cứu 2 

 - Kiến thức: Môn học cung cấp kiến thức 

cơ bản về nghiên cứu định lượng;  các 

phương pháp phân tích định lượng chuyên 

sâu, các khái niệm cơ bản trong mô hình 

định lượng; được áp dụng phổ biến trong 

phân tích và dự báo trong kinh tế và  kinh 

doanh. Cụ thể bao gồm: phân tích mô tả 

khám phá; phân tích hồi qui đa biến ứng 

dụng, đánh giá về mô hình, các mô hình hồi 

quy với biến định tính và phân tích chính 

sách, phân tích nhân tố và dự báo  kinh tế và 

kinh doanh với số liệu chuỗi thời 

gian.Phương pháp xây dựng mô hình định 

lượng trong nghiên cứu. Phần mềm 

EVIEWS,SPSS… được sử dụng để hỗ trợ 

thực hiện các nội dung này. Các vấn đề được 

đề cập cụ thể trong môn học bao gồm: dự 

báo nhu cầu sản phẩm, nghiên cứu phân 

khúc thị trường, phân tích chính sách, xác 

định các nhân tố chính phản ánh nhận thức 

 3 
21/06/2020 – 

02/08/2020  

Kiểm tra thường 

xuyên 

(Tỷ trọng 20%) 

Kiểm tra định kỳ 

(Tỷ trọng 30%) 

Tiểu luận kết thúc 

học phần 

(Tỷ trọng 50%) 
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đánh giá của khách hàng về sản phẩm, dịch 

vụ, dự báo kinh doanh dựa trên số liệu chuỗi 

thời gian: giá, doanh số…xây dựng đề cương 

nghiên cứu các vấn đề thực tiễn của kinh tế 

và kinh doanh 

 - Kỹ năng: Kỹ năng khai thác và phân tích 

mô hình kinh tế lượng;Biết phân tích số liêu 

thống kê; Học viên phải biết phương pháp để 

xây dựng mô hình kinh tế lượng phù hợp với 

vấn đề thực tiễn trong kinh tế và quản trị 

kinh doanh. Kỹ năng sử dụng thành thạo 

phần mềm Eviews, Stata, SPSS: Nhập số 

liệu, xử lý số liệu, đọc và phân tích,dự báo 

dựa trên kết quả đạt được trên các phần mềm 

là một trong những kỹ năng cần thiết để học 

viên hoàn thành mục tiêu môn học.  

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: yêu cầu 

học viên thực sự chuyên cần và có thái độ 

nghiêm túc trong quá trình học tập và nghiên 

cứu. 

3 
Phương pháp 

nghiên cứu 3 

- Kiến thức: Môn học cung cấp kiến thức 

cơ bản về nghiên cứu định tính; Các đặc 

điểm của nghiên cứu định tính;  Mục tiêu và 

trường hợp áp dụng 

- Kỹ năng: Nắm được các phương pháp 

thu thập dữ liệu định tính thông dụng như: 

Phỏng vấn, thảo luận nhóm, nghiên cứu tình 

huống; nắm được đặc điểm và nguyên tắc 

trong phân tích dữ liệu định tính, biết mã 

hóa dữ liệu, sử dụng phương pháp KJ. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: yêu cầu 

học viên thực sự chuyên cần và có thái độ 

nghiêm túc trong quá trình học tập và nghiên 

cứu. 

3 
09/08/2020 – 

20/09/2020 

Kiểm tra thường 

xuyên 

(Tỷ trọng 20%) 

Kiểm tra định kỳ 

(Tỷ trọng 30%) 

Tiểu luận kết thúc 

học phần 

(Tỷ trọng 50%) 

 

4 

Lý thuyết nghiên 

cứu và thực hành 

quản trị doanh 

nghiệp 

Đạt được hiểu biết chuyên sâu về lý thuyết 

quản trị doanh nghiệp, các mô hình, thông lệ 

quản trị doanh nghiệp và các vấn đề chính 

yếu có liên quan đến quản trị doanh nghiệp 

hiện đại. 

- Đạt được hiểu biết chuyên sâu về các 

thông lệ, đạo đức, tác động của quản trị 

doanh nghiệp đến kết quả kinh doanh của 

doanh nghiệp. 

- Có năng lực tổng quan lý thuyết về quản trị 

doanh nghiệp phát hiện các lỗ hỏng nghiên 

cứu ở các khía cạnh khác nhau quản trị 

doanh nghiệp và kết quả kinh doanh doanh 

3 
27/09/2020 – 

01/11/2020 

Kiểm tra thường 

xuyên 

(Tỷ trọng 20%) 

Kiểm tra định kỳ 

(Tỷ trọng 30%) 

Tiểu luận kết 

thúc học phần 

(Tỷ trọng 50%) 
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Nghiên cứu sinh ngành Tài chính - Ngân hàng năm 2019: 

 

STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ 
Lịch trình 

giảng dạy 
Phương pháp đánh giá  

1 

 Phương 

pháp nghiên 

cứu 1 

 - Kiến thức: Môn học cung cấp các kiến 

thức chung về phương pháp nghiên cứu 

khoa học, được áp dụng phổ biến trong 

phân tích và dự báo trong kinh tế và kinh 

doanh. Cụ thể bao gồm: Giới thiệu chung 

về nghiên cứu khoa học; Tổng quan tình 

hình nghiên cứu; Phát triển câu hỏi 

nghiên cứu; Xây dựng khung lý thuyết; 

Các phương pháp nghiên cứu cơ bản: 

phương pháp định tính và định lượng;  

Xây dựng đề cương nghiên cứu các vấn 

đề thực tiễn của kinh tế và quản trị kinh 

doanh. 

  - Kỹ năng: Kỹ năng đặt vấn đề và xây 

dựng mô hình kinh tế và phương pháp 

nghiên cứu ; Học viên phải biết phương 

pháp để xây dựng mô hình kinh tế phù 

hợp với vấn đề thực tiễn trong kinh tế và 

quản trị kinh doanh. Biết vận dụng khai 

thác kết quả nghiên cứu đã có. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: yêu cầu học 

viên thực sự chuyên cần và có thái độ nghiêm 

túc trong quá trình học tập và nghiên cứu.  

 

3  
10/05/2020 – 

21/06/2020 

Kiểm tra thường 

xuyên 

(Tỷ trọng 20%) 

Kiểm tra định kỳ 

(Tỷ trọng 30%) 

Tiểu luận kết thúc 

học phần 

(Tỷ trọng 50%) 

 

2 

 Phương 

pháp nghiên 

cứu 2 

  - Kiến thức: Môn học cung cấp kiến 

thức cơ bản về nghiên cứu định lượng;  

các phương pháp phân tích định lượng 

chuyên sâu, các khái niệm cơ bản trong 

mô hình định lượng; được áp dụng phổ 

biến trong phân tích và dự báo trong kinh 

tế và  kinh doanh. Cụ thể bao gồm: phân 

tích mô tả khám phá; phân tích hồi qui đa 

biến ứng dụng, đánh giá về mô hình, các 

mô hình hồi quy với biến định tính và 

phân tích chính sách, phân tích nhân tố 

và dự báo  kinh tế và kinh doanh với số 

liệu chuỗi thời gian.Phương pháp xây 

 3 
21/06/2020 – 

02/08/2020  

Kiểm tra thường 

xuyên 

(Tỷ trọng 20%) 

Kiểm tra định kỳ 

(Tỷ trọng 30%) 

Tiểu luận kết thúc 

học phần 

(Tỷ trọng 50%) 

 

nghiệp. 

- Có năng lực thiết kế các nghiên cứu chuyên 

sâu liên quan đến quản trị doanh nghiệp hiện 

đại và các vấn đề công ty gia đình, cơ cấu sở 

hữu, thâu tóm và sáp nhập. 

- Có năng truyền đạt các kiến thức về 

quản trị doanh nghiệp cho bậc đại học và 

cao học. 
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dựng mô hình định lượng trong nghiên 

cứu. Phần mềm EVIEWS,SPSS… được 

sử dụng để hỗ trợ thực hiện các nội dung 

này. Các vấn đề được đề cập cụ thể trong 

môn học bao gồm: dự báo nhu cầu sản 

phẩm, nghiên cứu phân khúc thị trường, 

phân tích chính sách, xác định các nhân 

tố chính phản ánh nhận thức đánh giá 

của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ, dự 

báo kinh doanh dựa trên số liệu chuỗi 

thời gian: giá, doanh số…xây dựng đề 

cương nghiên cứu các vấn đề thực tiễn 

của kinh tế và kinh doanh 

  - Kỹ năng: Kỹ năng khai thác và phân 

tích mô hình kinh tế lượng;Biết phân tích 

số liêu thống kê; Học viên phải biết 

phương pháp để xây dựng mô hình kinh 

tế lượng phù hợp với vấn đề thực tiễn 

trong kinh tế và quản trị kinh doanh. Kỹ 

năng sử dụng thành thạo phần mềm 

Eviews, Stata, SPSS: Nhập số liệu, xử lý 

số liệu, đọc và phân tích,dự báo dựa trên 

kết quả đạt được trên các phần mềm là 

một trong những kỹ năng cần thiết để 

học viên hoàn thành mục tiêu môn học.  

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: yêu cầu học 

viên thực sự chuyên cần và có thái độ nghiêm 

túc trong quá trình học tập và nghiên cứu. 

3 
Phương pháp 

nghiên cứu 3 

 - Kiến thức: Môn học cung cấp kiến thức 

cơ bản về nghiên cứu định tính; Các đặc 

điểm của nghiên cứu định tính;  Mục tiêu 

và trường hợp áp dụng 

 - Kỹ năng: Nắm được các phương pháp 

thu thập dữ liệu định tính thông dụng 

như: Phỏng vấn, thảo luận nhóm, nghiên 

cứu tình huống; nắm được đặc điểm và 

nguyên tắc trong phân tích dữ liệu định 

tính, biết mã hóa dữ liệu, sử dụng 

phương pháp KJ. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: yêu cầu học 

viên thực sự chuyên cần và có thái độ nghiêm 

túc trong quá trình học tập và nghiên cứu. 

3 
09/08/2020 – 

20/09/2020 

Kiểm tra thường 

xuyên 

(Tỷ trọng 20%) 

Kiểm tra định kỳ 

(Tỷ trọng 30%) 

Tiểu luận kết thúc 

học phần 

(Tỷ trọng 50%) 

 

4 

Những vấn 

đề đương đại 

trong lãnh 

vực Tài 

chính công 

Học phần sẽ nghiên cứu về những lý thuyết 

Tài chính công từ Cổ điển đến hiện 

đại, những quan điểm khác nhau về tài chính 

công hiện đại. Các mô hình tăng trưởng gắn 

với hoạt động của chính phủ trong thế giới 

hiện nay. Lược khảo các nghiên cứu thực 

nghiệm gần nhất về lĩnh vự tài chính công 

đương đại 

Các chủ đề chính: 

Lý thuyết tăng trưởng cổ điển, hiện đại,… 

3 
21/09/2020 – 

30/11/2020 

Lược khảo các nghiên 

cứu lý thuyết và thực 

nghiệm: 30% 

Trao đổi, thảo luận 

nhóm : 20% 

Đề cương nghiên cứu 

cá nhân (3 chương 

đầu: Tổng quan, cơ sở 

lý thuyết và 

phương pháp nghiên 
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trong lĩnh vực kinh tế học 

Chính sách tài khóa và tăng trưởng kinh tế 

Chi tiêu công, nợ công, thâm hụt, lạm phát,.. 

và tăng trưởng kinh tế 

Thuế, cấu trúc thuế và tăng trưởng kinh tế 

…. 

Học phần này đặc biệt thích hợp cho những 

nghiên cứu sinh định hướng nghiên 

cứu chuyên sâu về tài chính công để phục vụ 

cho công tác nghiên cứu chính sách hay nhà 

hoạch định chính sách tài chính công nói 

riêng và chính sách kinh tế nói chung. 

cứu) : 50% 

5 
Phân cấp tài 

chính 

Học phần phân cấp tài chính đưa ra một 

khuôn khổ nghiên cứu chuyên sâu về 

những khía cạnh cụ thể của chính sách tài 

khóa áp dụng cho một nền kinh tế mở trong 

điều kiện các biến số kinh tế chịu ảnh hưởng 

bởi các xu hướng hội nhập kinh tế. 

Các chủ đề nghiên cứu đi từ vấn đề cốt lõi 

của chính sách là nhửng kênh truyền 

dẫn của chính sách đến những vấn đề tài 

khóa đương đại và gây tranh luận của chính 

sách 

như tài khóa và tăng trưởng, thuế tối ưu và 

những cải cách tài khóa đang diễn ra trên thế 

giới. chủ đề cuối cùng thảo luận về những 

khía cạnh chính sách tài khóa chủ chốt của 

Việt Nam hiện tại. 

Học phần phân cấp tài chính trong hội nhập 

kinh tế quốc tế đặc biệt thích hợp cho 

những nghiên cứu sinh định hướng nghiên 

cứu chuyên sâu về tài chính công để phục vụ 

 

cho công tác nghiên cứu chính sách hay nhà 

hoạch định chính sách tài khóa nói riêng và 

chính sách kinh tế nói chung. 

Sau khi kết thúc học phần, người học có khả 

năng: 

a) Về mặt kiến thức 

- hiểu biết sâu về những định hướng nghiên 

cứu trên thế giới liên quan đến 

các khía cạnh của chính sách tài khóa; 

- Phát hiện khe hở nghiên cứu (nếu có) trong 

hướng nghiên cứu này. 

b) Về mặt kỹ năng 

- Có thể sử dụng phương pháp và công cụ 

nghiên cứu phù hợp với định 

hướng nghiên cứu về tài chính công và chính 

sách tài khóa. 

c) Về thái độ: 

Trung thực và tuân thủ các vấn đề đạo đức 

trong thực hiện nghiên cứu 

2 
30/01/2021 – 

07/02/2021 

Thảo luận nhóm và 

bài tập nhóm: 50% 

Tiểu luận cá nhân : 

50% 
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Nghiên cứu sinh ngành Quản trị kinh doanh năm 2020: 

STT 
Tên môn 

học 
Mục đích môn học 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

1 

 Phương 

pháp 

nghiên cứu 

1 

 - Kiến thức: Môn học cung cấp 

các kiến thức chung về phương 

pháp nghiên cứu khoa học, được 

áp dụng phổ biến trong phân 

tích và dự báo trong kinh tế và 

kinh doanh. Cụ thể bao gồm: 

Giới thiệu chung về nghiên cứu 

khoa học; Tổng quan tình hình 

nghiên cứu; Phát triển câu hỏi 

nghiên cứu; Xây dựng khung lý 

thuyết; Các phương pháp nghiên 

cứu cơ bản: phương pháp định 

tính và định lượng;  Xây dựng 

đề cương nghiên cứu các vấn đề 

thực tiễn của kinh tế và quản trị 

kinh doanh. 

  - Kỹ năng: Kỹ năng đặt vấn đề 

và xây dựng mô hình kinh tế và 

phương pháp nghiên cứu ; Học 

viên phải biết phương pháp để 

xây dựng mô hình kinh tế phù 

hợp với vấn đề thực tiễn trong 

kinh tế và quản trị kinh doanh. 

Biết vận dụng khai thác kết quả 

nghiên cứu đã có. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: yêu 

cầu học viên thực sự chuyên cần và có 

thái độ nghiêm túc trong quá trình học 

tập và nghiên cứu.  

 

3  
 11/04/2021 – 

30/05/2021 

Kiểm tra thường 

xuyên 

(Tỷ trọng 20%) 

Kiểm tra định kỳ 

(Tỷ trọng 30%) 

Tiểu luận kết thúc 

học phần 

(Tỷ trọng 50%) 

 

2 

 Phương 

pháp 

nghiên cứu 

2 

  - Kiến thức: Môn học cung cấp 

kiến thức cơ bản về nghiên cứu 

định lượng;  các phương pháp 

phân tích định lượng chuyên 

sâu, các khái niệm cơ bản trong 

mô hình định lượng; được áp 

dụng phổ biến trong phân tích 

và dự báo trong kinh tế và  kinh 

doanh. Cụ thể bao gồm: phân 

tích mô tả khám phá; phân tích 

hồi qui đa biến ứng dụng, đánh 

giá về mô hình, các mô hình hồi 

quy với biến định tính và phân 

tích chính sách, phân tích nhân 

tố và dự báo  kinh tế và kinh 

doanh với số liệu chuỗi thời 

gian.Phương pháp xây dựng mô 

hình định lượng trong nghiên 

 3 
30/05/2021 – 

11/07/2021  

Kiểm tra thường 

xuyên 

(Tỷ trọng 20%) 

Kiểm tra định kỳ 

(Tỷ trọng 30%) 

Tiểu luận kết thúc 

học phần 

(Tỷ trọng 50%) 

 



8 

 

 

 

cứu. Phần mềm 

EVIEWS,SPSS… được sử dụng 

để hỗ trợ thực hiện các nội dung 

này. Các vấn đề được đề cập cụ 

thể trong môn học bao gồm: dự 

báo nhu cầu sản phẩm, nghiên 

cứu phân khúc thị trường, phân 

tích chính sách, xác định các 

nhân tố chính phản ánh nhận 

thức đánh giá của khách hàng về 

sản phẩm, dịch vụ, dự báo kinh 

doanh dựa trên số liệu chuỗi 

thời gian: giá, doanh số…xây 

dựng đề cương nghiên cứu các 

vấn đề thực tiễn của kinh tế và 

kinh doanh 

  - Kỹ năng: Kỹ năng khai thác 

và phân tích mô hình kinh tế 

lượng;Biết phân tích số liêu 

thống kê; Học viên phải biết 

phương pháp để xây dựng mô 

hình kinh tế lượng phù hợp với 

vấn đề thực tiễn trong kinh tế và 

quản trị kinh doanh. Kỹ năng sử 

dụng thành thạo phần mềm 

Eviews, Stata, SPSS: Nhập số 

liệu, xử lý số liệu, đọc và phân 

tích,dự báo dựa trên kết quả đạt 

được trên các phần mềm là một 

trong những kỹ năng cần thiết 

để học viên hoàn thành mục tiêu 

môn học.  

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: yêu 

cầu học viên thực sự chuyên cần và có 

thái độ nghiêm túc trong quá trình học 

tập và nghiên cứu. 

3 

Phương 

pháp 

nghiên cứu 

3 

 - Kiến thức: Môn học cung cấp 

kiến thức cơ bản về nghiên cứu 

định tính; Các đặc điểm của 

nghiên cứu định tính;  Mục tiêu 

và trường hợp áp dụng 

 - Kỹ năng: Nắm được các 

phương pháp thu thập dữ liệu 

định tính thông dụng như: 

Phỏng vấn, thảo luận nhóm, 

nghiên cứu tình huống; nắm 

được đặc điểm và nguyên tắc 

trong phân tích dữ liệu định 

tính, biết mã hóa dữ liệu, sử 

dụng phương pháp KJ. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: yêu 

cầu học viên thực sự chuyên cần và có 

3 
18/07/2021 – 

29/08/2021 

Kiểm tra thường 

xuyên 

(Tỷ trọng 20%) 

Kiểm tra định kỳ 

(Tỷ trọng 30%) 

Tiểu luận kết thúc 

học phần 

(Tỷ trọng 50%) 
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thái độ nghiêm túc trong quá trình học 

tập và nghiên cứu. 

 
Nghiên cứu sinh ngành Tài chính - Ngân hàng năm 2020 

 

STT 
Tên môn 

học 
Mục đích môn học Số tín chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

1 

 Phương 

pháp 

nghiên cứu 

1 

 - Kiến thức: Môn học cung cấp các 

kiến thức chung về phương pháp 

nghiên cứu khoa học, được áp 

dụng phổ biến trong phân tích và 

dự báo trong kinh tế và kinh 

doanh. Cụ thể bao gồm: Giới thiệu 

chung về nghiên cứu khoa học; 

Tổng quan tình hình nghiên cứu; 

Phát triển câu hỏi nghiên cứu; Xây 

dựng khung lý thuyết; Các phương 

pháp nghiên cứu cơ bản: phương 

pháp định tính và định lượng;  Xây 

dựng đề cương nghiên cứu các vấn 

đề thực tiễn của kinh tế và quản trị 

kinh doanh. 

  - Kỹ năng: Kỹ năng đặt vấn đề và 

xây dựng mô hình kinh tế và 

phương pháp nghiên cứu ; Học 

viên phải biết phương pháp để xây 

dựng mô hình kinh tế phù hợp với 

vấn đề thực tiễn trong kinh tế và 

quản trị kinh doanh. Biết vận dụng 

khai thác kết quả nghiên cứu đã 

có. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: yêu cầu 

học viên thực sự chuyên cần và có thái độ 

nghiêm túc trong quá trình học tập và 

nghiên cứu.  

 

3  
 11/04/2021 – 

30/05/2021 

Kiểm tra thường 

xuyên 

(Tỷ trọng 20%) 

Kiểm tra định kỳ 

(Tỷ trọng 30%) 

Tiểu luận kết 

thúc học phần 

(Tỷ trọng 50%) 

 

2 

 Phương 

pháp 

nghiên cứu 

2 

  - Kiến thức: Môn học cung cấp 

kiến thức cơ bản về nghiên cứu 

định lượng;  các phương pháp 

phân tích định lượng chuyên sâu, 

các khái niệm cơ bản trong mô 

hình định lượng; được áp dụng 

phổ biến trong phân tích và dự báo 

trong kinh tế và  kinh doanh. Cụ 

thể bao gồm: phân tích mô tả 

khám phá; phân tích hồi qui đa 

biến ứng dụng, đánh giá về mô 

hình, các mô hình hồi quy với biến 

định tính và phân tích chính sách, 

phân tích nhân tố và dự báo  kinh 

tế và kinh doanh với số liệu chuỗi 

 3 
30/05/2021 – 

11/07/2021  

Kiểm tra thường 

xuyên 

(Tỷ trọng 20%) 

Kiểm tra định kỳ 

(Tỷ trọng 30%) 

Tiểu luận kết 

thúc học phần 

(Tỷ trọng 50%) 
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thời gian.Phương pháp xây dựng 

mô hình định lượng trong nghiên 

cứu. Phần mềm EVIEWS,SPSS… 

được sử dụng để hỗ trợ thực hiện 

các nội dung này. Các vấn đề được 

đề cập cụ thể trong môn học bao 

gồm: dự báo nhu cầu sản phẩm, 

nghiên cứu phân khúc thị trường, 

phân tích chính sách, xác định các 

nhân tố chính phản ánh nhận thức 

đánh giá của khách hàng về sản 

phẩm, dịch vụ, dự báo kinh doanh 

dựa trên số liệu chuỗi thời gian: 

giá, doanh số…xây dựng đề cương 

nghiên cứu các vấn đề thực tiễn 

của kinh tế và kinh doanh 

  - Kỹ năng: Kỹ năng khai thác và 

phân tích mô hình kinh tế 

lượng;Biết phân tích số liêu thống 

kê; Học viên phải biết phương 

pháp để xây dựng mô hình kinh tế 

lượng phù hợp với vấn đề thực tiễn 

trong kinh tế và quản trị kinh 

doanh. Kỹ năng sử dụng thành 

thạo phần mềm Eviews, Stata, 

SPSS: Nhập số liệu, xử lý số liệu, 

đọc và phân tích,dự báo dựa trên 

kết quả đạt được trên các phần 

mềm là một trong những kỹ năng 

cần thiết để học viên hoàn thành 

mục tiêu môn học.  

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: yêu cầu 

học viên thực sự chuyên cần và có thái độ 

nghiêm túc trong quá trình học tập và 

nghiên cứu. 

3 

Phương 

pháp 

nghiên cứu 

3 

 - Kiến thức: Môn học cung cấp 

kiến thức cơ bản về nghiên cứu 

định tính; Các đặc điểm của 

nghiên cứu định tính;  Mục tiêu và 

trường hợp áp dụng 

 - Kỹ năng: Nắm được các phương 

pháp thu thập dữ liệu định tính 

thông dụng như: Phỏng vấn, thảo 

luận nhóm, nghiên cứu tình huống; 

nắm được đặc điểm và nguyên tắc 

trong phân tích dữ liệu định tính, 

biết mã hóa dữ liệu, sử dụng 

phương pháp KJ. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: yêu cầu 

học viên thực sự chuyên cần và có thái độ 

nghiêm túc trong quá trình học tập và 

nghiên cứu. 

3 
18/07/2021 – 

29/08/2021 

Kiểm tra thường 

xuyên 

(Tỷ trọng 20%) 

Kiểm tra định kỳ 

(Tỷ trọng 30%) 

Tiểu luận kết 

thúc học phần 

(Tỷ trọng 50%) 
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− Trình độ Thạc sĩ: 

STT 
Tên môn 

học 
Mục đích môn học 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh viên 
Khoa QLHP 

 
KHÓA 13 

- QTKD 
     

1 
Quản trị dự 

án 

Mô tả học phần: Học phần Quản trị dự 

án là học phần quan trọng, bắt buộc 

trong khối kiến thức chuyên ngành của 

chương trình đào tạo bậc thạc sỹ Quản 

trị kinh doanh. Học phần cung cấp cho 

các học viên những kiến thức và kỹ 

năng cần thiết trong việc quản trị, điều 

hành một dự án đầu tư từ việc thiết lập, 

thẩm định, đánh giá và lựa chọn dự án 

đầu tư đến việc lập kế hoạch, phân bổ 

nguồn lực, tổ chức thực hiện, theo dõi, 

kiểm tra, điều chỉnh tiến độ và đánh giá 

quá trình thực hiện dự án. 

Mục tiêu đào tạo cụ thể về kiến thức 

của học phần 

Giúp cho người học nắm bắt được 

những vấn đề cốt lõi về quản trị dự án. 

Cụ thể: 

-  Thu thập, xử lý, phân tích, tổng hợp 

các thông tin liên quan đến các yếu tố 

đầu vào và đầu ra của một dự án đầu tư. 

-  Xây dựng được ngân lưu theo quan 

điểm kinh tế xã hội và phân tích các chỉ 

tiêu hiệu quả kinh tế xã hội của một dự 

án đầu tư.  

-  Hiểu và vận dụng được các kỹ thuật 

khác nhau để quản lý tích hợp, quản lý 

phạm vi và quản lý tiến độ dự án 

-  Có khả năng phân tích, đánh giá và 

kiểm soát chi phí, chất lượng và thời 

gian của dự án. 

-  Hiểu và vận dụng được các kỹ thuật 

khác nhau để quản lý truyền thông, 

nhân sự và rủi ro của dự án… 

-  Vận dụng được các nguyên tắc và 

phương pháp lập kế hoạch dự án, tổ 

chức thực hiện và kiểm soát dự án một 

cách hiệu quả. 

3 
04/05/2020 - 

12/06/2020 

• Điểm đánh 

giá quá trình: 

100%;    Trọng 

số: 40% 

+  Đánh giá thường 

xuyên: Bài tập cá 

nhân: 20% 

+  Bài kiểm tra: Bài 

tập nhóm: 20% 

Điểm thi kết thúc 

học phần:100%;  

Trọng số: 60% 

Thi kết thúc học 

phần 

 

Khoa QTKD 
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2 

Quản trị 

chất lượng 

nâng cao 

 Kiến thức: Nắm được những lý thuyết 

căn bản, sâu sắc về quản trị chất lượng 

một cách tổng hợp. 

- Kỹ năng: Có khả năng xây dựng  một 

Hệ thống quản trị tích hợp trong một tổ 

chức nhằm đạt được các mục tiêu của 

quản trị một cách hiệu quả. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ 

động điều chỉnh những hoạt động quản 

trị trong doanh nghiệp để không ngừng 

cải tiến, nâng cao hiệu lực và hiệu quả 

của các quyết định trong quản trị. 

 Mục tiêu đào tạo cụ thể về kiến thức 

của học phần  

·Những cơ sở lý luận và các nguyên tắc 

cơ bản về quản trị chất lượng.  

·Những Thuật ngữ và khái niệm về 

quản trị chất lượng trong tiêu chuẩn 

quốc tế ISO 9000. 

·Những phương pháp cơ bản trong 

quản lý chất lượng.   

·Những yêu cầu cơ bản của tiêu chuẩn 

quốc tế về quản trị chất lượng ISO 

9001 

·Một số phương pháp và công thức 

lượng hóa chất lượng. 

 

3 
06/05/2020 - 

14/06/2020 

Điểm đánh giá quá 

trình: từ 0 đến 10   

Trọng số: 0,3 

Điểm thi kết thúc 

học phần: từ 0 đến 

10  Trọng số: 0,7 

Khoa QTKD 

3 
Quản trị sự 

thay đổi  

Học phần Quản trị sự thay đổi trang bị 

cho học viên cao học chuyên ngành 

Quản trị kinh doanh hệ thống kiến thức 

và phương pháp quản lý sự thay đổi của 

doanh nghiệp. Qua đó, học viên phân 

tích được sự quan trọng đối với việc 

duy trì và phát triển doanh nghiệp. Vận 

dụng phương pháp quản lý sự thay đổi 

để quá trình thay đổi được diễn ra một 

cách thuận lợi, hiệu quả, không làm ảnh 

hưởng đến những hoạt động kinh doanh 

của các bộ phận trong doanh nghiệp. 

 

3 
15/06/2020 - 

24/07/2020 

Đánh giá theo 

thang điểm 10 

Điểm quá trình: 

Trọng số: 50% 

+ Tiểu luận: 30%; 

+ Thuyết trình: 

30%; 

+ Chuyên cần và 

tham gia bài tập 

tình huống trên lớp: 

40%. 

Tiểu luận kết thúc 

học phần: Trọng 

số: 50%. 

 

Khoa QTKD 
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4 

Quản trị 

logistics và 

chuỗi cung 

ứng 

Sau khi học xong học phần này, học 

viên đạt được các kiến thức và kỹ năng 

sau: 

Về kiến thức:  

Hiểu sâu, nắm vững những kiến thức 

cơ bản về Logistics, Chuỗi cung ứng, 

Quản trị Logistics và Chuỗi cung ứng. 

Về kĩ năng:  

Hiểu, thực hiện và quản trị được các 

dịch vụ Logistics căn bản 

Thiết kế chuỗi cung ứng và chiến 

lược Quản trị Chuỗi cung ứng 

Tổ chức cung ứng và mua hàng toàn 

cầu 

Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp 

Dự báo nhu cầu 

Quản trị tồn kho, vận tải… 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

- Có hứng thú học tập, có thái độ học 

tập khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, 

hợp tác trong quá trình học tập học 

phần. 

- Có quan điểm khoa học, hiện đại ý 

thức đúng về tính cấp thiết của 

logistics, chuỗi cung ứng và quản trị 

chuỗi cung ứng;  

- Tích cực, chủ động, sáng tạo trong 

nghiên cứu và áp dụng hiệu quả những 

kiến thức học phần cung cấp. 

3 
17/06/2020 - 

26/07/2020 

Điểm đánh giá quá 

trình: Thuyết trình 

theo nhóm, viết bài 

theo nhóm và tiểu 

luận cá nhân                                    

Trọng số: 30% 

-Điểm thi kết thúc 

học phần:  thi hết 

học phần hoặc viết 

tiểu luận                                        

Trọng số: 70% 

Khoa Thương 

mại 

5 

Quản trị 

bán hàng 

nâng cao 

Kiến thức: Cung cấp các kiến thức về 

môi trường kinh doanh trong nền kinh 

tế thị trường; mối liên hệ giữa chiến 

lược kinh doanh, chiến lược marketing 

với quản trị bán hàng; các kiến thức về 

xây dựng chiến lược bán hàng, xây 

dựng kế hoạch bán hàng, tuyển dụng, 

đào tạo, và bố trí lực lượng bán hàng; lý 

thuyết về lựa chọn mô hình bán hàng, 

quản lý quan hệ khách hàng, lựa chọn 

kỹ năng bán hàng cho nhân viên, lãnh 

đạo lực lượng bán hàng. 

Kỹ năng: Rèn luyện các kỹ năng phân 

tích, đánh giá và xây dựng mô hình lực 

lượng bán hàng, kỹ năng tổ chức hệ 

thống bán hàng, kỹ năng lãnh đạo, quản 

lý lực lượng bán hàng, kỹ năng kiểm 

soát hoạt động bán hàng. 

Thái độ, chuyên cần: Học viên phải 

tham dự đầy đủ ít nhất 80% thời gian 

học lý thuyết, phải tham gia đầy đủ các 

buổi thảo luận trên lớp, thực hiện đầy 

đủ bài nghiên cứu thực tế. 

3 
27/07/2020 - 

04/09/2020 

. Kiểm tra – đánh 

giá thường xuyên:  

5% tổng số điểm 

học phần. 

. Kiểm tra – đánh 

giá định kỳ:   25% 

tổng số điểm học 

phần. 

- Tham gia học tập 

trên lớp:   5% 

- Phần tự học, tự 

nghiên cứu:  5% 

- Hoạt động theo 

nhóm:   5% 

- Kiểm tra, đánh giá 

giữa kỳ:  10% 

- Các kiểm tra khác 

(nếu có). 

. Thi cuối kỳ:     

70% tổng số điểm 

học phần 

Khoa QTKD 
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6 
Hành vi tổ 

chức 

Sau khi học xong học phần, học viên sẽ 

nắm được những vấn đề sau: 

- Giải thích được mô hình hành vi tổ 

chức với các biến phụ thuộc và biến 

độc lập. 

- Phân tích được các yếu tố liên quan 

đến cấp độ cá nhân như đặc tính, tiểu 

sử, khả năng, tính cách, học tập, nhận 

thức, giá trị, thái độ, sự hài lòng và 

động cơ đã ảnh hưởng như thế nào đến 

các hành vi trong tổ chức. 

- Giải thích được những ảnh hưởng của 

các biến trong cấp độ nhóm như mô 

hình hành vi nhóm, truyền thông, lãnh 

đạo, quyền lực và mâu thuẫn đến kết 

quả công việc và sự hài lòng của nhóm. 

- Phân tích được những tác động của cơ 

cấu tổ chức và văn hoá tổ chức đến 

những hành vi mà nhà quản trị quan 

tâm.  

3 
29/07/2019 - 

09/09/2020 

• Điểm đánh 

giá quá trình 

được chấm 

theo thang 

điểm 10 (từ 

0 đến 10); 

• Điểm thi kết 

thúc học 

phần được 

chấm theo 

thang điểm 

10 (từ 0 đến 

10). 

• Điểm đánh 

giá quá 

trình: 

100%, 

Trọng số: 

40% 

+ Tiểu luận cá 

nhân: 30%, 

+ Thuyết trình: 

40%,  

+ Chuyên cần và 

tham gia bài tập 

tình huống trên lớp: 

30%. 

Điểm thi kết thúc 

học phần: 100%, 

Trọng số: 60% 

 

Khoa QTKD 

 

KHÓA 13 

- TC-NH 

(CN: TC-
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1 

Quản trị 

danh mục 

đầu tư 

Sau khi kết thúc học phần, người học 

có khả năng: 

-Xác định lợi nhuận và rủi ro của danh 

mục. 

-Thảo luận khái niệm độ e ngại rủi ro 

và chiến lược phân phối vốn vào tài sản 

rủi ro. 

-Xác định danh mục rủi ro tối ưu. 

-Phân tích mô hình chỉ số và mô hình 

định giá tài sản vốn. 

-Phân tích lý thuyết định giá chênh lệch 

và mô hình đa yếu tố về lợi nhuận và 

rủi ro. 

-Phân tích giả thuyết về thị trường hiệu 

quả. 

-Phân tích và đánh giá các mô hình lợi 

nhuận chứng khoán trong thực tiễn. 

-Định giá trái phiếu và suất sinh lời của 

trái phiếu 

-Xác định cấu trúc kỳ hạn của trái phiếu 

-Quản trị danh mục trái phiếu 

-Định giá cổ phiếu 

-Định giá hiệu quả hoạt động danh mục 

-Thảo luận lý thuyết quản trị danh mục 

chủ động 

3 
04/05/2020 - 

12/06/2020 
 Khoa TC-NH 

2 

Quản trị rủi 

ro ngân 

hàng 

 Sau khi kết thúc học phần, người học 

có khả năng: 

Lượng hóa rủi ro lãi suất, tín dụng, 

thanh khoản, ngoại hối, thị trường, 

ngoại bảng, công nghệ và hoạt động. 

Quản trị thanh khoản và nợ 

Thảo luận về bảo hiểm tiền gửi 

Xác định hệ số an toàn vốn 

Phân tích chiến lược bán khoản cho 

vay 

Phân tích chứng khoán hóa 

3 
06/05/2020 - 

14/06/2020 
 Khoa TC-NH 
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3 
Quản trị rủi 

ro tài chính 

Môn học này trang bị cho người học 

một chuỗi kiến thức có liên quan đến 

quản trị rủi ro tài chính. Môn học này 

trang bị cho người học một chuỗi kiến 

thức có liên quan đến quản trị rủi ro tài 

chính. Quản trị rủi ro tài chính là một 

môn học kỹ thuật cao nó sử dụng một 

số lượng đáng kể kiến thức toán học và 

thống kê.Phần đầu tiên của môn học sẽ 

cung cấp kiến thức tổng quan về rủi 

ro,về quản trị rủi ro và các vấn đề cơ 

bản về phái sinh. Chủ đề 2 sẽ tập trung 

đi vào thị trường phái sinh – Sự xuất 

hiện của các công cụ quản trị rủi ro tài 

chính hiện đại được trình bày trong Chủ 

đề này - nghiên cứu các công cụ phái 

sinh cơ bản chuyên dụng để quản trị rủi 

ro do giá cả thay đổi. Chủ đề 3 sẽ thảo 

luận các vấn đề liên quan đến những rủi 

ro do sự biến động giá tác động đến tài 

chính của các công ty. Chủ đề 4 vận 

dụng các công cụ phái sinh và các công 

cụ khác để quản trị rủi ro do biến động 

giá. Chủ đề 5 trình bày các rủi ro trong 

đầu tư bao gồm đầu tư tài chính và đầu 

tư thực. Chủ đề 6 giới thiệu các phương 

pháp quản trị rủi ro đầu tư. Chủ đề 7 

trình bày phương thức quản trị rủi ro tín 

dụng và Chủ đề 8 nghiên cứu về quản 

trị khủng hoảng và nợ công. 

3 
15/06/2020 - 

24/07/2020 
 Khoa TC-NH 

4 
Mua bán 

sáp nhập 

Với học phần này, học viên hiểu được 

các kiến thức cơ bản về mua bán sáp 

nhập, vận dụng được các quy định pháp 

lý về mua bán sáp nhập ở Việt Nam vào 

hoạt động thẩm định giá các thương vụ 

mua bán sáp nhập, biết vận dụng các 

kiến thức về hoạt động mua bán sáp 

nhập đã học để phân tích và đánh giá 

các quyết định mua hoặc bán cũng như 

chiến lược và mục tiêu tiềm năng của 

sáp nhập, kế hoạch sáp nhập các nguồn 

lực để xem xét và thẩm định chi tiết các 

thương vụ mua bán sáp nhập. Mục tiêu 

quan trọng hơn, đó là học viên biết cách 

vận dụng các phương pháp và kỹ thuật 

thẩm định giá để ước tính giá trị của 

các thương vụ mua bán sáp nhập phù 

hợp với thị trường, đồng thời xác định 

nguồn vốn nào tài trợ cho thương vụ 

mua bán sáp nhập sẽ mang lại hiệu quả 

cho bên mua. 

3 
17/06/2020 - 

26/07/2020 
 Khoa TC-NH 
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5 

Tài chính 

khởi 

nghiệp 

Sau khi học xong học phần này, học 

viên có thể: 

Hiểu sự khác nhau giữa tài chính khởi 

nghiệp và tài chính công ty cổ phần. 

Biết rằng mục tiêu tối đa hóa giá trị 

của người khởi nghiệp là trọng tâm để 

nghiên cứu tài chính khởi nghiệp. 

Có khả năng diễn tả thể mô tả sự tiến 

triển trong tư duy về tinh thần khởi 

nghiệp. 

Có khả năng diễn tả quá trình hình 

thành dự án mới từ lúc có ý tưởng cho 

đến khi gặt hái kết quả đầu tư. 

Nhận biết việc nghiên cứu tài chính 

khởi nghiệp sẽ dẫn đến việc thực hiện 

đầu tư và quyết định tài chính tốt hơn 

và nâng cao khả năng thiết lập dự án 

thành công. 

3 
27/07/2020 - 

04/09/2020 
 Khoa TC-NH 

6 

Chiến lược 

tài chính 

công ty 

Sau khi kết thúc học phần, người học 

có khả năng: 

Phân biệt rõ chiến lược công ty và 

chiến lược tài chính của công ty, mối 

quan hệ giữa 2 loại chiến lược này. 

Xây dựng chiến lược tài chính công 

ty theo từng giai đoạn tồn tại của công 

ty. 

Hiểu biết và hoạch định chiến lược 

trong mua bán và sáp nhập công ty. 

3 
29/07/2019 - 

09/09/2020 
 Khoa TC-NH 

 

KHÓA 13 

- TC-NH 

(CN: 

TCC) 
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1 

Quản trị và 

giám sát 

khu vực 

công 

Sau khi hoàn thành học phần Quản trị 

và giám sát khu vực công, người học có 

thể: 

Hiểu được những yếu tố tác động đến 

chiến lược quản trị công, ở mức cụ thể 

như là một tổ chức thuộc khu vực công 

hoặc ở mức tổng quát, trên bình diện xã 

hội. 

Nắm được các yếu tố đầu vào (inputs) 

cần thiết trong việc vận hành một cơ 

chế quản trị công như yếu tố tài chính 

và yếu tố con người. 

Hiểu và đo lường được tiêu chí “chất 

lượng” trong hoạt động của tổ chức 

thuộc khu vực công, cũng như các yếu 

tố cấu thành tiêu chí ấy. 

Nắm bắt được các xu thế cải cách 

trong quản trị công từ đó điều chỉnh 

hành vi cho phù hợp với vị trí công tác. 

Có kiến thức về lãnh đạo khu vực 

công, biết cách cụ thể hóa kiến thức 

được trang bị vào thực tiễn. 

Nắm bắt được tính chính trị của chính 

sách công, từ đó có thể góp phần xây 

dựng chính sách phù hợp, được sự đồng 

thuận của xã hội. 

3 
05/05/2020 - 

13/06/2020 
 

Khoa Thuế - 

Hải quan 

2 

Tài chính 

công nâng 

cao 

Sau khi học xong học phần Tài chính 

công nâng cao (và rộng hơn là toàn bộ 

kiến thức về tài chính công), học viên 

có thể: 

Hiểu được bản chất của tài chính 

công theo cách tiếp cận hiện đại, phù 

hợp với xu thế quốc tế nhưng vẫn đảm 

bảo yếu tố đặc thù của Việt Nam. 

Nắm được quy mô và tính chất của 

tài chính công từ góc độ cụ thể (hành 

vi) đến góc độ tổng thể (vĩ mô). 

Tiếp cận được với những vấn đề 

đương đại trong lĩnh vực tài chính công 

như chính sách tài khóa, vay nợ của 

khu vực công … 

Nâng cao được kỹ năng phân tích 

chính sách tài chính và đánh giá được 

tác động của chính sách tài chính đến 

những vấn đề cơ bản của nền kinh tế 

như hiệu quả - công bằng và ổn định. 

Có đủ kiến thức và kỹ năng, công cụ 

để có thể tham gia vào quá trình hoạch 

định chính sách của ngành tài chính. 

3 
07/05/2020 - 

14/06/2020 
 

Khoa Thuế - 

Hải quan 
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3 
Thẩm định 

đầu tư công 

Sau khi hoàn thành học phần Thẩm 

định đầu tư công, học viên có thể: 

Nắm vững kiến thức về đầu tư công, 

đặc biệt là những khoản đầu tư liên 

quan đến dự án xây dựng cơ bản 

Nắm vững các nguyên lý tiếp cận và 

đánh giá một dự án công trên những 

quan điểm khác nhau. 

Nhận diện được lợi ích và chi phí của 

dự án trên quan điểm kinh tế  

Sử dụng thành thạo các công cụ và kỹ 

năng phân tích dự án để đánh giá dự án, 

đặc biệt là đánh giá trên quan điểm kinh 

tế - xã hội. 

Đánh giá được hiệu quả của dự án đối 

với nền kinh tế, từ đó có thể mở rộng 

kiến thức nhằm đánh giá những chương 

trình chi tiêu của chính phủ. 

Vận dụng được kiến thức và kỹ năng 

tổng hợp để đánh giá kinh tế một dự án 

công liên quan đến đầu tư xây dựng cơ 

bản trong một lĩnh vực cụ thể như các 

dự án cơ sở hạ tầng của nền kinh tế … 

3 
16/06/2020 - 

25/07/2020 
 

Khoa Thuế - 

Hải quan 

4 
Quản lý chi 

tiêu công 

Sau khi học xong học phần quản lý chi 

tiêu công, học viên có thể: 

Nắm bắt được phạm vi, tính chất của 

chi tiêu công trên cơ sở phân tích vai 

trò của chính phủ trong nền kinh tế 

đương đại. 

Có đủ kiến thức và kỷ năng trong 

việc hoạch định ngân sách, quản lý 

ngân sách đảm bảo tuân thủ các tiêu 

chuẩn minh bạch – trách nhiệm và hiệu 

quả. 

Có kiến thức về những khía cạnh cần 

thiết để tham gia giám sát ngân sách 

theo khuôn khổ chức năng và những 

quy định của pháp luật. 

Nắm bắt được kiến thức và quy trình 

quản trị được dòng tiền dành cho chi 

tiêu công theo xu hướng hiện đại hóa. 

Hoạch định và xây dựng được các kế 

hoạch ngân sách (3 năm) và khuôn khổ 

chi tiêu công trung hạn; phù hợp với 

hướng cải cách ngân sách của Việt 

Nam. 

Có đủ kiến thức và kỹ năng, công cụ để 

có thể tham gia vào quá trình hoạch 

định chính sách chi tiêu của quốc gia và 

địa phương 

3 
18/06/2020 - 

26/07/2020 
 

Khoa Thuế - 

Hải quan 
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5 

Phân tích 

chính sách 

công  

Sau khi học xong học phần này, học 

viên có thể: 

Hiểu những khái niệm về chính sách 

công và vận dụng những khái niệm này 

vào công tác thực tiễn  

Nắm bắt được những kỹ năng cần 

thiết trong hoạch định và thực thi một 

chính sách công  

Vận dụng kiến thức có được để xây 

dựng một chính sách công trong phạm 

vi công tác của mình. 

Nắm vững kiến thức để phân tích một 

chính sách công. 

Lựa chọn được phương pháp phân 

tích chính sách cụ thể trên cơ sở mục 

tiêu định trước và những yếu tố tác 

động đến chính sách và những yếu tố bị 

tác động bởi chính sách. 

Thiết kế được một quy trình để phân 

tích một chính sách cụ thể. 

3 
28/07/2020 - 

05/09/2020 
 

Khoa Thuế - 

Hải quan 

6 

Phân tích 

chính sách 

thuế 

Học phần nhằm cung cấp cho người 

học kiến thức nâng cao về thuế trên góc 

độ chính sách, từ công cụ phân tích đến 

mục tiêu phân tích (thuế hiệu quả). Các 

chủ đề được giới thiệu và giảng dạy 

giúp người học nắm được bản chất 

cũng như phạm vi tác động của thuế 

trên những lĩnh vực khác nhau. Với 

kiến thức được trang bị, người học có 

thể tự so sánh với thực tiễn vận hành 

chính sách thuế của Việt Nam nhằm (i): 

hiểu được căn nguyên của việc ban 

hành một chính sách thuế và những 

thách thức xuất phát từ thực tiễn; và (ii) 

xác định được định hướng nghiên cứu 

chính sách thuế ở những góc độ khác 

nhau cho luận văn tốt nghiệp về sau. 

3 
13/08/2019 - 

20/09/2020 
 

Khoa Thuế - 

Hải quan 

 
KHÓA 14 

QTKD 
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Quản trị 

chiến lược 

nâng cao 

Sau khi hoàn tất học phần, người học 

có khả năng đạt được những kiến thức 

và những kỹ năng sau: 

- Phân tích môi trường kinh doanh và 

đánh giá khả năng thích ứng của doanh 

nghiệp. 

- Xây dựng chiến lược kinh doanh phù 

hợp với điều kiện môi trường và năng 

lực của doanh nghiệp. 

- Tổ chức thực hiện chiến lược đã 

hoạch định một cách có hiệu quả và 

kiểm tra giám sát, hiệu chỉnh chiến 

lược cho phù hợp với sự biến động của 

các yếu tố môi trường để đảm bảo 

thường xuyên nâng cao và duy trì lợi 

thế cạnh tranh của doanh nghiệp. 

- Rèn luyện tư duy ra quyết định. 

 

3 
4/5/2020 - 

15/6/2020 

Học phần được 

đánh giá dựa trên 

bộ phận cấu thành. 

Nội dung và tỷ 

trọng của các bộ 

phận như sau: 

- Tham gia tích cực 

trên lớp (10%): 

Tiêu chí đánh giá 

dựa trên một số yếu 

tố như tham dự đầy 

đủ các buổi học, ý 

kiến đóng góp trong 

hoạt động của lớp. 

Điểm của nội dung 

đánh giá này được 

đánh giá theo cá 

nhân. 

- Thuyết trình chủ 

đề từng chương 

(20%): Tất cả các 

nhóm đều chuẩn bị 

và có cơ hội được 

thuyết trình theo 

chủ đề được đưa ra 

trong từng buổi học. 

Các nhóm gửi slide 

trình bày trước 0h 

ngày xxx hàng 

tuần vào email của 

lớp, các nhóm nộp 

trễ hoặc không nộp 

sẽ nhận điểm 0. Các 

slide này sẽ được 

chấm điểm dù 

nhóm không thuyết 

trình. 

- Thảo luận tình 

huống (20%): Thảo 

luận nhóm các tình 

huống được phân 

công, gửi biên bản 

thảo luận vào cuối 

buổi học với tên các 

thành viên tham gia 

thảo luận. 

- Thi kết thúc học 

phần: Viết tiểu luận 

hoặc làm bài thi kết 

thúc học phần 

(50%): Mỗi học 

viên viết tiểu luận 

theo yêu cầu giảng 

viên cung cấp, và 

nộp bài tiểu luận 

cuối cùng vào 

ngày xx/xx.. 

 

Khoa QTKD 
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Quản trị tài 

chính 

doanh 

nghiệp 

nâng cao 

- Kiến thức: Sau khi học xong môn học 

này học viên có đủ kiến thức tiếp cận 

và đánh gía tình hình tài chính của một 

tổ chức sản xuất kinh doanh đồng thời 

môn học này trang bị cho học viên  

những phương pháp lập kế hoạch tài 

chính, các kiến thức về tài trợ vốn và 

phương pháp đánh giá các cơ hội đầu 

tư. 

- Kỹ năng: sau khi học xong môn học 

này học viên có thể: 

▪ Tiếp cận với các phương pháp 

tài chính hiện đại về tài trợ vốn; biết 

đánh giá và phân tích các cơ hội đầu tư 

bằng  hoạch định ngân lưu trong đầu tư 

dài hạn, phân tích rủi ro trong đầu tư 

và cuối cùng là phân tích ra quyết 

định. 

▪ Tự mình nghiên cứu sâu vào 

môn học đồng thời sinh viên có thể 

hiểu được công dụng của mô hình tài 

chính và sử dụng các bảng tính trên 

phần mềm Excel để xử lý tình huống. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

Mục tiêu đào tạo cụ thể về kiến thức 

của học phần  

 Giá sử dụng vốn và Chiến lược tài 

trợ của doanh nghiệp 

 Hoạch định ngân sách đầu tư. 

 Tác động đòn bẩy lên doanh lợi và 

rủi ro. 

 Cơ cấu tài chính và quyết định tài 

trợ. 

 Chính sách cổ tức và Quản lý tăng 

trưởng  

 Dự báo và kế hoạch tài chính của 

công ty. 

 

3 
6/5/2020 - 

17/6/2020 

Điểm đánh giá quá 

trình và điểm thi kết 

thúc học phần được 

chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 

10) 

- Điểm đánh giá 

quá 

trình:Trọng số: 

40% 

Bao gồm: 

 Thảo luận:  

10% 

 Kiểm tra và 

Bài tập: 10% 

 Chuyên đề 

môn học: 20%  

Điểm thi kết thúc 

học phần:  

 Trọng số: 

60% 

Khoa TCNH 
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Quản trị 

kinh doanh 

quốc tế 

Kiến thức : Quản trị Kinh doanh 

quốc tế 

Kỹ năng : ứng dụng kiến thức nhằm 

nhận biết tình hình 

Thái độ, chuyên cần: tham gia học 

đầy đủ, học nhóm nghiêm túc, đóng 

góp ý kiến trong giờ học 

Mục tiêu đào tạo cụ thể về kiến thức 

của học phần  

Giới thiệu, phân tích đặc điểm của 

ngành kinh doanh quốc tế, từ đó giúp 

cho học viên nhận biết được sự khác 

biệt giữa kinh doanh quốc tế và các loại 

hình kinh doanh khác. 

• Môn học quản trị kinh doanh 

quốc tế cung cấp cho học viên những 

kiến thức chung về toàn cầu hóa, về các 

phương thức thâm nhập thị trường, định 

hướng phát triển kinh doanh quốc tế 

của một doanh nghiệp. 

• Môn học quản trị kinh doanh 

quốc tế cung cấp cho học viên nhận biết 

bản chất của kinh doanh quốc tế, ứng 

dụng một số lãnh vực kinh doanh quốc 

tế 

 

3 
19/6/2020 - 

27/7/2020 

Kiểm tra – đánh 

giá định kỳ: 

• Tham gia 

học tập trên lớp (đi 

học đầy đủ, chuẩn 

bị bài tốt và tích 

cực thảo luận); 

• Phần tự học, 

tự nghiên cứu (hoàn 

thành tốt nội dung, 

nhiệm vụ mà giảng 

viên giao cho các 

học viên thực hiện: 

trình bày tiểu luận 

theo nhóm 

- Tổng điểm mục 

này có trọng số 

bằng 30% tổng 

điểm toàn bộ học 

phần. 

Thi cuối kỳ:  có 

trọng số bằng 70% 

điểm học phần. 

 

Khoa 

QTKD 
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Quản trị 

nguồn nhân 

lực nâng 

cao 

Học phần này cung cấp các kiến thức 

nâng cao về quản trị nguồn nhân lực 

(QTNNL) ứng dụng tại các các doanh 

nghiệp và các tổ chức kinh tế - xã hội 

(gọi chung là tổ chức) bao gồm: cung 

cấp phương pháp tiếp cận quản lý hiệu 

quả và các kỹ năng giải quyết các vấn 

đề có liên quan đến việc hoạch định và 

tuyển dụng, đào tạo và phát triển, bố trí 

và sử dụng, đánh giá năng lực làm việc 

và duy trì nguồn nhân lực trong tổ 

chức. Qua đó có thể nhận diện những 

nguy cơ xung đột trong tổ chức do sự 

thay đổi của phong cách sống, do sự 

hội nhập của văn hóa quốc tế sẽ giúp 

cho các nhà quản trị có nhận thức đúng 

đắn khi hoạch định chiến lược thu hút, 

sử dụng và duy trì nguồn nhân lực cũng 

như khai thác có hiệu quả thị trường lao 

động trong và ngoài nước. Sau khi học 

xong học phần này, học viên có khả 

năng lập kế hoạch và thực hành các 

chính sách quản trị nhân sự; ứng dụng 

các lý thuyết và phương pháp nâng cao 

năng lực QTNNL và ứng dụng thực 

tiễn trong công tác hành chính nhân sự 

của tổ chức; áp dụng kỹ năng quản lý 

để đạt được hiệu năng công việc trong 

lĩnh vực chuyên môn, đặc biệt là trong 

cách quản lý con người và trong các 

mối quan hệ giữa các cá nhân đồng thời 

có thể đảm nhận những vị trí quản lý 

cao hơn. 

 

3 
21/6/2020 - 

29/7/2020 

Điểm đánh giá quá 

trình: Trọng số: 

40% 

·   Chuyên cần và 

tham gia thảo luận 

tình 

huống trên lớp: 

20% 

-Thuyết trình: Tỷ 

trọng 20% 

Điểm Tiểu luận 

kết thúc học phần: 

60% 

    

Viết báo cáo đánh 

giá hoặc phân tích 

thực tiễn hoạt động 

QTNNL tại các tổ 

chức mà HV biết 

hoặc trải nghiệm. 

Từ đó đề xuất giải 

pháp. 

·   Tuân thủ định 

dạng và nội hàm 

của 1 tiểu 

luận  cuối khóa theo 

hướng dẫn của GV 

 

Khoa QTKD 

 Anh văn 1 

- Ôn luyện kỹ năng sử dụng tiếng 

Anh ở trình độ trung cao cấp 

- Cung cấp cho học viên kiến thức 

nền tảng bằng tiếng Anh trong các lĩnh 

vực quản trị và quản trị kinh doanh 

- Xây dựng vốn từ tiếng Anh chuyên 

ngành cho học viên 

- Giúp học viên phát triển kỹ năng 

ngôn ngữ tổng hợp 

 

2 

10/8/2020 - 

4/9/2020 

 

- Điểm đánh giá 

quá trình:      

Trọng số: 

30% 

 Điểm thi kết thúc 

học phần:   Trọng 

số: 70% 

Khoa Ngoại 

ngữ 
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Kế toán 

quản trị 

Kiến thức:  Học phần này giúp người 

học sẽ hiểu được những kiến thức cơ 

bản về kế toán quản trị, nhận diện chi 

phí nhằm phục vụ trong công tác quản 

lý, kỹ thuật lựa chọn phương án, xác 

định giá và kiểm soát trong đánh giá 

trách nhiệm 

- Kỹ năng: Môn học sẽ trang bị cho 

người học các phương pháp tính toán 

chi phí ở các các góc độ quản lý khác 

nhau, phương pháp lập báo cáo quản trị 

và so sánh với các loại báo cáo khác; 

phương pháp lựa chọn phương án; 

Phương pháp xác định giá bán phục vụ 

trong quản trị giá và phương pháp đánh 

giá trách nhiệm nhằm kiểm soát thành 

quả hoạt động của bộ phận.  

 

3 
12/8/2020 – 

16/9/2021 

Điểm đánh giá quá 

trình và điểm thi kết 

thúc học phần được 

chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 

10) 

- Điểm đánh giá 

quá trình: 

Trọng số: 40% 

- Điểm thi kết 

thúc học phần:  

Trọng số: 60% 

 

Khoa Kế toán 

kiếm toán 

 

Quản trị 

bán hàng 

nâng cao 

Kiến thức: Cung cấp các kiến thức về 

môi trường kinh doanh trong nền kinh 

tế thị 

trường; mối liên hệ giữa chiến lược 

kinh doanh, chiến lược marketing với 

quản trị 

bán hàng; các kiến thức về xây dựng 

chiến lược bán hàng, xây dựng kế 

hoạch bán 

hàng, tuyển dụng, đào tạo, và bố trí lực 

lượng bán hàng; lý thuyết về lựa chọn 

mô 

hình bán hàng, quản lý quan hệ khách 

hàng, lựa chọn kỹ năng bán hàng cho 

nhân 

viên, lãnh đạo lực lượng bán hàng. 

 Kỹ năng: Rèn luyện các kỹ năng 

phân tích, đánh giá và xây dựng mô 

hình lực lượng 

bán hàng, kỹ năng tổ chức hệ thống bán 

hàng, kỹ năng lãnh đạo, quản lý lực 

lượng 

bán hàng, kỹ năng kiểm soát hoạt động 

bán hàng. 

 Thái độ, chuyên cần: Học viên phải 

tham dự đầy đủ ít nhất 80% thời gian 

học lý 

thuyết, phải tham gia đầy đủ các buổi 

thảo luận trên lớp, thực hiện đầy đủ bài 

nghiên 

cứu thực tế. 

3 
28/09/2020 - 

6/11/2020 

1. Kiểm tra – 

đánh giá thường 

xuyên: 5% tổng 

số điểm học 

phần. 

2. Kiểm tra – đánh 

giá định kỳ: 25% 

tổng số điểm học 

phần. 

- Tham gia học tập 

trên lớp: 5% 

- Phần tự học, tự 

nghiên cứu: 5% 

- Hoạt động theo 

nhóm: 5% 

- Kiểm tra, đánh 

giá giữa kỳ: 10% 

- Các kiểm tra 

khác (nếu có). 

3. Thi cuối kỳ: 70% 

tổng số điểm học 

phần 

Khoa QTKD 
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Quản trị 

chất lượng 

nâng cao 

- Kiến thức: Nắm được những lý thuyết 

căn bản, sâu sắc về quản trị chất lượng 

một cách tổng hợp. 

- Kỹ năng: Có khả năng xây dựng  một 

Hệ thống quản trị tích hợp trong một tổ 

chức nhằm đạt được các mục tiêu của 

quản trị một cách hiệu quả. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ 

động điều chỉnh những hoạt động quản 

trị trong doanh nghiệp để không ngừng 

cải tiến, nâng cao hiệu lực và hiệu quả 

của các quyết định trong quản trị. 

 Mục tiêu đào tạo cụ thể về kiến thức 

của học phần  

Những nguyên tắc cơ bản và các tiêu 

chuẩn phổ biến về quản trị chất lượng. 

- Những phương pháp cơ bản được vận 

dụng để đánh giá và duy trì chất lượng.  

- Thực tiễn áp dụng các tiêu chuẩn và 

phương pháp quản lý chất lượng ở Việt 

Nam và trên thế giới. 

 

3 
30/9/2020 - 

8/11/2020 

Điểm đánh giá quá 

trình và điểm thi 

kết thúc học phần 

được chấm theo 

thang điểm 10 (từ 

0 đến 10) 

  

1. Điểm đánh giá 

quá trình:Trọng 

số: 40%. Bao gồm: 

 - Báo cáo chuyên 

đề: 20% 

 - Kiểm tra và Bài 

tập: 20% 

  

2. Điểm thi kết 

thúc học phần:         

 Trọng số: 

60% 

 

Khoa QTKD 

 
Quản trị sự 

thay đổi 

Học phần Quản trị sự thay đổi trang bị 

cho học viên cao học chuyên ngành 

Quản trị kinh doanh hệ thống kiến thức 

và phương pháp quản lý sự thay đổi của 

doanh nghiệp. Qua đó, học viên phân 

tích được sự quan trọng đối với việc 

duy trì và phát triển doanh nghiệp. Vận 

dụng phương pháp quản lý sự thay đổi 

để quá trình thay đổi được diễn ra một 

cách thuận lợi, hiệu quả, không làm ảnh 

hưởng đến những hoạt động kinh doanh 

của các bộ phận trong doanh nghiệp. 

 

3 
9/11/2020 - 

18/12/2020 

Đánh giá theo 

thang điểm 10 

Điểm quá trình: 

Trọng số: 50% 

+ Tiểu luận: 30%; 

+ Thuyết trình: 

30%; 

+ Chuyên cần và 

tham gia bài tập 

tình huống trên lớp: 

40%. 

Tiểu luận kết thúc 

học phần: Trọng 

số: 50%. 

 

Khoa QTKD 
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Quản trị 

Logistic 

Sau khi học xong học phần này, học 

viên đạt được các kiến thức và kỹ năng 

sau: 

Về kiến thức:  

• Hiểu sâu, nắm vững những kiến 

thức cơ bản về Logistics, Chuỗi cung 

ứng, Quản trị Logistics và Chuỗi 

cung ứng. 

Về kĩ năng:  

• Hiểu, thực hiện và quản trị được các 

dịch vụ Logistics căn bản 

• Thiết kế chuỗi cung ứng và chiến 

lược Quản trị Chuỗi cung ứng 

• Tổ chức cung ứng và mua hàng 

toàn cầu 

• Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp 

• Dự báo nhu cầu 

• Quản trị tồn kho, vận tải… 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

- Có hứng thú học tập, có thái độ học 

tập khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, 

hợp tác trong quá trình học tập học 

phần. 

- Có quan điểm khoa học, hiện đại ý 

thức đúng về tính cấp thiết của 

logistics, chuỗi cung ứng và quản trị 

chuỗi cung ứng;  

- Tích cực, chủ động, sáng tạo trong 

nghiên cứu và áp dụng hiệu quả những 

kiến thức học phần cung cấp. 

3 
11/11/2020 - 

20/12/2020 

Điểm đánh giá quá 

trình và điểm thi kết 

thúc học phần được 

chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 

10) 

- Điểm đánh giá 

quá trình: 

Thuyết trình 

theo nhóm, viết 

bài theo nhóm 

và tiểu luận cá 

nhân 

                                   

Trọng số: 

30% 

- Điểm thi kết 

thúc học 

phần:  thi hết 

học phần hoặc 

viết tiểu luận

  

                                      

Trọng số: 

70% 

 

Khoa thương 

mại 
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Quản trị dự 

án 

Mô tả học phần: Học phần Quản trị 

dự án là học phần quan trọng, bắt 

buộc trong khối kiến thức chuyên 

ngành của chương trình đào tạo bậc 

thạc sỹ Quản trị kinh doanh. Học 

phần cung cấp cho các học viên 

những kiến thức và kỹ năng cần thiết 

trong việc quản trị, điều hành một dự 

án đầu tư từ việc thiết lập, thẩm định, 

đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư 

đến việc lập kế hoạch, phân bổ nguồn 

lực, tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm 

tra, điều chỉnh tiến độ và đánh giá 

quá trình thực hiện dự án. 

Mục tiêu đào tạo cụ thể về kiến thức 

của học phần 

Giúp cho người học nắm bắt được 

những vấn đề cốt lõi về quản trị dự 

án. Cụ thể: 

-  Thu thập, xử lý, phân tích, tổng 

hợp các thông tin liên quan đến các 

yếu tố đầu vào và đầu ra của một dự 

án đầu tư. 

-  Xây dựng được ngân lưu theo quan 

điểm kinh tế xã hội và phân tích các 

chỉ tiêu hiệu quả kinh tế xã hội của 

một dự án đầu tư.  

-  Hiểu và vận dụng được các kỹ 

thuật khác nhau để quản lý tích hợp, 

quản lý phạm vi và quản lý tiến độ 

dự án 

-  Có khả năng phân tích, đánh giá và 

kiểm soát chi phí, chất lượng và thời 

gian của dự án. 

-  Hiểu và vận dụng được các kỹ 

thuật khác nhau để quản lý truyền 

thông, nhân sự và rủi ro của dự án… 

-  Vận dụng được các nguyên tắc và 

phương pháp lập kế hoạch dự án, tổ 

chức thực hiện và kiểm soát dự án một 

cách hiệu quả. 

3 

- 5/1/2021 - 

5/2/2021 

- Học thêm 

01 buổi vào 

tối thứ 7 

ngày 16/1 

- Điểm đánh giá 

quá trình: 

100%;    Trọng 

số: 40% 

- +  Đánh giá 

thường xuyên: 

Bài tập cá 

nhân: 20% 

- +  Bài kiểm tra: 

Bài tập nhóm: 

20% 

- Điểm thi kết 

thúc học 

phần:100%;  

Trọng số: 60% 

- Thi kết thúc 

học phần 

 

- Khoa 

QTKD 
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Hành vi tổ 

chức 

Sau khi học xong học phần, học viên sẽ 

nắm được những vấn đề sau: 

- Giải thích được mô hình hành vi tổ 

chức với các biến phụ thuộc và biến 

độc lập. 

- Phân tích được các yếu tố liên quan 

đến cấp độ cá nhân như đặc tính, tiểu 

sử, khả năng, tính cách, học tập, nhận 

thức, giá trị, thái độ, sự hài lòng và 

động cơ đã ảnh hưởng như thế nào đến 

các hành vi trong tổ chức. 

- Giải thích được những ảnh hưởng của 

các biến trong cấp độ nhóm như mô 

hình hành vi nhóm, truyền thông, lãnh 

đạo, quyền lực và mâu thuẫn đến kết 

quả công việc và sự hài lòng của nhóm. 

- Phân tích được những tác động của cơ 

cấu tổ chức và văn hoá tổ chức đến 

những hành vi mà nhà quản trị quan 

tâm. 

 

3 

- 6/1/2021 - 

7/2/2021 

- Học thêm 

01 buổi tối 

thứ 7 ngày 

23/1 

• Điểm đánh 

giá quá trình 

được chấm 

theo thang 

điểm 10 (từ 

0 đến 10); 

• Điểm thi kết 

thúc học 

phần được 

chấm theo 

thang điểm 

10 (từ 0 đến 

10). 

• Điểm đánh 

giá quá 

trình: 

100%, 

Trọng số: 

40% 

+ Tiểu luận cá 

nhân: 30%, 

+ Thuyết trình: 

40%,  

+ Chuyên cần và 

tham gia bài tập 

tình huống trên lớp: 

30%. 

Điểm thi kết thúc 

học phần: 100%, 

Trọng số: 60% 

 

- Khoa 

QTKD 

I 
KHÓA 15 

QTKD 
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 Triết học 

- Kiến thức: Củng cố tri thức triết học 

cho công việc nghiên cứu thuộc lĩnh 

vực các kinh tế, tài chính ngân hàng và 

quản trị kinh doanh;  

- Kỹ năng: Nâng cao nhận thức cơ sở lý 

luận triết học của đường lối cách mạng 

Việt Nam, đặc biệt là đường lối cách 

mạng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Hoàn 

thiện và nâng cao kiến thức triết học 

trong chương trình Lý luận chính trị ở 

bậc đại học nhằm đáp ứng yêu cầu đào 

tạo các chuyên ngành khoa học xã hội – 

nhân văn ở trình độ sau đại học 

4 
4/5/2020 - 

26/6/2020 

- Điểm quá trình 

40% điểm học 

phần: 

+ Tham gia học tập 

và thảo luận có sự 

hướng dẫn của 

giảng viên (có thể 

tổ chức theo nhóm, 

không quá 5 học 

viên/ nhóm): 10%. 

+ Bài tiểu luận/ Bài 

kiểm tra theo hình 

thức tự luận (thực 

hiện độc lập của 

mỗi học viên): 

30%. 

- Thi kết thúc học 

phần 60% điểm 

học phần(có thể 

chọn 1 trong các 

hình thức sau):  

+ Bài thi tự luận kết 

thúc môn học (thời 

gian làm bài 120 

phút) 

+ Bài thu hoạch, 

Bài tập lớn  

•  Điểm đánh 

giá quá trình 

và điểm thi 

kết thúc học 

phần được 

chấm theo 

thang điểm 10 

(từ 0 đến 10) 

Khoa LLCT 
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Kinh tế học 

kinh doanh 

 

Về kiến thức: Hiểu được cơ chế hoạt 

động của các thị trường; phân tích được 

tác động của chính phủ đối với các thị 

trường; giới thiệu những công cụ chính  

của  kinh tế  học  hiện đại nhằm giúp 

các học viên  hiểu biết  đầy đủ  và 

chính xác về những  vấn đề kinh tế  

quan trọng và các vấn đề liên quan đến 

chính sách của  chính phủ  

     -   Về kỹ năng: định lượng được các 

nhân tố  ảnh hưởng đến cầu và xây 

dựng được  đường cầu cho doanh 

nghiệp cụ thể; phân tích được cơ chế 

hoạt động của các thị trường; phân tích 

được các chính sách điều tiết của chính 

phủ đối với các thị trường; ra được 

quyết sách, chiến lược kinh doanh cho 

doanh nghiệp trong từng loại thị 

trường; phân tích, dự báo những hiện 

tượng kinh tế trong thế giới thực. Điều 

này sẽ giúp các nhà làm chính sách, các 

doanh nghiệp  ra những quyết  sách 

kinh tế tốt hơn, làm tăng tính cạnh tranh 

của nền kinh tế  và giúp cho doanh 

nghiệp, cho nền kinh tế tăng trưởng  ổn 

định trong bối cảnh kinh tế, chính trị 

toàn cầu  có nhiều biến động. 

     -   Về năng lực tự chủ và chịu trách 

nhiệm: học viên có khả năng dự báo 

những biến trong kinh tế ở cả tầm vi 

mô và vĩ mô, để quyết định các chiến 

lược, sách lược cho doanh nghiệp. 

3 
6/5/2020 - 

14/6/2020 

Điểm đánh giá quá 

trình và điểm thi kết 

thúc học phần được 

chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 

10) 

Cách tính điểm: 

Bài kiểm tra đột 

xuất: 3 bài, để điểm 

danh 

Bài tập cá nhân và 

bài tập nhóm: trọng 

số 40%, gồm 2 tiểu 

luận, mỗi bài chiếm 

trọng số 15%, 2 bài 

tập cá nhân mỗi bài 

trọng số 5% 

Bài thi cuối 

khoá:trọng số 60% 

Các học viên  sẽ có 

ba bài kiểm tra đột 

xuất, nếu có đủ 3 

bài, được cộng 1 

điểm vào điểm quá 

trình, vắng 3 bài sẽ 

bị cấm thi. Ngoài 

ra, sẽ có các bài tập 

cá nhân, bài tập 

nhóm và một bài  

thi cuối khoá. 

Điểm quá trình bao 

gồm điểm của các 

bài tập cá nhân và 

bài tập nhóm. 

 

Khoa Kinh tế- 

Luật 
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Quản trị 

Marketing 

toàn cầu 

Học phần này sẽ giúp học viên đạt 

được những nhận thức và biết thực hiện 

về: 

- Marketing toàn cầu và quá trình 

phát triển củ amarketing toàn cầu. 

- Môi trường marketing toàn cầu. 

- Nghiên cứu marketing qui mô toàn 

cầu. 

- Chiến lược marketing toàn cầu 

- Chiến lược thâm nhập thị trường 

toàn cầu. 

- Chiến lược sản phẩm và thương 

hiệu toàn cầu. 

- Chiến lược gia toàn cầu. 

- Chiến lược phân phối và logistic 

toàn cầu 

- Chiến lược truyền thông marketing 

toàn cầu. 

- Đo lường, đánh giá hoạt động 

marketing toàn cầu. 

 

3 
17/6/2020 - 

26/7/2020 

Đánh giá kết quả 

học tập của học 

viên bằng điểm số, 

gồm điểm quá trình 

và điểm thi kết thúc 

môn học. 

Điểm quá trình : 

40%, trong đó: 

-Bài tập nhóm trên 

lớp: 5% 

-Bài tập cá nhân về 

nhà: 5% 

-Bài tiểu luận cá 

nhân về nhà : 

10% 

-Bài tập nhóm thực 

hành: 15% 

(Chi tiết đánh giá 

các bài tập cá nhân 

và bài tập nhóm ở 

phần phụ lục). 

Điểm thi kết thúc 

học phần: 60% số 

điểm, trong đó:  

-Phần 1: 24% 

-Phần 2: 36% 

Đề thi bằng câu hỏi 

kết hợp trắc nghiệm 

và tự luận, làm bài 

trên giấy thi, thời 

gian thi 60 phút. 

Khoa 

Marketing 

 Anh văn 1 

- Ôn luyện kỹ năng sử dụng tiếng 

Anh ở trình độ trung cao cấp 

- Cung cấp cho học viên kiến thức 

nền tảng bằng tiếng Anh trong các lĩnh 

vực quản trị và quản trị kinh doanh 

- Xây dựng vốn từ tiếng Anh chuyên 

ngành cho học viên 

- Giúp học viên phát triển kỹ năng 

ngôn ngữ tổng hợp 

- Phát triển kỹ năng phân tích vấn đề 

và giải quyết tình huống 

- Thúc đẩy thảo luận nhóm 

2 
29/6/2020  - 

24/7/2020 

- Điểm đánh giá 

quá trình:      

Trọng số: 

30% 

-  Điểm thi kết 

thúc học 

phần:   Trọng 

số: 70% 

- Khoa NN 

 

 Kinh tế 

lượng ứng 

dụng trong 

Quản trị 

kinh doanh 

Học phần này giúp học viên cao học 

ngành kinh tế vận dụng kiến thức để 

đo lường các quan hệ kinh tế, phân 

tích và lý giải các hiện tượng kinh tế, 

định hướng và dự báo các vấn đề 

kinh tế một cách đúng đắn và khoa 

học 

3 
3/8/2020 - 

11/9/2020 

Kiểm tra – đánh 

giá thường xuyên: 

10% 

Tiểu luận: 20% 

Thi cuối kỳ: 

70% 

Khoa Kinh 

tế - Luật 
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Phương 

pháp 

nghiên cứu 

trong kinh 

doanh 

 

Mục tiêu đào tạo chung của học phần 

- Kiến thức: cải thiện khả năng nghiên 

cứu kinh tế và quản trị của học viên 

- Kỹ năng: xử lý một số phần căn bản 

trong nghiên cứu 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: tự 

chịu trách nhiệm về đề xuất nghiên cứu, 

thực hành nghiên cứu, và kết quả 

nghiên cứu. 

Mục tiêu đào tạo cụ thể về kiến thức 

của học phần  

o Bản chất của quá trình nghiên 

cứu 

o Các bước thiết kế nghiên cứu 

o Cách thức xử lý số liệu 

o Cách thức viết báo cáo nghiên 

cứu 

 

3 
5/8/2020 - 

13/9/2020 

Điểm đánh giá quá 

trình và điểm thi kết 

thúc học phần được 

chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 

10) 

- Điểm đánh giá quá 

trình:Trọng số: 

40% 

o Tham gia 

học tập trên lớp; 

o Trình bày 

tiểu luận theo 

nhóm 

Điểm thi kết thúc 

học phần: lựa 

chọn Trọng số: 

60% 

Khoa Kinh tế 

- Luật 
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Quản trị tài 

chính 

doanh 

nghiệp 

nâng cao 

- Kiến thức: Sau khi học xong 

môn học này học viên có đủ kiến thức 

tiếp cận và đánh gía tình hình tài chính 

của một tổ chức sản xuất kinh doanh 

đồng thời môn học này trang bị cho 

học viên  những phương pháp lập kế 

hoạch tài chính, các kiến thức về tài 

trợ vốn và phương pháp đánh giá các 

cơ hội đầu tư. 

- Kỹ năng: sau khi học xong môn 

học này học viên có thể: 

▪ Tiếp cận với các phương pháp 

tài chính hiện đại về tài trợ vốn; biết 

đánh giá và phân tích các cơ hội đầu tư 

bằng  hoạch định ngân lưu trong đầu tư 

dài hạn, phân tích rủi ro trong đầu tư 

và cuối cùng là phân tích ra quyết 

định. 

▪ Tự mình nghiên cứu sâu vào 

môn học đồng thời sinh viên có thể 

hiểu được công dụng của mô hình tài 

chính và sử dụng các bảng tính trên 

phần mềm Excel để xử lý tình huống. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

Mục tiêu đào tạo cụ thể về kiến thức 

của học phần  

 Giá sử dụng vốn và Chiến lược tài 

trợ của doanh nghiệp 

 Hoạch định ngân sách đầu tư. 

 Tác động đòn bẩy lên doanh lợi và 

rủi ro. 

 Cơ cấu tài chính và quyết định tài 

trợ. 

 Chính sách cổ tức và Quản lý tăng 

trưởng  

 Dự báo và kế hoạch tài chính của 

công ty. 

 

3 
23/9/2020 - 

1/11/2020 

Điểm đánh giá quá 

trình và điểm thi kết 

thúc học phần được 

chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 

10) 

- Điểm đánh giá 

quá 

trình:Trọng số: 

40% 

Bao gồm: 

 Thảo luận:  

10% 

 Kiểm tra và 

Bài tập: 10% 

 Chuyên đề 

môn học: 20%  

- Điểm thi kết 

thúc học phần:  

 Trọng số: 

60% 

Khoa TCNH 
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 Quản trị 

chiến lược 

nâng cao 

Sau khi hoàn tất học phần, người học 

có khả năng đạt được những kiến thức 

và những kỹ năng sau: 

- Phân tích môi trường kinh doanh và 

đánh giá khả năng thích ứng của doanh 

nghiệp. 

- Xây dựng chiến lược kinh doanh phù 

hợp với điều kiện môi trường và năng 

lực của doanh nghiệp. 

- Tổ chức thực hiện chiến lược đã 

hoạch định một cách có hiệu quả và 

kiểm tra giám sát, hiệu chỉnh chiến 

lược cho phù hợp với sự biến động của 

các yếu tố môi trường để đảm bảo 

thường xuyên nâng cao và duy trì lợi 

thế cạnh tranh của doanh nghiệp. 

- Rèn luyện tư duy ra quyết định. 

 

3 
25/9/2020 - 

2/11/2020 

Học phần được 

đánh giá dựa trên 

bộ phận cấu thành. 

Nội dung và tỷ 

trọng của các bộ 

phận như sau: 

- Tham gia tích cực 

trên lớp (10%): 

Tiêu chí đánh giá 

dựa trên một số yếu 

tố như tham dự đầy 

đủ các buổi học, ý 

kiến đóng góp trong 

hoạt động của lớp. 

Điểm của nội dung 

đánh giá này được 

đánh giá theo cá 

nhân. 

- Thuyết trình chủ 

đề từng chương 

(20%): Tất cả các 

nhóm đều chuẩn bị 

và có cơ hội được 

thuyết trình theo 

chủ đề được đưa ra 

trong từng buổi học. 

Các nhóm gửi slide 

trình bày trước 0h 

ngày xxx hàng 

tuần vào email của 

lớp, các nhóm nộp 

trễ hoặc không nộp 

sẽ nhận điểm 0. Các 

slide này sẽ được 

chấm điểm dù 

nhóm không thuyết 

trình. 

- Thảo luận tình 

huống (20%): Thảo 

luận nhóm các tình 

huống được phân 

công, gửi biên bản 

thảo luận vào cuối 

buổi học với tên các 

thành viên tham gia 

thảo luận. 

- Thi kết thúc học 

phần: Viết tiểu luận 

hoặc làm bài thi kết 

thúc học phần 

(50%): Mỗi học 

viên viết tiểu luận 

theo yêu cầu giảng 

viên cung cấp, và 

nộp bài tiểu luận 

cuối cùng vào 

ngày xx/xx.. 

 

Khoa QTKD 
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Quản trị 

kinh doanh 

quốc tế 

Kiến thức : Quản trị Kinh doanh 

quốc tế 

Kỹ năng : ứng dụng kiến thức nhằm 

nhận biết tình hình 

Thái độ, chuyên cần: tham gia học 

đầy đủ, học nhóm nghiêm túc, đóng 

góp ý kiến trong giờ học 

Mục tiêu đào tạo cụ thể về kiến thức 

của học phần  

Giới thiệu, phân tích đặc điểm của 

ngành kinh doanh quốc tế, từ đó giúp 

cho học viên nhận biết được sự khác 

biệt giữa kinh doanh quốc tế và các loại 

hình kinh doanh khác. 

• Môn học quản trị kinh doanh 

quốc tế cung cấp cho học viên những 

kiến thức chung về toàn cầu hóa, về các 

phương thức thâm nhập thị trường, định 

hướng phát triển kinh doanh quốc tế 

của một doanh nghiệp. 

• Môn học quản trị kinh doanh 

quốc tế cung cấp cho học viên nhận biết 

bản chất của kinh doanh quốc tế, ứng 

dụng một số lãnh vực kinh doanh quốc 

tế 

 

3 
4/11/2020 - 

13/12/2020 

Kiểm tra – đánh 

giá định kỳ: 

• Tham gia 

học tập trên lớp (đi 

học đầy đủ, chuẩn 

bị bài tốt và tích 

cực thảo luận); 

• Phần tự học, 

tự nghiên cứu (hoàn 

thành tốt nội dung, 

nhiệm vụ mà giảng 

viên giao cho các 

học viên thực hiện: 

trình bày tiểu luận 

theo nhóm 

- Tổng điểm mục 

này có trọng số 

bằng 30% tổng 

điểm toàn bộ học 

phần. 

Thi cuối kỳ:  có 

trọng số bằng 70% 

điểm học phần. 

 

Khoa 

QTKD 
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Quản trị 

nguồn nhân 

lực nâng 

cao 

Học phần được đánh giá dựa trên bộ 

phận cấu thành. Nội dung và tỷ trọng 

của các bộ phận như sau: 

- Tham gia tích cực trên lớp (10%): 

Tiêu chí đánh giá dựa trên một số yếu 

tố như tham dự đầy đủ các buổi học, ý 

kiến đóng góp trong hoạt động của lớp. 

Điểm của nội dung đánh giá này được 

đánh giá theo cá nhân. 

- Thuyết trình chủ đề từng chương 

(20%): Tất cả các nhóm đều chuẩn bị 

và có cơ hội được thuyết trình theo chủ 

đề được đưa ra trong từng buổi học. 

Các nhóm gửi slide trình bày trước 0h 

ngày xxx hàng tuần vào email của lớp, 

các nhóm nộp trễ hoặc không nộp sẽ 

nhận điểm 0. Các slide này sẽ được 

chấm điểm dù nhóm không thuyết 

trình. 

- Thảo luận tình huống (20%): Thảo 

luận nhóm các tình huống được phân 

công, gửi biên bản thảo luận vào cuối 

buổi học với tên các thành viên tham 

gia thảo luận. 

- Thi kết thúc học phần: Viết tiểu luận 

hoặc làm bài thi kết thúc học phần 

(50%): Mỗi học viên viết tiểu luận theo 

yêu cầu giảng viên cung cấp, và nộp bài 

tiểu luận cuối cùng vào ngày xx/xx.. 

 

3 
6/11/2020 - 

14/12/2020 

Học phần được 

đánh giá dựa trên 

bộ phận cấu thành. 

Nội dung và tỷ 

trọng của các bộ 

phận như sau: 

- Tham gia tích cực 

trên lớp (10%): 

Tiêu chí đánh giá 

dựa trên một số yếu 

tố như tham dự đầy 

đủ các buổi học, ý 

kiến đóng góp trong 

hoạt động của lớp. 

Điểm của nội dung 

đánh giá này được 

đánh giá theo cá 

nhân. 

- Thuyết trình chủ 

đề từng chương 

(20%): Tất cả các 

nhóm đều chuẩn bị 

và có cơ hội được 

thuyết trình theo 

chủ đề được đưa ra 

trong từng buổi học. 

Các nhóm gửi slide 

trình bày trước 0h 

ngày xxx hàng 

tuần vào email của 

lớp, các nhóm nộp 

trễ hoặc không nộp 

sẽ nhận điểm 0. Các 

slide này sẽ được 

chấm điểm dù 

nhóm không thuyết 

trình. 

- Thảo luận tình 

huống (20%): Thảo 

luận nhóm các tình 

huống được phân 

công, gửi biên bản 

thảo luận vào cuối 

buổi học với tên các 

thành viên tham gia 

thảo luận. 

- Thi kết thúc học 

phần: Viết tiểu luận 

hoặc làm bài thi kết 

thúc học phần 

(50%): Mỗi học 

viên viết tiểu luận 

theo yêu cầu giảng 

viên cung cấp, và 

nộp bài tiểu luận 

cuối cùng vào 

ngày xx/xx.. 

 

Khoa QTKD 
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Kế toán 

quản trị 

Kiến thức:  Học phần này giúp người 

học sẽ hiểu được những kiến thức cơ 

bản về kế toán quản trị, nhận diện chi 

phí nhằm phục vụ trong công tác quản 

lý, kỹ thuật lựa chọn phương án, xác 

định giá và kiểm soát trong đánh giá 

trách nhiệm 

- Kỹ năng: Môn học sẽ trang bị cho 

người học các phương pháp tính toán 

chi phí ở các các góc độ quản lý khác 

nhau, phương pháp lập báo cáo quản trị 

và so sánh với các loại báo cáo khác; 

phương pháp lựa chọn phương án; 

Phương pháp xác định giá bán phục vụ 

trong quản trị giá và phương pháp đánh 

giá trách nhiệm nhằm kiểm soát thành 

quả hoạt động của bộ phận.  

 

3 
4/1/2021 - 

5/2/2021 

Điểm đánh giá quá 

trình và điểm thi kết 

thúc học phần được 

chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 

10) 

- Điểm đánh giá 

quá trình: 

Trọng số: 40% 

- Điểm thi kết 

thúc học phần:  

Trọng số: 60% 

 

KHoa KT-KT 

 Anh văn 2 

- Ôn luyện kỹ năng sử dụng tiếng 

Anh ở trình độ trung cao cấp 

- Cung cấp cho học viên kiến thức 

nền tảng bằng tiếng Anh trong các lĩnh 

vực quản trị và quản trị kinh doanh 

- Xây dựng vốn từ tiếng Anh chuyên 

ngành cho học viên 

- Giúp học viên phát triển kỹ năng 

ngôn ngữ tổng hợp 

 

2 
6/1/2021 - 

31/1/2021 

- Điểm đánh giá 

quá trình:      

Trọng số: 

30% 

 Điểm thi kết thúc 

học phần:   Trọng 

số: 70% 

-  
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Quản trị 

bán hàng 

nâng cao 

Kiến thức: Cung cấp các kiến thức về 

môi trường kinh doanh trong nền kinh 

tế thị 

trường; mối liên hệ giữa chiến lược 

kinh doanh, chiến lược marketing với 

quản trị 

bán hàng; các kiến thức về xây dựng 

chiến lược bán hàng, xây dựng kế 

hoạch bán 

hàng, tuyển dụng, đào tạo, và bố trí lực 

lượng bán hàng; lý thuyết về lựa chọn 

mô 

hình bán hàng, quản lý quan hệ khách 

hàng, lựa chọn kỹ năng bán hàng cho 

nhân 

viên, lãnh đạo lực lượng bán hàng. 

 Kỹ năng: Rèn luyện các kỹ năng 

phân tích, đánh giá và xây dựng mô 

hình lực lượng 

bán hàng, kỹ năng tổ chức hệ thống bán 

hàng, kỹ năng lãnh đạo, quản lý lực 

lượng 

bán hàng, kỹ năng kiểm soát hoạt động 

bán hàng. 

 Thái độ, chuyên cần: Học viên phải 

tham dự đầy đủ ít nhất 80% thời gian 

học lý 

thuyết, phải tham gia đầy đủ các buổi 

thảo luận trên lớp, thực hiện đầy đủ bài 

nghiên 

cứu thực tế. 

3 
8/3/2021 - 

16/4/2021 

2. Kiểm tra – 

đánh giá thường 

xuyên: 5% tổng 

số điểm học 

phần. 

2. Kiểm tra – đánh 

giá định kỳ: 25% 

tổng số điểm học 

phần. 

- Tham gia học tập 

trên lớp: 5% 

- Phần tự học, tự 

nghiên cứu: 5% 

- Hoạt động theo 

nhóm: 5% 

- Kiểm tra, đánh 

giá giữa kỳ: 10% 

- Các kiểm tra 

khác (nếu có). 

3. Thi cuối kỳ: 

70% tổng số điểm 

học phần 

Khoa 

QTKD 
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Quản trị 

chất lượng 

nâng cao 

Kiến thức: Nắm được những lý thuyết 

căn bản, sâu sắc về quản trị chất lượng 

một cách tổng hợp. 

- Kỹ năng: Phân tích được các tình 

huống về chất lượng trong tổ chức, phát 

hiện vấn đề chất lượng cần cải thiện và 

đề xuất hướng giải quyết. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn 

luyện được ý thức và tinh thần cải tiến 

liên tục để duy trì và nâng cao chất 

lượng tổ chức. Có phẩm chất đạo đức 

và trách nhiệm trong nghề nghiệp. 

 Mục tiêu đào tạo cụ thể về kiến thức 

của học phần 

- Những nguyên tắc cơ bản và các tiêu 

chuẩn phổ biến về quản trị chất lượng. 

- Những phương pháp cơ bản được vận 

dụng để đánh giá và duy trì chất lượng.  

- Thực tiễn áp dụng các tiêu chuẩn và 

phương pháp quản lý chất lượng ở Việt 

Nam và trên thế giới. 

 

3 
10/3/2021 - 

18/4/2021 

Điểm đánh giá quá 

trình và điểm thi 

kết thúc học phần 

được chấm theo 

thang điểm 10 (từ 

0 đến 10) 

  

1. Điểm đánh giá 

quá trình:Trọng 

số: 40%. Bao gồm: 

 - Báo cáo chuyên 

đề: 20% 

 - Kiểm tra và Bài 

tập: 20% 

  

2. Điểm thi kết 

thúc học phần:         

 Trọng số: 

60% 

 

Khoa QTKD 

 
Quản trị sự 

thay đổi 

Quản trị sự thay đổi trang bị cho học 

viên cao học chuyên ngành Quản trị 

kinh doanh hệ thống kiến thức và 

phương pháp quản lý sự thay đổi của 

doanh nghiệp. Qua đó, học viên phân 

tích được sự quan trọng đối với việc 

duy trì và phát triển doanh nghiệp. Vận 

dụng phương pháp quản lý sự thay đổi 

để quá trình thay đổi được diễn ra một 

cách thuận lợi, hiệu quả, không làm ảnh 

hưởng đến những hoạt động kinh doanh 

của các bộ phận trong doanh nghiệp. 

3 
19/4/2021 - 

31/5/2021 

Đánh giá theo 

thang điểm 10 

Điểm quá trình: 

Trọng số: 50% 

+ Tiểu luận: 30%; 

+ Thuyết trình: 

30%; 

+ Chuyên cần và 

tham gia bài tập 

tình huống trên lớp: 

40%. 

Tiểu luận kết thúc 

học phần: Trọng 

số: 50%. 

Khoa 

QTKD 
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Quản trị 

Logistic 

Sau khi học xong học phần này, học 

viên đạt được các kiến thức và kỹ năng 

sau: 

Về kiến thức:  

• Hiểu sâu, nắm vững những kiến 

thức cơ bản về Logistics, Chuỗi cung 

ứng, Quản trị Logistics và Chuỗi 

cung ứng. 

Về kĩ năng:  

• Hiểu, thực hiện và quản trị được các 

dịch vụ Logistics căn bản 

• Thiết kế chuỗi cung ứng và chiến 

lược Quản trị Chuỗi cung ứng 

• Tổ chức cung ứng và mua hàng 

toàn cầu 

• Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp 

• Dự báo nhu cầu 

• Quản trị tồn kho, vận tải… 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

- Có hứng thú học tập, có thái độ học 

tập khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, 

hợp tác trong quá trình học tập học 

phần. 

- Có quan điểm khoa học, hiện đại ý 

thức đúng về tính cấp thiết của 

logistics, chuỗi cung ứng và quản trị 

chuỗi cung ứng;  

- Tích cực, chủ động, sáng tạo trong 

nghiên cứu và áp dụng hiệu quả những 

kiến thức học phần cung cấp. 

3 
25/4/2021 - 

6/6/2021 

Điểm đánh giá quá 

trình và điểm thi kết 

thúc học phần được 

chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 

10) 

- Điểm đánh giá 

quá trình: 

Thuyết trình 

theo nhóm, viết 

bài theo nhóm 

và tiểu luận cá 

nhân 

                                   

Trọng số: 

30% 

- Điểm thi kết 

thúc học 

phần:  thi hết 

học phần hoặc 

viết tiểu luận

  

                                      

Trọng số: 

70% 
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Quản trị dự 

án 

Mô tả học phần: Học phần Quản trị dự 

án là học phần quan trọng, bắt buộc 

trong khối kiến thức chuyên ngành của 

chương trình đào tạo bậc thạc sỹ Quản 

trị kinh doanh. Học phần cung cấp cho 

các học viên những kiến thức và kỹ 

năng cần thiết trong việc quản trị, điều 

hành một dự án đầu tư từ việc thiết lập, 

thẩm định, đánh giá và lựa chọn dự án 

đầu tư đến việc lập kế hoạch, phân bổ 

nguồn lực, tổ chức thực hiện, theo dõi, 

kiểm tra, điều chỉnh tiến độ và đánh giá 

quá trình thực hiện dự án. 

Mục tiêu đào tạo cụ thể về kiến thức 

của học phần 

Giúp cho người học nắm bắt được 

những vấn đề cốt lõi về quản trị dự án. 

Cụ thể: 

-  Thu thập, xử lý, phân tích, tổng hợp 

các thông tin liên quan đến các yếu tố 

đầu vào và đầu ra của một dự án đầu tư. 

-  Xây dựng được ngân lưu theo quan 

điểm kinh tế xã hội và phân tích các chỉ 

tiêu hiệu quả kinh tế xã hội của một dự 

án đầu tư.  

-  Hiểu và vận dụng được các kỹ thuật 

khác nhau để quản lý tích hợp, quản lý 

phạm vi và quản lý tiến độ dự án 

-  Có khả năng phân tích, đánh giá và 

kiểm soát chi phí, chất lượng và thời 

gian của dự án. 

-  Hiểu và vận dụng được các kỹ thuật 

khác nhau để quản lý truyền thông, 

nhân sự và rủi ro của dự án… 

-  Vận dụng được các nguyên tắc và 

phương pháp lập kế hoạch dự án, tổ 

chức thực hiện và kiểm soát dự án 

một cách hiệu quả. 

3 
7/6/2021 - 

16/7/2021 

-  Điểm đánh giá 

quá trình: 100%;    

Trọng số: 40% 

+  Đánh giá 

thường xuyên: Bài 

tập cá nhân: 20% 

+  Bài kiểm tra: 

Bài tập nhóm: 20% 

Điểm thi kết thúc 

học phần:100%;  

Trọng số: 60%: 

Thi kết thúc học 

phần 

 

- Khoa 

QTKD 
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2 
Hành vi tổ 

chức 

Sau khi học xong học phần, học viên sẽ 

nắm được những vấn đề sau: 

- Giải thích được mô hình hành vi tổ 

chức với các biến phụ thuộc và biến 

độc lập. 

- Phân tích được các yếu tố liên quan 

đến cấp độ cá nhân như đặc tính, tiểu 

sử, khả năng, tính cách, học tập, nhận 

thức, giá trị, thái độ, sự hài lòng và 

động cơ đã ảnh hưởng như thế nào đến 

các hành vi trong tổ chức. 

- Giải thích được những ảnh hưởng của 

các biến trong cấp độ nhóm như mô 

hình hành vi nhóm, truyền thông, lãnh 

đạo, quyền lực và mâu thuẫn đến kết 

quả công việc và sự hài lòng của nhóm. 

- Phân tích được những tác động của cơ 

cấu tổ chức và văn hoá tổ chức đến 

những hành vi mà nhà quản trị quan 

tâm.  

3 
9/6/2021 - 

18/7/2021 

•  Điểm đánh 

giá quá trình 

được chấm 

theo thang 

điểm 10 (từ 

0 đến 10); 

• Điểm thi kết 

thúc học 

phần được 

chấm theo 

thang điểm 

10 (từ 0 đến 

10). 

• Điểm đánh 

giá quá 

trình: 

100%, 

Trọng số: 

40% 

+ Tiểu luận cá 

nhân: 30%, 

+ Thuyết trình: 

40%,  

+ Chuyên cần và 

tham gia bài tập 

tình huống trên lớp: 

30%. 

Điểm thi kết thúc 

học phần: 100%, 

Trọng số: 60% 

-  

- Khoa 

QTKD 

 
KHÓA 14 

TCNH 
   -  -  
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Quản trị 

ngân hàng 

thương mại 

nâng cao 

Sau khi kết thúc học phần, người học 

có khả năng: 

➢ Hiểu được các chuẩn mực Basel về an 

toàn trong hoạt động ngân hàng 

➢ Quản trị vốn tự có và xác định mức đủ 

vốn theo Basel  

➢ Quản trị tín dụng và rủi ro tín dụng theo 

chuẩn mực Basel  

➢ Quản trị tài sản-nợ 

➢ Quản trị dự trữ và thanh khoản ngân 

hàng theo Basel 3 

➢ Quản trị rủi ro thị trường và xác định 

tài sản có trọng số rủi ro -RWA Quản 

trị nguồn vốn ngân hà ng 

➢ Quản trị rủi ro hoạt động và đo lường 

rủi ro hoạt động  

➢ Vận dụng chuẩn mực Basel trong các tỷ 

lệ an toàn trong kinh doanh ngân hàng 

➢ Phân tích và đánh giá quả kinh doanh 

ngân hàng. 

 

3 
4/5/2020 - 

15/6/2020 
-  

Khoa TC-

NH 

 
Tài chính 

quốc tế 

Sau khi kết thúc học phần, người học 

có khả năng: 

- Hiểu rõ cấu trúc của cán cân thanh 

toán quốc tế và các yếu tố tác động đến 

CCTK vãng lai và CCTK tài chính. 

Kiểm định các yếu tố này lên CCTM 

trường hợp Việt nam và các nước 

- Hiểu rõ và cách thức kiểm định 3 lý 

thuyết quan trọng trên thị trường TCQT 

- Hiểu được cách thức tác động của 

chính phủ đến tỷ giá và việc điều hành 

tỷ giá đã ảnh hưởng đến tăng trưởng và 

hội nhập kinh tế và khủng hoảng tài 

chính tại các quốc gia. 

- Hiểu và vận dụng tốt lý thuyết bất khả 

thi để giải thích các lựa chọn chính sách 

của chính phủ trong điều hành kinh tế 

Việt Nam 

- Hiểu, thực hành và phân tích được sự 

khác biệt trong hoạch định ngân sách 

vốn và tài trợ của công ty đa quốc gia. 

 

3 
6/5/2020 - 

17/6/2020 
-  

Khoa TC-

NH 
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 Anh văn - 

phần 2 

Ôn luyện kỹ năng sử dụng tiếng Anh ở 

trình độ trung cao cấp 

Cung cấp cho học viên kiến thức nền 

tảng bằng Tiếng Anh trong các lĩnh vực 

tài chính 

Xây dựng vốn từ tiếng Anh chuyên 

ngành cho học viên 

Giúp học viên phát triển kỹ năng ngôn 

ngữ tổng hợp (nói-nghe-đọc-viết) 

Phát triển kỹ năng phân tích và giải 

quyết tình huống 

Thức đẩy thảo luận nhóm 

2 
19/6/2020 - 

13/7/2020 
-  

KHoa Ngoại 

ngữ 

 

 
Tài chính 

hành vi 

Học phần cung cấp những kiến thức lý 

thuyết và thực tiễn liên quan đến tài 

chính hành vi và các ứng dụng tâm lý 

học vào việc giải thích các hành vi tài 

chính của nhà đầu tư cá nhân và nhà 

đầu tư tổ chức (doanh nghiệp). Học 

phần giới thiệu tổng quan về tài chính 

hành vi và phân tích các hiệu ứng tâm 

lý học và lệch lạc hành vi. Thêm vào 

đó, học phần cũng giới thiệu các lý 

thuyết và mô hình để giải thích các 

hành vi của nhà đầu tư trong việc định 

giá tài sản, cung cấp các kiến thức hỗ 

trợ việc phân tích các hành vi của 

doanh nghiệp đối với các quyết định 

đầu tư và tài trợ của họ cũng như nhận 

định ứng dụng của tài chính hành vi đối 

với hành vi của nhà đầu tư cá nhân. 

3 
21/6/2020 - 

24/7/2020 
-  

Khoa TC-

NH 

 

Phân tích 

báo cáo tài 

chính và 

định giá 

doanh 

nghiệp  

Sau khi kết thúc học phần, người học 

có khả năng: 

Hiểu được tổng quan báo cáo tài 

chính và cách tính toán các tỷ số tài 

chính; 

Phân tích các hoạt động tài chính 

quan trọng trong doanh nghiệp, 

Lập báo cáo tài chính dự báo cho tầm 

trung hạn và dài hạn, 

Định giá doanh nghiệp thông qua các 

tiếp cận dựa trên dòng tiền, dựa trên lợi 

nhuận và dựa trên thị trường. 

3 
3/8/2020 - 

28/8/2020 
-  -  
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Báo cáo 

chuyên đề 

1 

-Cung cấp những kiến thức thực tiễn về 

tài chính hành vi, tài chính quốc tế, tài 

chính doanh nghiệp,chính sách tiền tệ 

và tài khóa 

-Giúp học viêntrao đổi, thảo luận với 

các chuyên gia giàu kinh nghiệm thực 

tiễn về các vấn đề về tài chính doanh 

nghiệp, về tâm lý nhà đầu tư, về thị 

trường, các chính sách tiền tệ và tài 

khóa trong thực tế. 

-Giúp học viên nắm bắt và cập nhật tình 

hình các chính sách, thị trường, và vận 

dụng được các lý thuyết đã học vào giải 

quyết các vấn đề trong thực tiễn. 

-Giúp học viên thảo luận đa dạng các 

chủ đề mang tính thực tiễn cao và các 

vấn đề đang được quan tâm. 

2 
16/8/2020 và 

23/8/2020 
-  

Khoa TC-

NH 

 

Quản trị 

danh mục 

đầu tư 

Sau khi kết thúc học phần, người học 

có khả năng: 

-Xác định lợi nhuận và rủi ro của danh 

mục. 

-Thảo luận khái niệm độ e ngại rủi ro 

và chiến lược phân phối vốn vào tài sản 

rủi ro. 

-Xác định danh mục rủi ro tối ưu. 

-Phân tích mô hình chỉ số và mô hình 

định giá tài sản vốn. 

-Phân tích lý thuyết định giá chênh lệch 

và mô hình đa yếu tố về lợi nhuận và 

rủi ro. 

-Phân tích giả thuyết về thị trường hiệu 

quả. 

-Phân tích và đánh giá các mô hình lợi 

nhuận chứng khoán trong thực tiễn. 

-Định giá trái phiếu và suất sinh lời của 

trái phiếu 

-Xác định cấu trúc kỳ hạn của trái phiếu 

-Quản trị danh mục trái phiếu 

-Định giá cổ phiếu 

-Định giá hiệu quả hoạt động danh mục 

-Thảo luận lý thuyết quản trị danh mục 

chủ động 

3 
14/9/2020 - 

23/10/2020 
-  

Khoa TC-

NH 



47 

 

 

 

 
Mua bán 

sáp nhập 

Với học phần này, học viên hiểu được 

các kiến thức cơ bản về mua bán sáp 

nhập, vận dụng được các quy định pháp 

lý về mua bán sáp nhập ở Việt Nam vào 

hoạt động thẩm định giá các thương vụ 

mua bán sáp nhập, biết vận dụng các 

kiến thức về hoạt động mua bán sáp 

nhập đã học để phân tích và đánh giá 

các quyết định mua hoặc bán cũng như 

chiến lược và mục tiêu tiềm năng của 

sáp nhập, kế hoạch sáp nhập các nguồn 

lực để xem xét và thẩm định chi tiết các 

thương vụ mua bán sáp nhập. Mục tiêu 

quan trọng hơn, đó là học viên biết cách 

vận dụng các phương pháp và kỹ thuật 

thẩm định giá để ước tính giá trị của 

các thương vụ mua bán sáp nhập phù 

hợp với thị trường, đồng thời xác định 

nguồn vốn nào tài trợ cho thương vụ 

mua bán sáp nhập sẽ mang lại hiệu quả 

cho bên mua. 

3 
16/9/2020 - 

25/10/2020 
-  

Khoa TC-

NH 

 

Tài chính 

khởi 

nghiệp 

Sau khi học xong học phần này, học 

viên có thể: 

Hiểu sự khác nhau giữa tài chính khởi 

nghiệp và tài chính công ty cổ phần. 

Biết rằng mục tiêu tối đa hóa giá trị 

của người khởi nghiệp là trọng tâm để 

nghiên cứu tài chính khởi nghiệp. 

Có khả năng diễn tả thể mô tả sự tiến 

triển trong tư duy về tinh thần khởi 

nghiệp. 

Có khả năng diễn tả quá trình hình 

thành dự án mới từ lúc có ý tưởng cho 

đến khi gặt hái kết quả đầu tư. 

Nhận biết việc nghiên cứu tài chính 

khởi nghiệp sẽ dẫn đến việc thực hiện 

đầu tư và quyết định tài chính tốt hơn 

và nâng cao khả năng thiết lập dự án 

thành công 

3 
26/10/2020 - 

4/12/2020 
-  

Khoa TC-

NH 

 

Quản trị rủi 

ro ngân 

hàng 

Sau khi kết thúc học phần, người học 

có khả năng: 

Lượng hóa rủi ro lãi suất, tín dụng, 

thanh khoản, ngoại hối, thị trường, 

ngoại bảng, công nghệ và hoạt động. 

Quản trị thanh khoản và nợ 

Thảo luận về bảo hiểm tiền gửi 

Xác định hệ số an toàn vốn 

Phân tích chiến lược bán khoản cho 

vay 

Phân tích chứng khoán hóa 

3 
28/10/2020 - 

6/12/2020 
-  

Khoa TC-

NH 
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Quản trị rủi 

ro tài chính 

Môn học này trang bị cho người học 

một chuỗi kiến thức có liên quan đến 

quản trị rủi ro tài chính. Môn học này 

trang bị cho người học một chuỗi kiến 

thức có liên quan đến quản trị rủi ro tài 

chính. Quản trị rủi ro tài chính là một 

môn học kỹ thuật cao nó sử dụng một 

số lượng đáng kể kiến thức toán học và 

thống kê.Phần đầu tiên của môn học sẽ 

cung cấp kiến thức tổng quan về rủi 

ro,về quản trị rủi ro và các vấn đề cơ 

bản về phái sinh. Chủ đề 2 sẽ tập trung 

đi vào thị trường phái sinh – Sự xuất 

hiện của các công cụ quản trị rủi ro tài 

chính hiện đại được trình bày trong Chủ 

đề này - nghiên cứu các công cụ phái 

sinh cơ bản chuyên dụng để quản trị rủi 

ro do giá cả thay đổi. Chủ đề 3 sẽ thảo 

luận các vấn đề liên quan đến những rủi 

ro do sự biến động giá tác động đến tài 

chính của các công ty. Chủ đề 4 vận 

dụng các công cụ phái sinh và các công 

cụ khác để quản trị rủi ro do biến động 

giá. Chủ đề 5 trình bày các rủi ro trong 

đầu tư bao gồm đầu tư tài chính và đầu 

tư thực. Chủ đề 6 giới thiệu các phương 

pháp quản trị rủi ro đầu tư. Chủ đề 7 

trình bày phương thức quản trị rủi ro tín 

dụng và Chủ đề 8 nghiên cứu về quản 

trị khủng hoảng và nợ công. 

3 

- 8/1/2021 - 

5/2/2021 

- Học thêm 2 

buổi tối thứ 

3: 12/1 và 

19/1 

-  
Khoa TC-

NH 

 

Chiến lược 

tài chính 

công ty 

Sau khi kết thúc học phần, người học 

có khả năng: 

Phân biệt rõ chiến lược công ty và 

chiến lược tài chính của công ty, mối 

quan hệ giữa 2 loại chiến lược này. 

Xây dựng chiến lược tài chính công 

ty theo từng giai đoạn tồn tại của công 

ty. 

Hiểu biết và hoạch định chiến lược 

trong mua bán và sáp nhập công ty. 

3 

- 10/1/2021 - 

7/2/2021 

 

- Học thêm 2 

buổi tối thứ 

3: 26/1 và 

2/2 

-  
Khoa TC-

NH 

 

Báo cáo 

chuyên đề 

2 

Học phần cung cấp những kiến thức lý 

thuyết và thực tiễn liên quan đến môi 

trường kinh doanh ngân hàng và những 

thay đổi từ hiện đại hóa, hội nhập quốc 

tế  tác động đến hoạt động ngân hàng 

2 

- Cả ngày 

13/3/2021 

- Cả ngày 

CN 

14/3/2021 

-  
Khoa TC-

NH 

 
KHÓA 15 

TCNH 
   -  -  
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 Triết học 

Kiến thức: Củng cố tri thức triết học 

cho công việc nghiên cứu thuộc lĩnh 

vực các kinh tế, tài chính ngân hàng và 

quản trị kinh doanh;  

- Kỹ năng: Nâng cao nhận thức cơ sở lý 

luận triết học của đường lối cách mạng 

Việt Nam, đặc biệt là đường lối cách 

mạng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Hoàn thiện và nâng cao kiến thức triết 

học trong chương trình Lý luận chính 

trị ở bậc đại học nhằm đáp ứng yêu cầu 

đào tạo các chuyên ngành khoa học xã 

hội – nhân văn ở trình độ sau đại học 

4 
4/5/2020 - 

26/6/2020 

Tổng hợp 3 phần 

điểm: 

- Tham gia 

học tập và 

thảo luận tại 

giảng 

đường, có 

sự hướng 

dẫn của 

giảng viên 

(có thể tổ 

chức theo 

nhóm, 

không quá 5 

học viên/ 

nhóm): 

10%. 

- Bài tiểu luận 

(thực hiện 

độc lập của 

mỗi học 

viên): 30%. 

- Bài thi tự 

luận kết 

thúc môn 

học (thời 

gian làm bài 

120 phút): 

60%. 

-     Điểm 

đánh giá quá 

trình và 

điểm thi kết 

thúc học 

phần được 

chấm theo 

thang điểm 

10 (từ 0 đến 

10) 

- -Điểm đánh 

giá quá 

trình:      

Trọng số: 

40% 

- Điểm thi kết thúc 

học phần:   

Trọng số: 60% 

KHoa LLCT 
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Phân tích 

chính sách 

tiền tệ và 

tài khóa 

Học phần cung cấp những kiến thức lý 

thuyết và thực tiễn liên quan đến Chính 

sách tiền tệ, các kênh truyền dẫn chính 

sách tiền tệ tác động đến nền kinh tế, 

Chính sách tài khóa và tác động của 

chính sách tài khóa đến nền kinh tế. 

Những hiệu ứng nào tác động đến nền 

kinh tế khi phối hợp Chính sách tiền tệ 

và Chính sách tài khóa trong điều hành 

kinh tế vĩ mô và phân tích tình huống ở 

Việt Nam 

3 
6/5/2020 - 

14/6/2020 
-  

Khoa TC-

NH 

 

Quản trị tài 

chính hiện 

đại 

Sau khi kết thúc học phần, người học 

có khả năng: 

Tính hiện giá thuần (NPV), suất sinh 

lời nội bộ (IRR), thời gian hoàn vốn 

(PP) và hoàn vốn có chiết khấu (DPP), 

lợi nhuận kế toán bình quân (ARR), 

suất sinh lời nội bộ hiệu chỉnh (MIRR) 

và chỉ số sinh lợi (PI). 

Ra quyết định đầu tư vốn. 

Phân tích tình huống, phân tích hòa 

vốn và phân tích độ nhạy, phân tích 

quyền chọn thực và mô hình cây ra 

quyết định. 

Xác định chi phí vốn bình quân có 

trọng số (WACC) 

Xác định cấu trúc vốn tối ưu 

Định giá và hoạch định ngân sách 

vốn cho công ty có nợ 

Phân tích chính sách cổ tức 

Hoạch định và Tài trợ ngắn hạn 

Quản trị tiền mặt và thanh khoản 

Quản trị tín dụng và tồn kho 

3 
17/6/2020 - 

26/7/2020 
-  

Khoa TC-

NH 
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Phương 

pháp 

nghiên cứu 

định lượng 

1  

Hoc viên hiểu và nắm vững về  phương 

pháp nghiên cứu ứng dụng trong khoa 

học kinh tế, tài chính, ngân hàng, nói 

chung và áp dụng cụ thể vào việc 

nghiên cứu theo nhóm hay nghiên cứu 

cá nhân, từ đó học viên có đủ nền tảng 

kiến thức để tiến hành thực hiện luận 

văn tốt nghiệp cao học hay các nghiên 

cứu khác. Học viên sẽ có được những 

kiến thức về bản chất của quá trình 

nghiên cứu, các bước thiết kế nghiên 

cứu, cách thức tìm kiếm và xác định 

vấn đề nghiên cứu, cách tổng quan tài 

liệu, xây dựng hệ thống phương pháp 

nghiên cứu cụ thể cho đề tài, cách thức 

thu thập và xử lý số liệu (cơ bản), cách 

viết đề cương nghiên cứu và viết báo 

cáo nghiên cứu.  

- Về kỹ năng, học viên sẽ được trang bị 

kỹ năng phù hợp để thiết lập đề cương 

nghiên cứu khoa học ứng dụng trong  

kinh tế, tài chính, ngân hàng; biết thiết 

lập phiếu điều tra, thu thập dữ liệu; biết 

áp dụng các kiến thức thống kê, kinh tế 

lượng để vận dụng vào phân tích, dự 

báo, khuyến nghị chính sách. 

3 
29/6/2020- 

31/7/2020 
-  

Khoa Kinh 

tế - Luật 

 
Anh văn - 

phần 1  

Ôn luyện kỹ năng sử dụng tiếng Anh ở 

trình độ trung cao cấp 

Cung cấp cho học viên kiến thức nền 

tảng bằng Tiếng Anh trong các lĩnh vực 

tài chính 

Xây dựng vốn từ tiếng Anh chuyên 

ngành cho học viên 

Giúp học viên phát triển kỹ năng ngôn 

ngữ tổng hợp (nói-nghe-đọc-viết) 

Phát triển kỹ năng phân tích và giải 

quyết tình huống 

Thức đẩy thảo luận nhóm 

3 
10/8/2020 - 

7/9/2020 
-  

Khoa Ngoại 

ngữ 

 



52 

 

 

 

 

Quản trị 

ngân hàng 

thương mại 

nâng cao 

Sau khi kết thúc học phần, người học 

có khả năng: 

➢ Hiểu được các chuẩn mực Basel về an 

toàn trong hoạt động ngân hàng 

➢ Quản trị vốn tự có và xác định mức đủ 

vốn theo Basel  

➢ Quản trị tín dụng và rủi ro tín dụng theo 

chuẩn mực Basel  

➢ Quản trị tài sản-nợ 

➢ Quản trị dự trữ và thanh khoản ngân 

hàng theo Basel 3 

➢ Quản trị rủi ro thị trường và xác định 

tài sản có trọng số rủi ro -RWA Quản 

trị nguồn vốn ngân hà ng 

➢ Quản trị rủi ro hoạt động và đo lường 

rủi ro hoạt động  

➢ Vận dụng chuẩn mực Basel trong các tỷ 

lệ an toàn trong kinh doanh ngân hàng 

➢ Phân tích và đánh giá quả kinh doanh 

ngân hàng. 

 

3 
21/9/2020 - 

30/10/2020 
-  

Khoa TC-

NH 

 

 Phân tích 

báo cáo tài 

chính và 

định giá 

DN 

Sau khi kết thúc học phần, người học 

có khả năng: 

Hiểu được tổng quan báo cáo tài 

chính và cách tính toán các tỷ số tài 

chính; 

Phân tích các hoạt động tài chính 

quan trọng trong doanh nghiệp, 

Lập báo cáo tài chính dự báo cho tầm 

trung hạn và dài hạn, 

Định giá doanh nghiệp thông qua các 

tiếp cận dựa trên dòng tiền, dựa trên lợi 

nhuận và dựa trên thị trường. 

3 
23/9/2020 - 

1/11/2020 
-  

Khoa TC-

NH 
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Tài chính 

quốc tế 

Sau khi kết thúc học phần, người học 

có khả năng: 

- Hiểu rõ cấu trúc của cán cân thanh 

toán quốc tế và các yếu tố tác động đến 

CCTK vãng lai và CCTK tài chính. 

Kiểm định các yếu tố này lên CCTM 

trường hợp Việt nam và các nước 

- Hiểu rõ và cách thức kiểm định 3 lý 

thuyết quan trọng trên thị trường TCQT 

- Hiểu được cách thức tác động của 

chính phủ đến tỷ giá và việc điều hành 

tỷ giá đã ảnh hưởng đến tăng trưởng và 

hội nhập kinh tế và khủng hoảng tài 

chính tại các quốc gia. 

- Hiểu và vận dụng tốt lý thuyết bất khả 

thi để giải thích các lựa chọn chính sách 

của chính phủ trong điều hành kinh tế 

Việt Nam 

- Hiểu, thực hành và phân tích được sự 

khác biệt trong hoạch định ngân sách 

vốn và tài trợ của công ty đa quốc gia. 

 

3 
2/11/2020 - 

11/12/2020 
-  

Khoa TC-

NH 

 
Tài chính 

hành vi 

Học phần cung cấp những kiến thức lý 

thuyết và thực tiễn liên quan đến tài 

chính hành vi và các ứng dụng tâm lý 

học vào việc giải thích các hành vi tài 

chính của nhà đầu tư cá nhân và nhà 

đầu tư tổ chức (doanh nghiệp). Học 

phần giới thiệu tổng quan về tài chính 

hành vi và phân tích các hiệu ứng tâm 

lý học và lệch lạc hành vi. Thêm vào 

đó, học phần cũng giới thiệu các lý 

thuyết và mô hình để giải thích các 

hành vi của nhà đầu tư trong việc định 

giá tài sản, cung cấp các kiến thức hỗ 

trợ việc phân tích các hành vi của 

doanh nghiệp đối với các quyết định 

đầu tư và tài trợ của họ cũng như nhận 

định ứng dụng của tài chính hành vi đối 

với hành vi của nhà đầu tư cá nhân. 

3 
4/11/2020 - 

13/12/2020 
-  

Khoa TC-

NH 

 
Anh văn - 

phần 2 

Ôn luyện kỹ năng sử dụng tiếng Anh ở 

trình độ trung cao cấp 

Cung cấp cho học viên kiến thức nền 

tảng bằng Tiếng Anh trong các lĩnh vực 

tài chính 

Xây dựng vốn từ tiếng Anh chuyên 

ngành cho học viên 

Giúp học viên phát triển kỹ năng ngôn 

ngữ tổng hợp (nói-nghe-đọc-viết) 

Phát triển kỹ năng phân tích và giải 

quyết tình huống 

Thức đẩy thảo luận nhóm 

2 
4/1/2021 - 

20/1/2021 
-  

Khoa Ngoại 

ngữ 
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Báo cáo 

chuyên đề 

1 

-Cung cấp những kiến thức thực tiễn về 

tài chính hành vi, tài chính quốc tế, tài 

chính doanh nghiệp,chính sách tiền tệ 

và tài khóa 

-Giúp học viêntrao đổi, thảo luận với 

các chuyên gia giàu kinh nghiệm thực 

tiễn về các vấn đề về tài chính doanh 

nghiệp, về tâm lý nhà đầu tư, về thị 

trường, các chính sách tiền tệ và tài 

khóa trong thực tế. 

-Giúp học viên nắm bắt và cập nhật tình 

hình các chính sách, thị trường, và vận 

dụng được các lý thuyết đã học vào giải 

quyết các vấn đề trong thực tiễn. 

-Giúp học viên thảo luận đa dạng các 

chủ đề mang tính thực tiễn cao và các 

vấn đề đang được quan tâm. 

2 

- Cả ngày 

6/3/2021  

- Cả ngày 

7/3/2021 

-  
Khoa TC-

NH 

 

Quản trị 

danh mục 

đầu tư 

Sau khi kết thúc học phần, người học 

có khả năng: 

-Xác định lợi nhuận và rủi ro của danh 

mục. 

-Thảo luận khái niệm độ e ngại rủi ro 

và chiến lược phân phối vốn vào tài sản 

rủi ro. 

-Xác định danh mục rủi ro tối ưu. 

-Phân tích mô hình chỉ số và mô hình 

định giá tài sản vốn. 

-Phân tích lý thuyết định giá chênh lệch 

và mô hình đa yếu tố về lợi nhuận và 

rủi ro. 

-Phân tích giả thuyết về thị trường hiệu 

quả. 

-Phân tích và đánh giá các mô hình lợi 

nhuận chứng khoán trong thực tiễn. 

-Định giá trái phiếu và suất sinh lời của 

trái phiếu 

-Xác định cấu trúc kỳ hạn của trái phiếu 

-Quản trị danh mục trái phiếu 

-Định giá cổ phiếu 

-Định giá hiệu quả hoạt động danh mục 

-Thảo luận lý thuyết quản trị danh mục 

chủ động 

3 
8/3/2021 - 

16/4/2021 
-  

Khoa TC-

NH 
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Tài chính 

khởi 

nghiệp 

Sau khi học xong học phần này, học 

viên có thể: 

Hiểu sự khác nhau giữa tài chính khởi 

nghiệp và tài chính công ty cổ phần. 

Biết rằng mục tiêu tối đa hóa giá trị 

của người khởi nghiệp là trọng tâm để 

nghiên cứu tài chính khởi nghiệp. 

Có khả năng diễn tả thể mô tả sự tiến 

triển trong tư duy về tinh thần khởi 

nghiệp. 

Có khả năng diễn tả quá trình hình 

thành dự án mới từ lúc có ý tưởng cho 

đến khi gặt hái kết quả đầu tư. 

Nhận biết việc nghiên cứu tài chính 

khởi nghiệp sẽ dẫn đến việc thực hiện 

đầu tư và quyết định tài chính tốt hơn 

và nâng cao khả năng thiết lập dự án 

thành công. 

3 
10/3/2021 - 

18/4/2021 
-  Khoa TC-NH 

 
 Mua bán 

sáp nhập 

Với học phần này, học viên hiểu được 

các kiến thức cơ bản về mua bán sáp 

nhập, vận dụng được các quy định pháp 

lý về mua bán sáp nhập ở Việt Nam vào 

hoạt động thẩm định giá các thương vụ 

mua bán sáp nhập, biết vận dụng các 

kiến thức về hoạt động mua bán sáp 

nhập đã học để phân tích và đánh giá 

các quyết định mua hoặc bán cũng như 

chiến lược và mục tiêu tiềm năng của 

sáp nhập, kế hoạch sáp nhập các nguồn 

lực để xem xét và thẩm định chi tiết các 

thương vụ mua bán sáp nhập. Mục tiêu 

quan trọng hơn, đó là học viên biết cách 

vận dụng các phương pháp và kỹ thuật 

thẩm định giá để ước tính giá trị của 

các thương vụ mua bán sáp nhập phù 

hợp với thị trường, đồng thời xác định 

nguồn vốn nào tài trợ cho thương vụ 

mua bán sáp nhập sẽ mang lại hiệu quả 

cho bên mua. 

3 
19/4/2021 - 

31/5/2021 
-  Khoa TC-NH 

 

Quản trị rủi 

ro ngân 

hàng 

Sau khi kết thúc học phần, người học 

có khả năng: 

Lượng hóa rủi ro lãi suất, tín dụng, 

thanh khoản, ngoại hối, thị trường, 

ngoại bảng, công nghệ và hoạt động. 

Quản trị thanh khoản và nợ 

Thảo luận về bảo hiểm tiền gửi 

Xác định hệ số an toàn vốn 

Phân tích chiến lược bán khoản cho 

vay 

Phân tích chứng khoán hóa 

3 
25/4/2021 - 

6/6/2021 
-  Khoa TC-NH 
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Quản trị rủi 

ro tài chính 

Môn học này trang bị cho người học 

một chuỗi kiến thức có liên quan đến 

quản trị rủi ro tài chính. Môn học này 

trang bị cho người học một chuỗi kiến 

thức có liên quan đến quản trị rủi ro tài 

chính. Quản trị rủi ro tài chính là một 

môn học kỹ thuật cao nó sử dụng một 

số lượng đáng kể kiến thức toán học và 

thống kê.Phần đầu tiên của môn học sẽ 

cung cấp kiến thức tổng quan về rủi 

ro,về quản trị rủi ro và các vấn đề cơ 

bản về phái sinh. Chủ đề 2 sẽ tập trung 

đi vào thị trường phái sinh – Sự xuất 

hiện của các công cụ quản trị rủi ro tài 

chính hiện đại được trình bày trong Chủ 

đề này - nghiên cứu các công cụ phái 

sinh cơ bản chuyên dụng để quản trị rủi 

ro do giá cả thay đổi. Chủ đề 3 sẽ thảo 

luận các vấn đề liên quan đến những rủi 

ro do sự biến động giá tác động đến tài 

chính của các công ty. Chủ đề 4 vận 

dụng các công cụ phái sinh và các công 

cụ khác để quản trị rủi ro do biến động 

giá. Chủ đề 5 trình bày các rủi ro trong 

đầu tư bao gồm đầu tư tài chính và đầu 

tư thực. Chủ đề 6 giới thiệu các phương 

pháp quản trị rủi ro đầu tư. Chủ đề 7 

trình bày phương thức quản trị rủi ro tín 

dụng và Chủ đề 8 nghiên cứu về quản 

trị khủng hoảng và nợ công. 

3 
7/6/2021 - 

16/7/2021 
-  Khoa TC-NH 

 

Chiến lược 

tài chính 

công ty 

Sau khi kết thúc học phần, người học 

có khả năng: 

Phân biệt rõ chiến lược công ty và 

chiến lược tài chính của công ty, mối 

quan hệ giữa 2 loại chiến lược này. 

Xây dựng chiến lược tài chính công 

ty theo từng giai đoạn tồn tại của công 

ty. 

Hiểu biết và hoạch định chiến lược 

trong mua bán và sáp nhập công ty. 

3 
9/6/2021 - 

18/7/2021 
-  Khoa TC-NH 

 

Báo cáo 

chuyên đề 

2 

Học phần cung cấp những kiến thức lý 

thuyết và thực tiễn liên quan đến môi 

trường kinh doanh ngân hàng và những 

thay đổi từ hiện đại hóa, hội nhập quốc 

tế  tác động đến hoạt động ngân hàng 

2  -  Khoa TC-NH 

 
KHÓA 16 

- QTKD 
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1 Triết học 

Kiến thức: Củng cố tri thức triết học 

cho công việc nghiên cứu thuộc lĩnh 

vực các kinh tế, tài chính ngân hàng và 

quản trị kinh doanh;  

- Kỹ năng: Nâng cao nhận thức cơ sở lý 

luận triết học của đường lối cách mạng 

Việt Nam, đặc biệt là đường lối cách 

mạng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Hoàn 

thiện và nâng cao kiến thức triết học 

trong chương trình Lý luận chính trị ở 

bậc đại học nhằm đáp ứng yêu cầu đào 

tạo các chuyên ngành khoa học xã hội – 

nhân văn ở trình độ sau đại học 

4 
12/10/2020 - 

02/12/2020 

Tổng hợp 3 phần 

điểm: 

- Tham gia học tập 

và thảo luận tại 

giảng đường, có sự 

hướng dẫn của 

giảng viên (có thể 

tổ chức theo nhóm, 

không quá 5 học 

viên/ nhóm): 10%. 

- Bài tiểu luận (thực 

hiện độc lập của 

mỗi học viên): 

30%. 

- Bài thi tự luận kết 

thúc môn học (thời 

gian làm bài 120 

phút): 60%. 

    Điểm đánh giá 

quá trình và điểm 

thi kết thúc học 

phần được chấm 

theo thang điểm 10 

(từ 0 đến 10) 

-Điểm đánh giá quá 

trình:      Trọng số: 

40% 

Điểm thi kết thúc 

học phần:   Trọng 

số: 60% 

Khoa Lý luận 

chính trị 
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2 
Kinh tế học 

kinh doanh 

Về kiến thức: Hiểu được cơ chế hoạt 

động của các thị trường; phân tích được 

tác động của chính phủ đối với các thị 

trường; giới thiệu những công cụ chính  

của  kinh tế  học  hiện đại nhằm giúp 

các học viên  hiểu biết  đầy đủ  và 

chính xác về những  vấn đề kinh tế  

quan trọng và các vấn đề liên quan đến 

chính sách của  chính phủ  

     -   Về kỹ năng: định lượng được các 

nhân tố  ảnh hưởng đến cầu và xây 

dựng được  đường cầu cho doanh 

nghiệp cụ thể; phân tích được cơ chế 

hoạt động của các thị trường; phân tích 

được các chính sách điều tiết của chính 

phủ đối với các thị trường; ra được 

quyết sách, chiến lược kinh doanh cho 

doanh nghiệp trong từng loại thị 

trường; phân tích, dự báo những hiện 

tượng kinh tế trong thế giới thực. Điều 

này sẽ giúp các nhà làm chính sách, các 

doanh nghiệp  ra những quyết  sách 

kinh tế tốt hơn, làm tăng tính cạnh tranh 

của nền kinh tế  và giúp cho doanh 

nghiệp, cho nền kinh tế tăng trưởng  ổn 

định trong bối cảnh kinh tế, chính trị 

toàn cầu  có nhiều biến động. 

     -   Về năng lực tự chủ và chịu trách 

nhiệm: học viên có khả năng dự báo 

những biến trong kinh tế ở cả tầm vi 

mô và vĩ mô, để quyết định các chiến 

lược, sách lược cho doanh nghiệp. 

3 
13/10/2020 - 

19/11/2020 

Điểm đánh giá quá 

trình và điểm thi kết 

thúc học phần được 

chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 

10) 

Cách tính điểm: 

Bài kiểm tra đột 

xuất: 3 bài, để điểm 

danh 

Bài tập cá nhân và 

bài tập nhóm : trọng 

số 40%, gồm 2 tiểu 

luận, mỗi bài chiếm 

trọng số 15%, 2 bài 

tập cá nhân mỗi bài 

trọng số 5% 

Bài thi cuối khoá: 

trọng số 60% 

Các học viên  sẽ có 

ba bài kiểm tra đột 

xuất, nếu có đủ 3 

bài, được cộng 1 

điểm vào điểm quá 

trình, vắng 3 bài sẽ 

bị cấm thi. Ngoài 

ra, sẽ có các bài tập 

cá nhân, bài tập 

nhóm và một bài  

thi cuối khoá. 

Điểm quá trình bao 

gồm điểm của các 

bài tập cá nhân và 

bài tập nhóm. 

Khoa Kinh tế 

- Luật 

3 

Kinh tế 

lượng ứng 

dụng trong 

Quản trị 

kinh doanh 

Học phần này nhằm giúp học viên cao 

học ngành kinh tế vận dụng kiến thức 

để đo lường các quan hệ kinh tế, phân 

tích và lý giải các hiện tượng kinh tế, 

định hướng và dự báo các vấn đề kinh 

tế một cách đúng đắn và khoa học 

3 
04/01/2021 - 

03/02/2021 

. Kiểm tra – đánh 

giá thường xuyên : 

10 % 

. Tiểu luận : 20 %  

. Thi cuối kỳ : 70 % 

Khoa Kinh tế 

- Luật 

    
01/03/2021 - 

03/03/2021 
-  -  
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4 

Phương 

pháp 

nghiên cứu 

trong kinh 

doanh 

Mục tiêu đào tạo chung của học phần 

- Kiến thức: cải thiện khả năng nghiên 

cứu kinh tế và quản trị của học viên 

- Kỹ năng: xử lý một số phần căn bản 

trong nghiên cứu 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: tự 

chịu trách nhiệm về đề xuất nghiên cứu, 

thực hành nghiên cứu, và kết quả 

nghiên cứu. 

Mục tiêu đào tạo cụ thể về kiến thức 

của học phần  

oBản chất của quá trình nghiên cứu 

oCác bước thiết kế nghiên cứu 

oCách thức xử lý số liệu 

oCách thức viết báo cáo nghiên cứu 

3 
05/01/2021 - 

04/02/2021 

Điểm đánh giá quá 

trình và điểm thi kết 

thúc học phần được 

chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 

10) 

-Điểm đánh giá quá 

trình: Trọng số: 

40% 

oTham gia học tập 

trên lớp; 

oTrình bày tiểu luận 

theo nhóm 

-Điểm thi kết thúc 

học phần: lựa chọn  

Trọng số: 60% 

Khoa QTKD 

    
02/03/2021 - 

04/03/2021 
-  -  

5 Anh văn 1  

Ôn luyện kỹ năng sử dụng tiếng Anh ở 

trình độ trung cao cấp 

Cung cấp cho học viên kiến thức nền 

tảng bằng Tiếng Anh trong các lĩnh vực 

quản trị và kinh doanh 

Xây dựng vốn từ tiếng Anh chuyên 

ngành cho học viên 

Giúp học viên phát triển kỹ năng ngôn 

ngữ tổng hợp (nói-nghe-đọc-viết) 

Phát triển kỹ năng phân tích và giải 

quyết tình huống 

Thức đẩy thảo luận nhóm 

2 
15/03/2021 - 

21/04/2021 

-Kiểm tra - đánh giá 

thường xuyên: sau 

mỗi buổi học 

-Kiểm tra - đánh giá 

định kỳ: một lần 

vào tuần thứ 4 

(Hk1) và một lần 

tuần thứ 8 (Hk2) 

-Tham gia học tập 

trên lớp (đi học 

thường xuyên, 

chuẩn bị bài tốt và 

tích cực thảo luận, 

làm việc nhóm) 

-Phần tự học, tự 

nghiên cứu (hoàn 

thành tốt nội dung 

bài tập, nhiệm vụ 

giảng viên giao - 

assignments) 

-Tổng điểm mục 

này có trọng số 

bằng 30% tổng 

điểm học phần 

-Thi cuối kì: có 

trọng số bằng 70% 

điểm học phần 

Khoa Ngoại 

ngữ 
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6 

Quản trị 

Marketing 

toàn cầu  

Học phần này sẽ giúp học viên đạt 

được những nhận thức và biết thực hiện 

về: 

-Marketing toàn cầu và quá trình phát 

triển củ amarketing toàn cầu. 

-Môi trường marketing toàn cầu. 

-Nghiên cứu marketing qui mô toàn 

cầu. 

-Chiến lược marketing toàn cầu 

-Chiến lược thâm nhập thị trường toàn 

cầu. 

-Chiến lược sản phẩm và thương hiệu 

toàn cầu. 

-Chiến lược gia toàn cầu. 

-Chiến lược phân phối và logistic toàn 

cầu 

-Chiến lược truyền thông marketing 

toàn cầu. 

-Đo lường, đánh giá hoạt động 

marketing toàn cầu. 

3 
16/03/2021 - 

22/04/2021 

Đánh giá kết quả 

học tập của học 

viên bằng điểm số, 

gồm điểm quá trình 

và điểm thi kết thúc 

môn học. 

Điểm quá trình : 

40%, trong đó: 

-Bài tập nhóm trên 

lớp: 5% 

-Bài tập cá nhân về 

nhà: 5% 

-Bài tiểu luận cá 

nhân về nhà : 10% 

-Bài tập nhóm thực 

hành: 15% 

(Chi tiết đánh giá 

các bài tập cá nhân 

và bài tập nhóm ở 

phần phụ lục). 

Điểm thi kết thúc 

học phần: 60% số 

điểm, trong đó:  

-Phần 1: 24% 

-Phần 2: 36% 

Đề thi bằng câu hỏi 

kết hợp trắc nghiệm 

và tự luận, làm bài 

trên giấy thi, thời 

gian thi 60 phút 

Khoa 

Marketing 

 

KHÓA 16 

- TC-NH 

(16.1) 
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1 Triết học 

Kiến thức: Củng cố tri thức triết học 

cho công việc nghiên cứu thuộc lĩnh 

vực các kinh tế, tài chính ngân hàng và 

quản trị kinh doanh;  

- Kỹ năng: Nâng cao nhận thức cơ sở lý 

luận triết học của đường lối cách mạng 

Việt Nam, đặc biệt là đường lối cách 

mạng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Hoàn 

thiện và nâng cao kiến thức triết học 

trong chương trình Lý luận chính trị ở 

bậc đại học nhằm đáp ứng yêu cầu đào 

tạo các chuyên ngành khoa học xã hội – 

nhân văn ở trình độ sau đại học 

4 
13/10/2020 - 

05/12/2020 

Tổng hợp 3 phần 

điểm: 

- Tham gia học tập 

và thảo luận tại 

giảng đường, có sự 

hướng dẫn của 

giảng viên (có thể 

tổ chức theo nhóm, 

không quá 5 học 

viên/ nhóm): 10%. 

- Bài tiểu luận (thực 

hiện độc lập của 

mỗi học viên): 

30%. 

- Bài thi tự luận kết 

thúc môn học (thời 

gian làm bài 120 

phút): 60%. 

    Điểm đánh giá 

quá trình và điểm 

thi kết thúc học 

phần được chấm 

theo thang điểm 10 

(từ 0 đến 10) 

-Điểm đánh giá quá 

trình:      Trọng số: 

40% 

Điểm thi kết thúc 

học phần:   Trọng 

số: 60% 

Khoa Lý luận 

chính trị 

2 

Quản trị tài 

chính hiện 

đại 

Sau khi kết thúc học phần, người học 

có khả năng: 

Tính hiện giá thuần (NPV), suất sinh 

lời nội bộ (IRR), thời gian hoàn vốn 

(PP) và hoàn vốn có chiết khấu (DPP), 

lợi nhuận kế toán bình quân (ARR), 

suất sinh lời nội bộ hiệu chỉnh (MIRR) 

và chỉ số sinh lợi (PI). 

Ra quyết định đầu tư vốn. 

Phân tích tình huống, phân tích hòa 

vốn và phân tích độ nhạy, phân tích 

quyền chọn thực và mô hình cây ra 

quyết định. 

Xác định chi phí vốn bình quân có 

trọng số (WACC) 

Xác định cấu trúc vốn tối ưu 

Định giá và hoạch định ngân sách 

vốn cho công ty có nợ 

Phân tích chính sách cổ tức 

Hoạch định và Tài trợ ngắn hạn 

Quản trị tiền mặt và thanh khoản 

Quản trị tín dụng và tồn kho 

3 
15/10/2020 - 

21/11/2020 
 Khoa TC-NH 
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3 Anh văn 1  

Ôn luyện kỹ năng sử dụng tiếng Anh ở 

trình độ trung cao cấp 

Cung cấp cho học viên kiến thức nền 

tảng bằng Tiếng Anh trong các lĩnh vực 

tài chính 

Xây dựng vốn từ tiếng Anh chuyên 

ngành cho học viên 

Giúp học viên phát triển kỹ năng ngôn 

ngữ tổng hợp (nói-nghe-đọc-viết) 

Phát triển kỹ năng phân tích và giải 

quyết tình huống 

Thức đẩy thảo luận nhóm 

3 
05/01/2021 - 

06/02/2021 

-Kiểm tra - đánh giá 

thường xuyên: sau 

mỗi buổi học 

-Kiểm tra - đánh giá 

định kỳ: một lần 

vào tuần thứ 4 

(Hk1) và một lần 

tuần thứ 8 (Hk2) 

-Tham gia học tập 

trên lớp (đi học 

thường xuyên, 

chuẩn bị bài tốt và 

tích cực thảo luận, 

làm việc nhóm) 

-Phần tự học, tự 

nghiên cứu (hoàn 

thành tốt nội dung 

bài tập, nhiệm vụ 

giảng viên giao - 

assignments) 

-Tổng điểm mục 

này có trọng số 

bằng 30% tổng 

điểm học phần 

-Thi cuối kì: có 

trọng số bằng 70% 

điểm học phần 

Khoa Ngoại 

ngữ 

    
02/03/2021 - 

06/03/2021 
-  -  

4 

Phân tích 

chính sách 

tiền tệ và 

tài khóa 

 Học phần cung cấp những kiến thức lý 

thuyết và thực tiễn liên quan đến Chính 

sách tiền tệ, các kênh truyền dẫn chính 

sách tiền tệ tác động đến nền kinh tế, 

Chính sách tài khóa và tác động của 

chính sách tài khóa đến nền kinh tế. 

Những hiệu ứng nào tác động đến nền 

kinh tế khi phối hợp Chính sách tiền tệ 

và Chính sách tài khóa trong điều hành 

kinh tế vĩ mô và phân tích tình huống ở 

Việt Nam 

3 
07/01/2021 - 

06/02/2021 
 Khoa TC-NH 

    
04/03/2021 - 

06/03/2021 
-  -  
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5 

Phương 

pháp 

nghiên cứu 

định lượng 

1 

Hoc viên hiểu và nắm vững về  phương 

pháp nghiên cứu ứng dụng trong khoa 

học kinh tế, tài chính, ngân hàng, nói 

chung và áp dụng cụ thể vào việc 

nghiên cứu theo nhóm hay nghiên cứu 

cá nhân, từ đó học viên có đủ nền tảng 

kiến thức để tiến hành thực hiện luận 

văn tốt nghiệp cao học hay các nghiên 

cứu khác. Học viên sẽ có được những 

kiến thức về bản chất của quá trình 

nghiên cứu, các bước thiết kế nghiên 

cứu, cách thức tìm kiếm và xác định 

vấn đề nghiên cứu, cách tổng quan tài 

liệu, xây dựng hệ thống phương pháp 

nghiên cứu cụ thể cho đề tài, cách thức 

thu thập và xử lý số liệu (cơ bản), cách 

viết đề cương nghiên cứu và viết báo 

cáo nghiên cứu.  

- Về kỹ năng, học viên sẽ được trang bị 

kỹ năng phù hợp để thiết lập đề cương 

nghiên cứu khoa học ứng dụng trong  

kinh tế, tài chính, ngân hàng; biết thiết 

lập phiếu điều tra, thu thập dữ liệu; biết 

áp dụng các kiến thức thống kê, kinh tế 

lượng để vận dụng vào phân tích, dự 

báo, khuyến nghị chính sách. 

3 
16/03/2021 - 

22/04/2021 
 

Khoa Kinh tế 

- Luật 

 

KHÓA 16 

- TC-NH 

(16.2) 
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1 Triết học  

Kiến thức: Củng cố tri thức triết học 

cho công việc nghiên cứu thuộc lĩnh 

vực các kinh tế, tài chính ngân hàng và 

quản trị kinh doanh;  

- Kỹ năng: Nâng cao nhận thức cơ sở lý 

luận triết học của đường lối cách mạng 

Việt Nam, đặc biệt là đường lối cách 

mạng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Hoàn 

thiện và nâng cao kiến thức triết học 

trong chương trình Lý luận chính trị ở 

bậc đại học nhằm đáp ứng yêu cầu đào 

tạo các chuyên ngành khoa học xã hội – 

nhân văn ở trình độ sau đại học 

4 
16/10/2020 - 

05/12/2020 

Tổng hợp 3 phần 

điểm: 

- Tham gia học tập 

và thảo luận tại 

giảng đường, có sự 

hướng dẫn của 

giảng viên (có thể 

tổ chức theo nhóm, 

không quá 5 học 

viên/ nhóm): 10%. 

- Bài tiểu luận (thực 

hiện độc lập của 

mỗi học viên): 

30%. 

- Bài thi tự luận kết 

thúc môn học (thời 

gian làm bài 120 

phút): 60%. 

    Điểm đánh giá 

quá trình và điểm 

thi kết thúc học 

phần được chấm 

theo thang điểm 10 

(từ 0 đến 10) 

-Điểm đánh giá quá 

trình:      Trọng số: 

40% 

Điểm thi kết thúc 

học phần:   Trọng 

số: 60% 

Khoa Lý luận 

chính trị 
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2 

Phương 

pháp 

nghiên cứu 

định lượng 

1 

Hoc viên hiểu và nắm vững về  phương 

pháp nghiên cứu ứng dụng trong khoa 

học kinh tế, tài chính, ngân hàng, nói 

chung và áp dụng cụ thể vào việc 

nghiên cứu theo nhóm hay nghiên cứu 

cá nhân, từ đó học viên có đủ nền tảng 

kiến thức để tiến hành thực hiện luận 

văn tốt nghiệp cao học hay các nghiên 

cứu khác. Học viên sẽ có được những 

kiến thức về bản chất của quá trình 

nghiên cứu, các bước thiết kế nghiên 

cứu, cách thức tìm kiếm và xác định 

vấn đề nghiên cứu, cách tổng quan tài 

liệu, xây dựng hệ thống phương pháp 

nghiên cứu cụ thể cho đề tài, cách thức 

thu thập và xử lý số liệu (cơ bản), cách 

viết đề cương nghiên cứu và viết báo 

cáo nghiên cứu.  

- Về kỹ năng, học viên sẽ được trang bị 

kỹ năng phù hợp để thiết lập đề cương 

nghiên cứu khoa học ứng dụng trong  

kinh tế, tài chính, ngân hàng; biết thiết 

lập phiếu điều tra, thu thập dữ liệu; biết 

áp dụng các kiến thức thống kê, kinh tế 

lượng để vận dụng vào phân tích, dự 

báo, khuyến nghị chính sách. 

3 
17/10/2020 - 

22/11/2020 
 

Khoa Kinh tế 

- Luật 
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3 Anh văn 1 

Ôn luyện kỹ năng sử dụng tiếng Anh ở 

trình độ trung cao cấp 

Cung cấp cho học viên kiến thức nền 

tảng bằng Tiếng Anh trong các lĩnh vực 

tài chính 

Xây dựng vốn từ tiếng Anh chuyên 

ngành cho học viên 

Giúp học viên phát triển kỹ năng ngôn 

ngữ tổng hợp (nói-nghe-đọc-viết) 

Phát triển kỹ năng phân tích và giải 

quyết tình huống 

Thức đẩy thảo luận nhóm 

3 
08/01/2021 - 

06/02/2021 

-Kiểm tra - đánh giá 

thường xuyên: sau 

mỗi buổi học 

-Kiểm tra - đánh giá 

định kỳ: một lần 

vào tuần thứ 4 

(Hk1) và một lần 

tuần thứ 8 (Hk2) 

-Tham gia học tập 

trên lớp (đi học 

thường xuyên, 

chuẩn bị bài tốt và 

tích cực thảo luận, 

làm việc nhóm) 

-Phần tự học, tự 

nghiên cứu (hoàn 

thành tốt nội dung 

bài tập, nhiệm vụ 

giảng viên giao - 

assignments) 

-Tổng điểm mục 

này có trọng số 

bằng 30% tổng 

điểm học phần 

-Thi cuối kì: có 

trọng số bằng 70% 

điểm học phần 

Khoa Ngoại 

ngữ 

    
05/03/2021 - 

06/03/2021 
-  -  

4 

Quản trị tài 

chính hiện 

đại 

Sau khi kết thúc học phần, người học 

có khả năng: 

Tính hiện giá thuần (NPV), suất sinh 

lời nội bộ (IRR), thời gian hoàn vốn 

(PP) và hoàn vốn có chiết khấu (DPP), 

lợi nhuận kế toán bình quân (ARR), 

suất sinh lời nội bộ hiệu chỉnh (MIRR) 

và chỉ số sinh lợi (PI). 

Ra quyết định đầu tư vốn. 

Phân tích tình huống, phân tích hòa 

vốn và phân tích độ nhạy, phân tích 

quyền chọn thực và mô hình cây ra 

quyết định. 

Xác định chi phí vốn bình quân có 

trọng số (WACC) 

Xác định cấu trúc vốn tối ưu 

Định giá và hoạch định ngân sách 

vốn cho công ty có nợ 

Phân tích chính sách cổ tức 

Hoạch định và Tài trợ ngắn hạn 

Quản trị tiền mặt và thanh khoản 

Quản trị tín dụng và tồn kho 

3 
09/01/2021 - 

07/02/2021 
 Khoa TC-NH 
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06/03/2021 - 

07/03/2021 
-  -  

5 

Phân tích 

chính sách 

tiền tệ và 

tài khóa 

 Học phần cung cấp những kiến thức lý 

thuyết và thực tiễn liên quan đến Chính 

sách tiền tệ, các kênh truyền dẫn chính 

sách tiền tệ tác động đến nền kinh tế, 

Chính sách tài khóa và tác động của 

chính sách tài khóa đến nền kinh tế. 

Những hiệu ứng nào tác động đến nền 

kinh tế khi phối hợp Chính sách tiền tệ 

và Chính sách tài khóa trong điều hành 

kinh tế vĩ mô và phân tích tình huống ở 

Việt Nam 

3 
20/03/2021 - 

24/04/2021 
 Khoa TC-NH 

 
KHÓA 17 

- QTKD 
Mục đích môn học 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá người 

học 

KHOA 

QLHP 

1 

Phương 

pháp 

nghiên cứu 

trong kinh 

doanh 

Mục tiêu đào tạo chung của học phần 

- Kiến thức: cải thiện khả năng nghiên 

cứu kinh tế và quản trị của học viên 

- Kỹ năng: xử lý một số phần căn bản 

trong nghiên cứu 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: tự 

chịu trách nhiệm về đề xuất nghiên cứu, 

thực hành nghiên cứu, và kết quả 

nghiên cứu. 

Mục tiêu đào tạo cụ thể về kiến thức 

của học phần  

oBản chất của quá trình nghiên cứu 

oCác bước thiết kế nghiên cứu 

oCách thức xử lý số liệu 

oCách thức viết báo cáo nghiên cứu 

3 
04/01/2021 - 

03/02/2021 

Điểm đánh giá quá 

trình và điểm thi kết 

thúc học phần được 

chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 

10) 

-Điểm đánh giá quá 

trình: Trọng số: 

40% 

oTham gia học tập 

trên lớp; 

oTrình bày tiểu luận 

theo nhóm 

-Điểm thi kết thúc 

học phần: lựa chọn  

Trọng số: 60% 

Khoa QTKD 

    
01/03/2021 - 

03/03/2021 
-  -  

2 

Kinh tế 

lượng ứng 

dụng trong 

Quản trị 

kinh doanh 

Học phần này nhằm giúp học viên cao 

học ngành kinh tế vận dụng kiến thức 

để đo lường các quan hệ kinh tế, phân 

tích và lý giải các hiện tượng kinh tế, 

định hướng và dự báo các vấn đề kinh 

tế một cách đúng đắn và khoa học 

3 
05/01/2021 - 

04/02/2021 

. Kiểm tra – đánh 

giá thường xuyên : 

10 % 

. Tiểu luận : 20 %  

. Thi cuối kỳ : 70 % 

Khoa Kinh tế 

- Luật 

    
02/03/2021 - 

04/03/2021 
-  -  
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3 Anh văn 1  

Ôn luyện kỹ năng sử dụng tiếng Anh ở 

trình độ trung cao cấp 

Cung cấp cho học viên kiến thức nền 

tảng bằng Tiếng Anh trong các lĩnh vực 

tài chính 

Xây dựng vốn từ tiếng Anh chuyên 

ngành cho học viên 

Giúp học viên phát triển kỹ năng ngôn 

ngữ tổng hợp (nói-nghe-đọc-viết) 

Phát triển kỹ năng phân tích và giải 

quyết tình huống 

Thức đẩy thảo luận nhóm 

2 
15/03/2021 - 

21/04/2021 

-Kiểm tra - đánh giá 

thường xuyên: sau 

mỗi buổi học 

-Kiểm tra - đánh giá 

định kỳ: một lần 

vào tuần thứ 4 

(Hk1) và một lần 

tuần thứ 8 (Hk2) 

-Tham gia học tập 

trên lớp (đi học 

thường xuyên, 

chuẩn bị bài tốt và 

tích cực thảo luận, 

làm việc nhóm) 

-Phần tự học, tự 

nghiên cứu (hoàn 

thành tốt nội dung 

bài tập, nhiệm vụ 

giảng viên giao - 

assignments) 

-Tổng điểm mục 

này có trọng số 

bằng 30% tổng 

điểm học phần 

-Thi cuối kì: có 

trọng số bằng 70% 

điểm học phần 

Khoa Ngoại 

ngữ 
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4 

Quản trị 

Marketing 

toàn cầu  

Học phần này sẽ giúp học viên đạt 

được những nhận thức và biết thực hiện 

về: 

-Marketing toàn cầu và quá trình phát 

triển củ amarketing toàn cầu. 

-Môi trường marketing toàn cầu. 

-Nghiên cứu marketing qui mô toàn 

cầu. 

-Chiến lược marketing toàn cầu 

-Chiến lược thâm nhập thị trường toàn 

cầu. 

-Chiến lược sản phẩm và thương hiệu 

toàn cầu. 

-Chiến lược gia toàn cầu. 

-Chiến lược phân phối và logistic toàn 

cầu 

-Chiến lược truyền thông marketing 

toàn cầu. 

-Đo lường, đánh giá hoạt động 

marketing toàn cầu. 

3 
16/03/2021 - 

22/04/2021 

Đánh giá kết quả 

học tập của học 

viên bằng điểm số, 

gồm điểm quá trình 

và điểm thi kết thúc 

môn học. 

Điểm quá trình : 

40%, trong đó: 

-Bài tập nhóm trên 

lớp: 5% 

-Bài tập cá nhân về 

nhà: 5% 

-Bài tiểu luận cá 

nhân về nhà : 10% 

-Bài tập nhóm thực 

hành: 15% 

(Chi tiết đánh giá 

các bài tập cá nhân 

và bài tập nhóm ở 

phần phụ lục). 

Điểm thi kết thúc 

học phần: 60% số 

điểm, trong đó:  

-Phần 1: 24% 

-Phần 2: 36% 

Đề thi bằng câu hỏi 

kết hợp trắc nghiệm 

và tự luận, làm bài 

trên giấy thi, thời 

gian thi 60 phút 

Khoa 

Marketing 
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5 Triết học 

Kiến thức: Củng cố tri thức triết học 

cho công việc nghiên cứu thuộc lĩnh 

vực các kinh tế, tài chính ngân hàng và 

quản trị kinh doanh;  

- Kỹ năng: Nâng cao nhận thức cơ sở lý 

luận triết học của đường lối cách mạng 

Việt Nam, đặc biệt là đường lối cách 

mạng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Hoàn 

thiện và nâng cao kiến thức triết học 

trong chương trình Lý luận chính trị ở 

bậc đại học nhằm đáp ứng yêu cầu đào 

tạo các chuyên ngành khoa học xã hội – 

nhân văn ở trình độ sau đại học 

4 
26/04/2021 - 

16/06/2021 

Tổng hợp 3 phần 

điểm: 

- Tham gia học tập 

và thảo luận tại 

giảng đường, có sự 

hướng dẫn của 

giảng viên (có thể 

tổ chức theo nhóm, 

không quá 5 học 

viên/ nhóm): 10%. 

- Bài tiểu luận (thực 

hiện độc lập của 

mỗi học viên): 

30%. 

- Bài thi tự luận kết 

thúc môn học (thời 

gian làm bài 120 

phút): 60%. 

    Điểm đánh giá 

quá trình và điểm 

thi kết thúc học 

phần được chấm 

theo thang điểm 10 

(từ 0 đến 10) 

-Điểm đánh giá quá 

trình:      Trọng số: 

40% 

Điểm thi kết thúc 

học phần:   Trọng 

số: 60% 

Khoa Lý luận 

chính trị 
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6 
Kinh tế học 

kinh doanh 

Về kiến thức: Hiểu được cơ chế hoạt 

động của các thị trường; phân tích được 

tác động của chính phủ đối với các thị 

trường; giới thiệu những công cụ chính  

của  kinh tế  học  hiện đại nhằm giúp 

các học viên  hiểu biết  đầy đủ  và 

chính xác về những  vấn đề kinh tế  

quan trọng và các vấn đề liên quan đến 

chính sách của  chính phủ  

     -   Về kỹ năng: định lượng được các 

nhân tố  ảnh hưởng đến cầu và xây 

dựng được  đường cầu cho doanh 

nghiệp cụ thể; phân tích được cơ chế 

hoạt động của các thị trường; phân tích 

được các chính sách điều tiết của chính 

phủ đối với các thị trường; ra được 

quyết sách, chiến lược kinh doanh cho 

doanh nghiệp trong từng loại thị 

trường; phân tích, dự báo những hiện 

tượng kinh tế trong thế giới thực. Điều 

này sẽ giúp các nhà làm chính sách, các 

doanh nghiệp  ra những quyết  sách 

kinh tế tốt hơn, làm tăng tính cạnh tranh 

của nền kinh tế  và giúp cho doanh 

nghiệp, cho nền kinh tế tăng trưởng  ổn 

định trong bối cảnh kinh tế, chính trị 

toàn cầu  có nhiều biến động. 

     -   Về năng lực tự chủ và chịu trách 

nhiệm: học viên có khả năng dự báo 

những biến trong kinh tế ở cả tầm vi 

mô và vĩ mô, để quyết định các chiến 

lược, sách lược cho doanh nghiệp. 

3 
27/04/2021 - 

03/06/2021 

Điểm đánh giá quá 

trình và điểm thi kết 

thúc học phần được 

chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 

10) 

Cách tính điểm: 

Bài kiểm tra đột 

xuất: 3 bài, để điểm 

danh 

Bài tập cá nhân và 

bài tập nhóm : trọng 

số 40%, gồm 2 tiểu 

luận, mỗi bài chiếm 

trọng số 15%, 2 bài 

tập cá nhân mỗi bài 

trọng số 5% 

Bài thi cuối khoá: 

trọng số 60% 

Các học viên  sẽ có 

ba bài kiểm tra đột 

xuất, nếu có đủ 3 

bài, được cộng 1 

điểm vào điểm quá 

trình, vắng 3 bài sẽ 

bị cấm thi. Ngoài 

ra, sẽ có các bài tập 

cá nhân, bài tập 

nhóm và một bài  

thi cuối khoá. 

Điểm quá trình bao 

gồm điểm của các 

bài tập cá nhân và 

bài tập nhóm. 

Khoa Kinh tế 

- Luật 

 
KHÓA 17 

- TC-NH 
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1 Anh văn 1 

Ôn luyện kỹ năng sử dụng tiếng Anh ở 

trình độ trung cao cấp 

Cung cấp cho học viên kiến thức nền 

tảng bằng Tiếng Anh trong các lĩnh vực 

tài chính 

Xây dựng vốn từ tiếng Anh chuyên 

ngành cho học viên 

Giúp học viên phát triển kỹ năng ngôn 

ngữ tổng hợp (nói-nghe-đọc-viết) 

Phát triển kỹ năng phân tích và giải 

quyết tình huống 

Thức đẩy thảo luận nhóm 

3 
08/01/2021 - 

06/02/2021 

-Kiểm tra - đánh giá 

thường xuyên: sau 

mỗi buổi học 

-Kiểm tra - đánh giá 

định kỳ: một lần 

vào tuần thứ 4 

(Hk1) và một lần 

tuần thứ 8 (Hk2) 

-Tham gia học tập 

trên lớp (đi học 

thường xuyên, 

chuẩn bị bài tốt và 

tích cực thảo luận, 

làm việc nhóm) 

-Phần tự học, tự 

nghiên cứu (hoàn 

thành tốt nội dung 

bài tập, nhiệm vụ 

giảng viên giao - 

assignments) 

-Tổng điểm mục 

này có trọng số 

bằng 30% tổng 

điểm học phần 

-Thi cuối kì: có 

trọng số bằng 70% 

điểm học phần 

Khoa Ngoại 

ngữ 

2 

Quản trị tài 

chính hiện 

đại 

Sau khi kết thúc học phần, người học 

có khả năng: 

Tính hiện giá thuần (NPV), suất sinh 

lời nội bộ (IRR), thời gian hoàn vốn 

(PP) và hoàn vốn có chiết khấu (DPP), 

lợi nhuận kế toán bình quân (ARR), 

suất sinh lời nội bộ hiệu chỉnh (MIRR) 

và chỉ số sinh lợi (PI). 

Ra quyết định đầu tư vốn. 

Phân tích tình huống, phân tích hòa 

vốn và phân tích độ nhạy, phân tích 

quyền chọn thực và mô hình cây ra 

quyết định. 

Xác định chi phí vốn bình quân có 

trọng số (WACC) 

Xác định cấu trúc vốn tối ưu 

Định giá và hoạch định ngân sách 

vốn cho công ty có nợ 

Phân tích chính sách cổ tức 

Hoạch định và Tài trợ ngắn hạn 

Quản trị tiền mặt và thanh khoản 

Quản trị tín dụng và tồn kho 

3 
09/01/2021 - 

07/02/2021 
 Khoa TC-NH 

    
06/03/2021 - 

07/03/2021 
-  -  
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3 Triết học  

Kiến thức: Củng cố tri thức triết học 

cho công việc nghiên cứu thuộc lĩnh 

vực các kinh tế, tài chính ngân hàng và 

quản trị kinh doanh;  

- Kỹ năng: Nâng cao nhận thức cơ sở lý 

luận triết học của đường lối cách mạng 

Việt Nam, đặc biệt là đường lối cách 

mạng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Hoàn 

thiện và nâng cao kiến thức triết học 

trong chương trình Lý luận chính trị ở 

bậc đại học nhằm đáp ứng yêu cầu đào 

tạo các chuyên ngành khoa học xã hội – 

nhân văn ở trình độ sau đại học 

3 
19/03/2021 - 

16/05/2021 

Tổng hợp 3 phần 

điểm: 

- Tham gia học tập 

và thảo luận tại 

giảng đường, có sự 

hướng dẫn của 

giảng viên (có thể 

tổ chức theo nhóm, 

không quá 5 học 

viên/ nhóm): 10%. 

- Bài tiểu luận (thực 

hiện độc lập của 

mỗi học viên): 

30%. 

- Bài thi tự luận kết 

thúc môn học (thời 

gian làm bài 120 

phút): 60%. 

    Điểm đánh giá 

quá trình và điểm 

thi kết thúc học 

phần được chấm 

theo thang điểm 10 

(từ 0 đến 10) 

-Điểm đánh giá quá 

trình:      Trọng số: 

40% 

Điểm thi kết thúc 

học phần:   Trọng 

số: 60% 

Khoa Lý luận 

chính trị 

4 

Phân tích 

chính sách 

tiền tệ và 

tài khóa 

 Học phần cung cấp những kiến thức lý 

thuyết và thực tiễn liên quan đến Chính 

sách tiền tệ, các kênh truyền dẫn chính 

sách tiền tệ tác động đến nền kinh tế, 

Chính sách tài khóa và tác động của 

chính sách tài khóa đến nền kinh tế. 

Những hiệu ứng nào tác động đến nền 

kinh tế khi phối hợp Chính sách tiền tệ 

và Chính sách tài khóa trong điều hành 

kinh tế vĩ mô và phân tích tình huống ở 

Việt Nam 

3 
20/03/2021 - 

24/04/2021 
 Khoa TC-NH 
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− Trình độ Đại học: 

+ Chương trình đào tạo ban hành kèm theo các Quyết định số 2092/QĐ-ĐHTCM ngày 04 tháng 10 năm 

2019 (chương trình đại trà), Quyết định số 2101/QĐ-ĐHTCM ngày 08 tháng 10 năm 2019 (chương 

trình chất lượng cao) của Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính – Marketing. 

+ Chương trình đào tạo ban hành kèm theo các Quyết định số 1913/QĐ-ĐHTCM ngày 16 tháng 10 năm 

2018 (chương trình  đặc thù lĩnh vực Du lịch),  Quyết định số 1914/QĐ-ĐHTCM ngày 16 tháng 10 

năm 2018 (chương trình đặc thù lĩnh vực CNTT), Quyết định số 2161/QĐ-ĐHTCM ngày 18 tháng 10 

năm 2019 (chương trình quốc tế ngành Marketing, Kinh doanh quốc tế), Quyết định số 711/QĐ-

ĐHTCM ngày 02 tháng 08 năm 2018 (chương trình quốc tế ngành QTKD) của Hiệu trưởng trường 

Đại học Tài chính – Marketing. 

 

D. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn 

STT 
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo (kể cả 

giáo trình điện tử) 
Năm xuất bản 

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài 

liệu tham khảo (kể cả giáo trình 

điện tử) 

1 Giáo trình Ngân hàng quốc tế 1 2020  

2 Giáo trình Paragraph Writing 2020  

3 Giáo trình Phân tích tài chính doanh nghiệp 2020  

4 Giáo trình Quản trị kinh doanh quốc tế 2020  

5 Giáo trình Thẩm định tín dụng 2020  

6 Tài liệu học tập Chủ nghĩa xã hội khoa học 2020  

5 

Phương 

pháp 

nghiên cứu 

định lượng 

1 

Hoc viên hiểu và nắm vững về  phương 

pháp nghiên cứu ứng dụng trong khoa 

học kinh tế, tài chính, ngân hàng, nói 

chung và áp dụng cụ thể vào việc 

nghiên cứu theo nhóm hay nghiên cứu 

cá nhân, từ đó học viên có đủ nền tảng 

kiến thức để tiến hành thực hiện luận 

văn tốt nghiệp cao học hay các nghiên 

cứu khác. Học viên sẽ có được những 

kiến thức về bản chất của quá trình 

nghiên cứu, các bước thiết kế nghiên 

cứu, cách thức tìm kiếm và xác định 

vấn đề nghiên cứu, cách tổng quan tài 

liệu, xây dựng hệ thống phương pháp 

nghiên cứu cụ thể cho đề tài, cách thức 

thu thập và xử lý số liệu (cơ bản), cách 

viết đề cương nghiên cứu và viết báo 

cáo nghiên cứu.  

- Về kỹ năng, học viên sẽ được trang bị 

kỹ năng phù hợp để thiết lập đề cương 

nghiên cứu khoa học ứng dụng trong  

kinh tế, tài chính, ngân hàng; biết thiết 

lập phiếu điều tra, thu thập dữ liệu; biết 

áp dụng các kiến thức thống kê, kinh tế 

lượng để vận dụng vào phân tích, dự 

báo, khuyến nghị chính sách. 

4 
08/05/2020 - 

12/06/2020 
 

Khoa Kinh tế 

- Luật 
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7 
Tài liệu học tập Lịch sử Đảng cộng sản Việt 

Nam 

2020 
 

8 Tài liệu học tập Tư tưởng Hồ Chí Minh 2020  

9 Tài liệu học tập Triết học Mác – Lênin 2020  

10 Giáo trình Kiểm toán báo cáo tài chính 1 2021  

11 Giáo trình Kỹ năng tư duy sáng tạo  2021  

12 
Giáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê 

ứng dụng 
2021  

13 Giáo trình Quản trị xúc tiến thương mại 2021  

14 Giáo trình Tài chính doanh nghiệp 2 2021  

15 Tài liệu học tập Business Writing 2021  

16 Tài liệu học tập Kỹ năng giao tiếp 2021  

17 Tài liệu học tập Kỹ năng tìm việc làm 2021  

18 Tài liệu học tập Kỹ năng tư duy hiệu quả 2021  

19 
Tài liệu học tập Kỹ năng thuyết trình và 

làm việc nhóm 
2021  

 

E. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp 

Có danh sách kèm theo. 

 

G. Công khai thông tin đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và doanh nghiệp 

STT 
Tên đơn vị đặt hàng 

đào tạo 
Số lượng 

Trình độ đào 

tạo 

Chuyên ngành 

đào tạo 
Kết quả đào tạo 

1 
 An Giang- K5 Tây 

Nam Bộ 
55  Thạc sĩ TCNH 

- Đã tốt nghiệp: 52/55 

- Đang làm luận văn: 

3/55 

2 
An Giang -K5 Tây 

Nam Bộ  
54 Thạc sĩ QTKD 

 - Đã tốt nghiệp: 51/54 

- Đang làm luận văn: 

3/54 

3 
An Giang-K13 Tây 

Nam Bộ 
36  Thạc sĩ TCNH 

- Đã tốt nghiệp: 29/36 

- Đang làm luận văn: 

6/36 

- Nghỉ học: 1/36 

4 
An Giang - K14 Tây 

Nam Bộ 
24  Thạc sĩ TCNH 

- Đang làm luận văn: 

21/24 

- Nghỉ học: 3/24 

 

H. Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức 

STT Tên chủ đề hội nghị, hội thảo Thời gian tổ chức Địa điểm tổ chức Số lượng đại biểu 
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khoa học tham dự 

1 

Hội thảo cấp Trường “Đào tạo 

cử nhân chuyên ngành Luật đầu 

tư kinh doanh – Xu hướng và 

thách thức” 

9/2020 
Trường Đại học Tài chính 

– Marketing 
60 

2 

Hội thảo cấp Trường “Giảng dạy 

Tiếng Anh trong thời đại Cách 

mạng công nghiệp 4.0” 

10/2020 
Trường Đại học Tài chính 

– Marketing 
60 

3 

Hội thảo cấp Trường “Đổi mới 

công tác Thể dục thể thao trường 

học trong thời kỳ hội nhập và 

phát triển” 

11/2020 
Trường Đại học Tài chính 

– Marketing 
80 

4 

Hội thảo cấp Trường “Đào tạo 

và phát triển nguồn nhân lực Bất 

động sản & Thẩm định giá theo 

định hướng ứng dụng” 

11/2020 
Trường Đại học Tài chính 

– Marketing 
50 

5 

Hội thảo cấp Trường “Nhân sự 

phi tài chính cho ngành ngân 

hàng trong thời kỳ CMCN 4.0 – 

Nhu cầu và những vấn đề đặt ra 

cho đào tạo nhân lực ngành 

QTKD” 

11/2020 
Trường Đại học Tài chính 

– Marketing 
50 

6 

Hội thảo cấp Trường “Tác động 

của chính sách bảo hiểm đến 

kinh tế xã hội Việt Nam” 
11/2020 

Trường Đại học Tài chính 

– Marketing 
60 

7 

Hội thảo cấp Trường “Định 

hướng cải cách tài chính công 

trong giai đoạn 2020 -2025” 
12/2020 

Trường Đại học Tài chính 

– Marketing 
40 

8 

Hội thảo quốc tế (phối hợp 

HVTC): “Sustainable economic 

development and business 

management in the context of 

globalisation (SEDBM)”  

9/2020 Học viện Tài chính 90 

9 

Hội thảo quốc tế “Finance-

Accounting for promoting 

Sustainable Development in 

Private Sector (FASPS)” 

12/2020 
Trường Đại học Tài chính 

– Marketing 
50 

10 

HT cấp Khoa “Đổi mới chương 

trình đào tạo và phương pháp 

giảng dạy theo cơ chế đặc thù 

khoa Công nghệ thông tin” 

10/2020 
Trường Đại học Tài chính 

– Marketing 
40 

11 

HT cấp Khoa “Giải pháp nâng 

cao chất lượng đào tạo theo cơ 

chế đặc thù cho ngành Du lịch” 
10/2020 

Trường Đại học Tài chính 

– Marketing 
40 

12 

HT cấp Khoa Kỷ niệm 75 năm 

Cách mạng tháng Tám và Quốc 

khánh nước Cộng hòa Xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam” 

10/2020 
Trường Đại học Tài chính 

– Marketing 
40 

13 
HT cấp Khoa “Công tác tổ chức 

và thực hiện định hướng tích 11/2020 
Trường Đại học Tài chính 

– Marketing 
40 
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hợp IFRS trong chương trình 

đào tạo ngành Kế toán” 

14 

HT cấp Khoa “Các vấn đề 

đương đại của Kế toán - Kiểm 

toán” 
12/2020 

Trường Đại học Tài chính 

– Marketing 
40 

15 

HT cấp Khoa “Đào tạo Anh văn 

chuyên ngữ theo định hướng 

ứng dụng” 
12/2020 

Trường Đại học Tài chính 

– Marketing 
40 

16 
HT cấp Khoa “Truyền thông 

Marketing trong thời đại 4.0” 12/2020 
Trường Đại học Tài chính 

– Marketing 
40 

17 

HT cấp Khoa “Bán lẻ trực tuyến 

- Thực trạng và giải pháp cho 

các Doanh nghiệp Việt trong bối 

cảnh 4.0” 

10/2020 
Trường Đại học Tài chính 

– Marketing 
40 

18 

HT cấp Khoa “Giải pháp đẩy 

mạnh thanh toán không dùng 

tiền mặt trong nền kinh tế Việt 

Nam” 

9/2020 
Trường Đại học Tài chính 

– Marketing 
40 

19 
HT cấp Khoa “Thẩm định giá tài 

sản đặc thù” 1/2021 
Trường Đại học Tài chính 

– Marketing 
40 

20 

HT cấp Khoa “Quản lý hải quan 

Việt Nam trong thời đại công 

nghệ 4.0” 
10/2020 

Trường Đại học Tài chính 

– Marketing 
40 

21 

HT cấp Khoa “Đổi mới chương 

trình đào tạo Kỹ năng mềm theo 

chuẩn đầu ra tại trường ĐH Tài 

chính – Marketing” 

12/2020 
Trường Đại học Tài chính 

– Marketing 
40 

22 

HT cấp Khoa “Phân tích dữ liệu, 

quản trị dữ liệu thông minh 

trong các tổ chức và các vấn đề 

liên quan” 

5/2021 
Trường Đại học Tài chính 

– Marketing 
40 

 

I. Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư 

vấn 

STT 

Tên dự án, 

nhiệm vụ 

khoa học 

công nghệ 

Người chủ trì 

và các thành 

viên 

Đối tác 

trong nước 

và quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực 

tiễn 

1 

Tác động của 

KTN đến Nợ 

công của Việt 

Nam và các 

nước Đông 

Nam Á 

- Phan Thị 

Hằng Nga 

-Trần Thị 

Phương 

Thanh 

-Lê Thị Thúy 

Hằng 

-Trần Thị 

Diện 

-Nguyễn 

Xuân Dũng 

-Nguyễn Vũ 

 12 tháng 30.000.000 

- Phân tích tác động của Kinh tế 

ngầm đến Nợ công của Việt Nam 

và các nước Đông Nam Á. 

- Phân tích thực trạng Nợ công và 

quy mô KTN của Việt Nam. 

- Phân tích tác động của KTN đến 

Nợ công của Việt Nam và các 

nước Đông Nam Á; 

- Đề xuất hàm ý chính sách về 

quản lý KTN và Nợ công.  
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Thân 

-Lê Thị Hồng 

Hạnh 

-Nguyễn Thu 

Hà 

2 

Mối quan hệ 

giữa chương 

trình hỗ trợ 

xuất khẩu, rào 

cản xuất khẩu 

và kết quả 

hoạt động 

xuất khẩu 

nông sản của 

các doanh 

nghiệp nhỏ và 

vừa Việt Nam 

vào thị trường 

Asean+3 

- Mai Xuân 

Đào 

- Nguyễn Thị 

Cẩm Loan 

- Trần Thị 

Lan Nhung 

 12 tháng 30.000.000 

Xây dựng mô hình khái quát hóa 

mối quan hệ giữa chương trình hỗ 

trợ xuất khẩu, rào cản xuất khẩu 

bên trong doanh nghiệp, rào cản 

xuất khẩu bên ngoài doanh nghiệp 

và kết quả hoạt động xuất khẩu 

của doanh nghiệp. Nghiên cứu 

kiểm định cho trường hợp các 

DNNVV ở Việt Nam xuất khẩu 

nông sản sang thị trường 

ASEAN+3 và kiểm định sự khác 

biệt các mối quan hệ trong mô 

hình nghiên cứu theo một số đặc 

điểm của mẫu khảo sát. Trên cơ sở 

đó, đề tài đề xuất một số hàm ý 

chính sách liên quan các chương 

trình hỗ trợ nhằm giúp DNNVV 

Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu 

nông sản sang thị trường 

ASEAN+3. 

3 

Nghiên 

cứu cảm 

xúc trong 

hoạt động 

học tập của 

sinh viên 

trường Đại 

học Tài 

chính – 

Marketing 

 

- Nguyễn 

Kim Vui 

-Lê Nữ Diễm 

Hương 

-Lê Thị Thúy 

Hà 

 12 tháng 30.000.000 

- Nghiên cứu một cách hệ thống 

đặc điểm cảm xúc trong học tập 

của sinh viên 

- Nghiên cứu thực trạng cảm xúc 

trong học tập của sinhh viên 

- Tìm hiểu những yếu tố tác động 

đến cảm xúc trong học tập của 

sinh viên. 

 

4 

Các nhân 

tố tác động 

đến cấu 

trúc kỳ hạn 

nợ của 

công ty bất 

động sản 

niêm yết 

trên sàn 

giao dịch 

chứng 

khoán 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

 

- Nguyễn 

Thanh Nhã 

-Võ Thị 

Hoàng Vi 

- Nguyễn Thị 

Thanh Châu 

-Hoàng Tuấn 

Dũng 

- Đặng Hòa 

Kính 

- Phan Thị 

Sao Vi 

 12 tháng 30.000.000 

Đề tài nghiên cứu, làm rõ những 

nhân tố nội tại và nhân tố bên 

ngoài có tác 

động và tác động như thế nào đến 

cấu trúc kỳ hạn nợ của công ty bất 

động sản niêm 

yết trên sàn giao dịch chứng khoán 

Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó 

nghiên cứu đặc 

biệt tập trung vào các nhân tố bên 

ngoài, thể hiện đặc điểm của nền 

kinh tế như chất 

lượng thể chế và chỉ số phát triển 

tài chính của quốc gia. Đồng thời, 

nghiên cứu cũng 

sẽ kiểm chứng công ty bất động 
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sản niêm yết trên sàn giao dịch 

chứng khoán Thành 

phố Hồ Chí Minh có thực hiện 

điều chỉnh cấu trúc kỳ hạn nợ hay 

không. Qua đó, giúp 

các nhà quản trị tài chính của công 

ty có cơ sở vững chắc để đưa ra 

những quyết định 

hợp lý nhất liên quan đến cấu trúc 

kỳ hạn nợ của công ty 

5 

Hành vi làm 

việc chủ động 

trong mối liên 

hệ giữa thực 

tiễn công tác 

nhân sự và 

tính gắn kết 

của cán bộ 

ngành y tế 

tỉnh Gia Lai 

-Phạm Thị 

Ngọc Mai 

-Lê Thị 

Thanh Trang 

 12 tháng 30.000.000 

Xem xét mối liên hệ giữa thực tiễn 

công tác nhân sự với hành vi làm 

việc chủ động làm việc và tính gắn 

kết của cán bộ, nhân viên ngành y 

tế tỉnh Gia Lai từ đó gợi mở các 

hàm ý chính sách nhằm hoàn thiện 

công tác nhân sự của ngành y tế 

tỉnh Gia Lai. 

6 

Ảnh hưởng 

của các chính 

sách hỗ trợ 

của nhà nước 

đến quyết 

định đổi mới 

công nghệ tại 

các doanh 

nghiệp nhỏ và 

vừa ở Việt 

Nam 

-Nguyễn Thị 

Quý 

- Phan Ngọc 

Yến Xuân  

- Phạm Thị 

Vân Anh  

- Phạm Thị 

Thu Hiền  

- Lại Thị 

Tuyết Lan  

- Nguyễn Thị 

Thái Thuận  

 

 12 tháng 30.000.000 

Đo lường và đánh giá mức độ ảnh 

hưởng của các chính sách hỗ trợ 

của nhà nước đến quyết định đổi 

mới công nghệ của các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ. Đề  xuất một 

số kiến nghị rút ra từ kết quả 

nghiên cứu đói với cơ quan nhà 

nước nói chung và doanh nghiệp 

nói riêng. 

7 

Tác động của 

các yếu tố đến 

năng lực cạnh 

tranh và mức 

độ ổn định 

của ngân hàng 

thương mại 

trong xu thế 

hội nhập: 

nghiên cứu tại 

Việt Nam 

-Phạm Thủy 

Tú 
 12 tháng 30.000.000 

Nghiên cứu tác động của các yếu 

tố đến năng lực cạnh tranh và mức 

độ ổn định tài chính của các ngân 

hàng thương mại Việt Nam trong 

giai đoạn 2010 - 2019 

8 

Các yếu tố 

ảnh hưởng 

đến sự hài 

lòng của 

sinh viên 

với chất 

lượng dịch 

vụ đào tạo 

-Ao Thu 

Hoài 

-Trần Thị 

Tuyết Mai 

-Trần Vĩnh 

Hoàng 

-Phạm Thị 

Tuyết Nhung 

 12 tháng 30.000.000 

Xác định các yếu tố ảnh hưởng 

đến sự hài lòng của sinh viên đối 

với chất lượng dịch vụ đào tạo 

ngành QTKD của Trường ĐH Tài 

chính - Marketing 
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ngành 

Quản trị 

kinh doanh 

của trường 

Đại học 

Tài chính – 

Marketing 

 

9 

Ước lượng 

xác suất 

thiệt hại 

cho mô 

hình rủi ro 

với biến 

ngẫu nhiên 

m – phụ 

thuộc và 

không 

cùng phân 

phối 

 

Nguyễn Huy 

Hoàng 
 12 tháng 30.000.000 

Một số nội dung cơ bản về rủi ro 

trong bảo hiểm và khái niệm m – 

phụ thuộc; Mô hình rủi ro thời 

gian liên tục với biến ngẫu nhiên 

m – phụ thuộc; Mô hình rủi ro thời 

gian liên tục với biến ngẫu nhiên 

m – phụ thuộc và không cùng phân 

phối 

10 

Đổi mới 

nội dung 

học phần 

giáo dục 

thể chất 

bắt buộc 

cho sinh 

viên 

trường Đại 

học Tài 

chính – 

Marketing 

 

-Phan Thanh 

Mỹ 

-Hồ Trung 

Nghi 

-Nguyễn 

Minh Thân 

 12 tháng 30.000.000 

Thông qua việc đánh giá thực 

trạng nội dung học phần GDTC 

bắt buộc tại Trường ĐHTCM 

trong những năm qua, nghiên cứu 

sẽ đánh giá những mặt còn hạn 

chế, yếu kém, không còn phù hợp 

với xu thế phát triển mới để làm cơ 

sở cho việc nghiên cứu, bổ sung, 

đổi mới nội dung, chương trình 

sao cho phù hợp với thực tế, với 

điều kiện cơ sở vật chất hiện có và 

nhu cầu học tập của sinh viên 

nhằm góp phần nâng cao chất 

lượng đào tạo theo định hướng 

phát triển giáo dục của nhà trường. 

 

11 

Tìm hiểu ý 

định sử dụng 

ví điện tử tại 

Việt Nam: 

Mở rộng mô 

hình TAM với 

yếu tố lòng tin 

và sự thích 

thú 

-Tô Anh Thơ 

-Trịnh Thị 

Hồng Minh 

 12 tháng 30.000.000 

Nghiên cứu mô hình mở rộng của 

TAM với sự thích thú và tin tưởng 

đến ý định sử dụng ví di động, Đo 

lường mức độ ảnh hưởng của các 

yếu này đến ý định sử dụng ví di 

động, Đề xuất các giải pháp để 

thúc đẩy việc sử dụng ví di động. 

12 

Ảnh hưởng 

từ sự hỗ 

trợ của tổ 

chức, sự 

hài lòng và 

sự căng 

-Trần Thế 

Nam 

-Nguyễn 

Ngọc Hạnh 

-Phạm Thị 

Tuyết Nhung 

 12 tháng 30.000.000 

Về mặt lý luận, đề tài cấp cơ sở 

góp phần củng cố lý thuyết trao 

đổi xã hội và mô hình yêu cầu – 

nguồn lực của công việc; Về mặt 

thực tiễn, đề tài cấp cơ sở gợi mở 

một số hàm ý quản trị cho các lãnh 
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thẳng 

trong công 

việc đến ý 

định nghỉ 

việc của 

nhân viên 

trong các 

doanh 

nghiệp nhỏ 

và vừa tại 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

 

đạo doanh nghiệp trong việc giảm 

bớt ý định nghỉ việc của người lao 

động.  

13 

Sự tác động 

của nhận thức 

về sự tham 

gia của khách 

hàng đối với 

kết quả khắc 

phục lỗi dịch 

vụ của nhân 

viên trực tiếp 

phục vụ 

khách hàng 

trong ngành 

bán lẻ 

-Võ Thị 

Ngọc Liên 

- Trần Văn 

Hưng 

- Huỳnh 

Đặng Mỹ 

Dung 

- Đặng Thị 

Thùy Dương 

 12 tháng 30.000.000 

Nghiên cứu này được thực hiện để 

kiểm định mô hình nghiên cứu về 

các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả 

thực hiện khắc phục lỗi dịch vụ 

của nhân viên thông qua phương 

pháp nghiên cứu định lượng. Kiểm 

định mô hình nghiên cứu bằng kỹ 

thuật phân tích cấu trúc SEM cho 

thấy có 5 giả thuyết được ủng hộ 

và 2 giả thuyết không được ủng hộ 

ở mức tin cậy 95% là “nhận thức 

về định hướng dịch vụ khách hàng 

của công ty có tác động tích cực 

đến kết quả thực hiện khắc phục 

lỗi của nhân viên” và “kết quả 

thực hiện khắc phục lỗi của nhân 

viên có tác động tiêu cực đến ý 

định nghĩ việc của nhân viên”. 

Nghiên cứu cũng đồng thời đề 

xuất các hàm ý quản trị tương ứng 

của đề tài, một số giới hạn và các 

hướng nghiên cứu tiếp theo. 

14 

Các yếu tố 

ảnh hưởng 

đến ý định 

học cao học 

chuyên ngành 

Quản trị du 

lịch của sinh 

viên Khoa Du 

lịch trường 

Đại học Tài 

chính – 

Marketing 

-Đoàn Liêng 

Diễm 

-Nguyễn 

Phạm Hạnh 

Phúc 

-Vũ Thu 

Hiền 

-Hoàng Bích 

Ngọc 

-Phùng Vũ 

Bảo Ngọc 

 12 tháng 30.000.000 

Nghiên cứu này được thực hiện 

nhằm: (1) đo lường mức tác động 

đến ý định học cao học Ngành 

Quản trị du lịch của sinh viên  

Khoa Du lịch Trường Đại học Tài 

Chính – Marketing; (2) kiểm định 

thang đo và mô hình được đề xuất 

tại Khoa Du lịch Trường Đại học 

Tài Chính – Marketing dựa trên 

thang đo về ý định học cao học 

thông qua mô hình nghiên cứu đề 

xuất của tác giả dựa trên các lý 

thuyết về hành vi; (3) kiểm tra sự 

khác biệt về ý định học cao học 

của sinh viên theo các yếu tố nhân 

khẩu học. 
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15 

Nhận dạng 

cảm xúc 

khuôn mặt 

sử dụng 

một đặc 

trưng mô 

hình mẫu 

nhị phân 

cục bộ đầy 

đủ cải tiến 

 

-Tôn Thất 

Hòa An 

-Cao Thị 

Nhạn 

 12 tháng 30.000.000 

Thực nghiệm phương pháp nhận 

dạng cảm xúc khuôn mặt sử dụng 

mô hình đặc 

trưng mẫu nhị phân cục bộ đầy đủ 

cải tiến, so sánh độ chính xác so 

với các mô hình đặc 

trưng cùng loại trước đây thông 

qua thực nghiệm trên các tập dữ 

liệu cảm xúc khuôn 

mặt. Đồng thời cải thiện thời gian 

tính toán nhận dạng cảm xúc. 

16 

Mối quan hệ 

giữa khả năng 

tạo thanh 

khoản và vốn 

trong ngân 

hàng thương 

mại Việt Nam 

- Chu Thị 

Thanh Trang 

- Nguyễn Thị 

Mỹ Linh 

- Phạm Thị 

Thanh Xuân 

- Nguyễn Thị 

Bảo Ngọc 

-Võ Trần Sơn 

Nữ Tố Uyên 

 12 tháng 30.000.000 

Đo lường khả năng tạo thanh 

khoản của từng ngân hàng thương 

mại Việt Nam theo 

từng năm trong 2007 đến 2019.; 

Kiểm định mối quan hệ đánh đổi 

giữa khả năng tạo thanh khoản với 

vốn của ngân 

hàng; Nghiên cứu đề xuất một số 

hàm ý chính sách trong quản lý 

hoạt động ngân hàng 

thương mại. 

17 

Mối quan hệ 

giữa giá xăng 

dầu và giá 

tiêu dùng tại 

thị trường 

Việt Nam 

-Nguyễn 

Quyết 

-Lê Trung 

Đạo 

-Vũ Anh 

Linh Duy 

-Nguyễn 

Trung Đông 

-Nguyễn Đức 

Bằng 

 12 tháng 30.000.000 

Mô tả biến động giá xăng dầu trên 

thị trường thế giới và Việt Nam; 

kiểm định mối quan hệ nhân quả 

giữa giá cả tiêu dùng và giá xăng 

dầu 

thế giới theo phương pháp phân 

tích miền tần số (phân tích phổ) 

; kiểm định ảnh hưởng bất cân 

xứng của giá xăng dầu lên giá tiêu 

dùng tại 

thị trường Việt Nam trong ngắn 

hạn, trung hạn và dài hạn. 

; từ kết quả nghiên cứu, gợi ý 

chính sách quản lý và điều hành 

giá một 

cách hợp lý, ổn định 

18 

Các yếu tố 

ảnh hưởng 

đến quyết 

định khởi 

nghiệp của 

doanh 

nhân thế 

hệ Y 

 

-Nguyễn 

Xuân Trường 

-Đặng Huỳnh 

Phương 

-Nguyễn Thị 

Thoa 

-Ninh Đức 

Cúc Nhật 

-Nguyễn Thị 

Minh Ngọc 

 12 tháng 30.000.000 

Xác định yếu tố ảnh hưởng đến 

quyết định khởi nghiệp của doanh 

nhân thế hệ Y. 

;Xác định mức độ ảnh hưởng của 

các yếu tố đến quyết định khởi 

nghiệp của doanh 

nhân hệ Y; Kiểm định sự khác biệt 

giữa các yếu tố nhân khẩu học đến 

quyết định khởi nghiệp 

của doanh nhân thế hệ Y 

19 

Phản ứng của 

chính sách tài 

khóa đối với 

-Lê Trung 

Đạo 

-Lê Thị Thúy 

 12 tháng 30.000.000 

Mục tiêu của nghiên cứu là kiểm 

định phản ứng của chính sách tài 

khoá đối 
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chu kỳ kinh tế 

- bằng chứng 

thực nghiệm 

tại Việt Nam 

Hằng 

-Phan Thị 

Hằng Nga 

-Trần Thị 

Diện 

-Trần Văn 

Trung 

-Trần Phạm 

Trác 

-Trần Thị 

Phương 

Thanh 

với chu kỳ kinh tế của Việt Nam 

bằng cách xem xét chiều tác động 

và đo lường mức 

độ tác động của tăng trưởng kinh 

tế đối với sự biến động chính sách 

tài khoá của Việt 

Nam. Dựa trên kết quả thu được 

nghiên cứu sẽ đề xuất một số hàm 

ý chính sách trong 

điều hành chính sách tài khoá thích 

hợp nhằm hạn chế các tác động 

tiêu cực, góp phần 

đạt được các mục tiêu của nền 

kinh tế Việt Nam 

20 

Nghiên cứu 

tác động của 

Ban kiểm soát 

đến quản trị 

lợi nhuận của 

các công ty 

niêm yết ở 

Việt Nam 

- Ngô Nhật 

Phương 

Diễm 

-Trương 

Thảo Nghi 

-Dương 

Hoàng Ngọc 

Khuê 

-Nguyễn Thị 

Minh Hằng 

-Nguyễn Thị 

Bích Nhi 

 12 tháng 30.000.000 

Khám phá các nhân tố thuộc Ban 

kiểm soát tác động đến hành vi 

QTLN tại các CTNY ở VN; Đo 

lường mức độ tác động của nhân 

tố thuộc Ban kiểm soát tác động 

đến hành vi QTLN tại các CTNY 

ở VN 

21 

Tác động của 

sở hữu gia 

đình đến hiệu 

quả hoạt động 

kinh doanh 

của các công 

ty gia đình 

Việt Nam 

niêm yết trên 

thị trường 

chứng khoán 

-Cao Tấn 

Huy 

-Phạm Đức 

Huy 

-Phan Thị 

Hương 

-Nguyễn Thị 

Thanh Thảo 

 12 tháng 30.000.000 

Nghiên cứu cơ sở lý thuyết và các 

bằng chứng thực nghiệm về tác 

động của sở hữu gia đình đến hiệu 

quả hoạt động kinh doanh của các 

công ty gia đình niêm yết trên thị 

trường chứng khoán Việt Nam để 

từ đó đề xuất các giải pháp nhằm 

nâng cao hiệu quả hoạt động kinh 

doanh của các công ty gia đình ở 

Việt Nam 

22 

Các yếu tố 

ảnh hưởng 

đến ý định 

khởi nghiệp 

của sinh viên 

trường Đại 

học Tài chính 

– Marketing 

-Nguyễn Thị 

Hải Bình 

-Huỳnh Nhựt 

Nghĩa 

-Nguyễn Thị 

Minh Trâm 

-Mai Thoại 

Diễm 

Phương 

 12 tháng 30.000.000 

Xác định các yếu tố ảnh hưởng 

đến ý định khởi nghiệp của sinh 

viên trường ĐH 

TCM; Đo lường mức độ tác động 

của từng yếu tố đến ý định khởi 

nghiệp của sinh viên 

trường ĐH TCM;So sánh sự khác 

biệt về mức độ tác động của các 

yếu tố trên tới ý định khởi nghiệp 

của sinh viên trường ĐH TCM 

giữa các khoa, giữa các năm 

học.;Gợi ý một số đề xuất đối với 

trường, đối với khoa và đối với 

bản thân sinh viên 

trường ĐH TCM nhằm nâng cao ý 
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định khởi nghiệp cho sinh viên 

23 

Đặc điểm của 

giám đốc điều 

hành ảnh 

hưởng đến 

hiệu quả hoạt 

động công ty 

cổ phần niêm 

yết trên thị 

trường chứng 

khoán Việt 

Nam qua các 

vòng đời công 

ty 

-Phạm Đức 

Huy 

- Phạm Quốc 

Việt 

- Bùi Hữu 

Phước 

- Cao Tấn 

Huy 

- Đinh Thị Lê 

 

 12 tháng 30.000.000 

Đề tài nghiên cứu cơ sở lý thuyết 

và kinh nghiệm thực tiễn về đặc 

điểm của giám đốc điều hành tác 

động đến đến hiệu quả hoạt động 

kinh doanh của các công ty cổ 

phần niêm yết trên thị trường 

chứng khoán Việt Nam qua các 

giai đoạn của vòng đời công ty 

24 

Sử dụng hồ 

bơi, sân 

tennis, căn tin 

và bãi xe của 

Trường Đại 

học Tài chính 

– Marketing 

vào mục đích 

cho thuê 

-Nguyễn 

Hồng Thanh 

-Đinh Công 

Vương 

-Bùi Thị 

Ninh 

-Bùi Thị 

Hồng Nhung 

-Hoàng Thị 

Giang 

-Trịnh Thị 

Duyến 

 12 tháng 15.000.000 

Đề án nghiên cứu việc sử dụng tài 

sản công vào mục đích cho thuê 

của trường Đại học Tài chính – 

Marketing phù hợp theo đúng thiết 

kế xây xây dựng; sử dụng đúng 

mục 

đích, phát huy hết công năng và 

hiệu quả sử dụng tài sản công; 

đồng thời không 

làm ảnh hưởng đến việc thực hiện 

các chức năng, nhiệm vụ được 

giao của nhà 

trường. Việc cho thuê tài sản công 

của Trường Đại học Tài chính - 

Marketing 

không làm mất quyền sở hữu về tài 

sản công; bảo toàn và phát triển 

vốn, tài sản 

được Nhà nước giao; bên cạnh đó 

nhà trường được sử dụng nguồn 

thu từ việc 

cho thuê để bảo dưỡng, sửa chữa 

tài sản công theo quy định. 

25 

Đánh giá 

tổng thể 

hiện trạng 

các phần 

mềm hiện 

hữu và nhu 

cầu xây 

dựng hệ 

thống quản 

trị và công 

-Trần Minh 

Tùng 

- Nguyễn 

Minh Sang 

- Nguyễn 

Tấn Hưng 

- Nguyễn 

Tuấn Đạt 

- Phạm Ngọc 

Trình 

- Phạm 

Thanh Phú 

- Nguyễn 

Quang Vinh 

- Phạm Văn 

 12 tháng 15.000.000 

Đề án đánh giá tổng thể tổng thể 

hệ thống phần mềm phục vụ công 

tác quản trị và chuyên môn tại Đại 

học Tài chính - Marketing 

nhằm:Cung cấp thông tin về hiện 

trạng hệ thống phần mềm UIS và 

các phần mềm hiện đang khai thác 

toàn Trường phục vụ cho việc báo 

cáo lãnh đạo Nhà trường và Bộ Tài 
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tác chuyên 

môn tại 

trường Đại 

học Tài 

chính – 

Marketing 

 

Diệp 

- Lê Hoàng 

Dũng 

- Võ Ngọc 

Bảo Châu 

- Phạm 

Quang Tuấn 

- Nguyễn Thị 

Trúc Hà 

- Nguyễn 

Thành Đông 

- Nguyễn Thị 

Kim Phụng 

- Đinh Công 

Vương 

- Vương Cẩm 

Quế 

- Vũ Thị 

Thanh 

Hương 

chính được kịp thời, chính xác và 

rõ ràng; Hỗ trợ tốt công tác lập hồ 

sơ quản lý hệ thống phần mềm, 

làm cơ sở đề xuất, đầu tư, nâng 

cấp phần mềm hoặc các phân hệ 

phần mềm theo các quy định hiện 

hành của pháp luật; Phục vụ 

chuyển đối số của Nhà Trường đến 

năm 2030. 

 

26 

Xây dựng 

mô hình 

cửa hàng 

thực hành 

Quản trị 

bán hàng 

-Phạm Thị 

Ngọc Mai 

-Nguyễn 

Linh Trang 

-Trần Thế 

Nam 

-Lượng Văn 

Quốc 

-Trần Thị 

Tuyết Mai 

-Mai Thoại 

Diễm 

Phương 

 12 tháng 15.000.000 

Đề án xác định các mô hình cụ thể 

trong từng nghiệp vụ liên quan đến 

Quản trị bán 

hàng; Xác định các yêu cầu về cơ 

sở vật chất cụ thể cần trang bị cho 

phòng thực hành, 

từ đó lập dự trù kinh phí để xây 

dựng phòng thực hành; Đề xuất 

phương án vận hành, tổ chức và 

quản lý phòng thực hành 

27 

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin 

trong quản 

lý hồ sơ 

xét tuyển 

học bạ 

THPT hệ 

chính quy 

năm 2019 

-Phạm Ngọc 

Trình 

-Nguyễn 

Hoàng Vinh 

-Nguyễn Lê 

Mai Khanh 

-Nguyễn Văn 

Diệp 

-Cao Thị 

Quỳnh Trang 

 12 tháng 15.000.000 

Đề án đề xuất các giải pháp ứng 

dụng công nghệ thông tin trong 

quản lý hồ sơ xét tuyển học bạ 

THPT hệ chính quy năm 2019 tại 

trường Đại học Tài chính – 

Marketing 
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tại trường 

Đại học 

Tài chính – 

Marketing 

28 

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin 

trong quản 

lý các hoạt 

động công 

đoàn 

-Nguyễn Thị 

Trần Lộc 

-Phạm Ngọc 

Trình 

-Võ Thị Kim 

Phượng 

-Trương 

Đình Hải 

Thụy 

 12 tháng 15.000.000 

Đề án đề xuất các giải pháp ứng 

dụng công nghệ thông tin trong 

quản lý các hoạt động công đoàn 

tại trường Đại học Tài chính – 

Marketing 

29 

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin 

trong công 

tác quản lý 

khối lượng 

chấm bài 

quá trình 

và bài thi 

kết thúc 

học phần 

-Phạm Thế 

Vinh 

- Nguyễn 

Quang Vinh 

-Phạm Thanh 

Phú 

-Trương Thị 

Thu Thủy 

 

 12 tháng 15.000.000 

Đề án đề xuất giải pháp CNTT 

giúp cho giảng viên kiểm tra được 

thành quả lao động của mình; giúp 

phòng KTQLCL kiểm soát được 

quá trình thống kê thù lao số lượng 

bài chấm một cách 

nhanh chóng; giúp phòng Kế 

hoạch - Tài chính tiến hành thanh 

toán dễ dàng, chính xác 

và hiệu quả; giúp các đơn vị đơn 

giản hoá trong thống kê số liệu bài 

chấm của đơn vị 

mình; cung cấp cho Nhà trường 

một ứng dụng công nghệ thông tin 

thiết thực, ít tốn chi 

phí nhưng mang lại năng suất và 

hiệu quả cao. 

30 

Ảnh hưởng 

của trí tuệ 

cảm xúc, ý 

định nghỉ 

việc và sự 

hài lòng 

-Huỳnh Thị 

Thu Sương 

-Trần Thế 

Nam 

-Mai Thoại 

Diễm 

Phương 

-Lượng Văn 

Quốc 

 12 tháng 30.000.000 

Đề tài xác định ảnh hưởng của các 

nhân tố: trí tuệ cảm xúc, ý định 

nghỉ việc và sự hài lòng với công 

việc; Xác định tác động của trí tuệ 

cảm xúc đến ý định nghỉ việc, sự 

hài lòng với công việc cũng như sự 



87 

 

 

 

với công 

việc đến sự 

gắn kết và 

lòng trung 

thành của 

nhân viên 

trong 

ngành bán 

lẻ tại 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

gắn kết  và lòng trung thành của 

nhân viên; Đề xuất các kiến nghị 

đến nhà quản trị giúp làm giảm ý 

định nghỉ việc của nhân viên 

ngành bán lẻ trên địa bàn Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

 

31 

Tác động 

của các cú 

sốc bên 

ngoài đến 

nền kinh tế 

ở các nước 

Đông Nam 

Á 

-Trần Thị 

Kim Oanh 

- Trần Thị 

Thanh Nga 

-Lê Trung 

Đạo 

-Huỳnh Thế 

Nguyễn 

-Nguyễn Việt 

Hồng Anh 

 12 tháng 30.000.000 

Đề tài phân tích cơ chế truyền dẫn 

– mối liên kết vĩ mô của nền kinh 

tế toàn cầu; Tác động của các cú 

sốc bên ngoài - CSTT (Mỹ, Trung 

Quốc và Nhật Bản) đến kinh 

tế vĩ mô của các nước Đông Nam 

Á; So sánh sự phản ứng của các 

biến vĩ mô tại Việt Nam và các 

nền kinh tế Đông Nam 

Á trước tác động của các cú sốc 

bên ngoài - CSTT (Mỹ, Trung 

Quốc và Nhật Bản). 

; Đề xuất giải pháp nhằm hạn chế 

ảnh hưởng của các cú sốc bên 

ngoài - CSTT (Mỹ, 

Trung Quốc và Nhật Bản) đến 

kinh tế vĩ mô của Việt Nam và các 

nước Đông Nam Á. 

32 

Thể chế và 

tăng 

trưởng 

kinh tế tại 

-Hồ Thủy 

Tiên 

-Trần Thị 

Kim Oanh 

-Nguyễn Việt 

Hồng Anh 

-Phạm Thanh 

 12 tháng 30.000.000  
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Châu Á: 

cách tiếp 

cận hồi 

quy phân 

vị 

Truyền 

-Nguyễn 

Đình An 

33 

Tác động 

của kiều 

hối đến 

tăng 

trưởng 

kinh tế tại 

các quốc 

gia Châu Á 

-Phạm Thanh 

Truyền 

-Nguyễn 

Xuân Bảo 

Châu 

-Nguyễn Phú 

Quốc 

 12 tháng 30.000.000 

Đề tài nghiên cứu tác động của 

dòng kiều hối đến đến tăng trưởng 

kinh tế tại các quốc gia Châu Á; 

Tác động của dòng kiều hối đến 

đến tăng trưởng kinh tế tại các 

quốc gia Châu Á khi 

xem xét vai trò của thể chế 

 

K. Công khai thông tin kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục 

STT 

Tên cơ sở đào tạo 

hoặc các chương 

trình đào tạo 

Thời điểm 

đánh giá 

ngoài 

Kết quả đánh 

giá/Công 

nhận 

Nghị quyết 

của Hội 

đồng 

KĐCLGD 

Công nhận 

đạt/không đạt 

chất lượng giáo 

dục 

Giấy chứng 

nhận/Công nhân 

Ngày cấp 
Giá trị 

đến 

1 

 Kiểm định chất 

lượng giáo dục cấp 

cơ sở đào tạo 

Năm 2017 

Đạt chuẩn 

kiểm định 

chất lượng 

giáo dục theo 

quy định của 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

 Trung tâm 

Kiểm định 

chất lượng 

giáo dục, 

Đại học 

Quốc gia 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

Đạt 

Quyết định 

số 

125/QĐ-

TTKĐ 

ngày 

16/11/2017     

 2022 

2 

 Kiểm định chất 

lượng giáo dục cấp 

chương trình đào tạo 

ngành Quản trị kinh 

doanh – chương trình 

chất lượng cao trình 

độ đại học 

Năm 2019 

Đạt chuẩn 

kiểm định 

chất lượng 

giáo dục theo 

quy định của 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

 Trung tâm 

Kiểm định 

chất lượng 

giáo dục, 

Đại học 

Quốc gia 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

Đạt 

Quyết định 

số 77/QĐ-

TTKĐ 

ngày 

16/12/2019 

2024 
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STT 

Tên cơ sở đào tạo 

hoặc các chương 

trình đào tạo 

Thời điểm 

đánh giá 

ngoài 

Kết quả đánh 

giá/Công 

nhận 

Nghị quyết 

của Hội 

đồng 

KĐCLGD 

Công nhận 

đạt/không đạt 

chất lượng giáo 

dục 

Giấy chứng 

nhận/Công nhân 

Ngày cấp 
Giá trị 

đến 

3 

 Kiểm định chất 

lượng giáo dục cấp 

chương trình đào tạo 

ngành Marketing – 

chương trình chất 

lượng cao trình độ 

đại học 

Năm 2019 

Đạt chuẩn 

kiểm định 

chất lượng 

giáo dục theo 

quy định của 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

 Trung tâm 

Kiểm định 

chất lượng 

giáo dục, 

Đại học 

Quốc gia 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

Đạt 

Quyết định 

số 76/QĐ-

TTKĐ 

ngày 

16/12/2019 

2024 

4 

 Kiểm định chất 

lượng giáo dục cấp 

chương trình đào tạo 

ngành Tài chính - 

Ngân hàng – chương 

trình chất lượng cao 

trình độ đại học 

Năm 2019 

Đạt chuẩn 

kiểm định 

chất lượng 

giáo dục theo 

quy định của 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

 Trung tâm 

Kiểm định 

chất lượng 

giáo dục, 

Đại học 

Quốc gia 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

Đạt 

Quyết định 

số 75/QĐ-

TTKĐ 

ngày 

16/12/2019 

2024 

5 

 Kiểm định chất 

lượng giáo dục cấp 

chương trình đào tạo 

ngành Quản trị kinh 

doanh – trình độ thạc 

sĩ 

Năm 2019 

Đạt chuẩn 

kiểm định 

chất lượng 

giáo dục theo 

quy định của 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

 Trung tâm 

Kiểm định 

chất lượng 

giáo dục, 

Đại học 

Quốc gia 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

Đạt 

Quyết định 

số 78/QĐ-

TTKĐ 

ngày 

16/12/2019 

2024 

6 

 Kiểm định chất 

lượng giáo dục cấp 

chương trình đào tạo 

ngành Tài chính - 

Ngân hàng – trình độ 

thạc sĩ 

Năm 2019 

Đạt chuẩn 

kiểm định 

chất lượng 

giáo dục theo 

quy định của 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

 Trung tâm 

Kiểm định 

chất lượng 

giáo dục, 

Đại học 

Quốc gia 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

Đạt 

Quyết định 

số 79/QĐ-

TTKĐ 

ngày 

16/12/2019 

2024 
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